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!"""""#"""""$"""""%"""""%"""""&"
               Sơ    Khảo   Hán    Văn    Văn    Pháp 

Tác  Giả :  Dương Đình  Hỷ 

I-Từ  và  Tự. 

Tự 字 là chữ, từ 詞 là lời. 

II-Nhiều lời hợp thành một câu. 
Một câu đầy đủ ý nghĩa, diễn tả hành động của chủ từ. 

III-Một câu đơn gồm: 
           Chủ từ + thuật từ + thụ từ. 

Thí dụ:           '""""("""")""""*"""+"
"""""""""""""""""""Ngã     hỉ    hoan    gia  phi 
                     Tôi  thích Cà-phê 
Ngã : chủ từ,  hỉ hoan : thuật từ,   gia phi : thụ từ. 

Chủ từ có thể là danh từ ,-  hay đại danh từ  .,-. 

Thuật từ có thể là :  
Nội thuật từ : /0- 
Thí dụ: 12 Hoa khai: hoa nở. 
Hoa là :chủ từ;  khai là thuật từ. 

Ngoại thuật từ : 30- 
Thí dụ :      '""""4""""5 
         Ngã    ái      nễ  
                  Anh  yêu  em 
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Ngã là chủ từ 
Ái là thuật từ 
Nễ là tân từ

Đồng thuật từ : 同0-. 

Thí dụ :       '     6    7    8    9 
                   Ngã    thị   Việt   Nam nhân 
                   Tôi  là  người  Việt  Nam. 
    
Ngã : chủ từ ;  thị : đồng thuật từ ;   Việt Nam : danh từ ; nhân : danh từ. 

Tân từ có thể là : 
Đại danh từ :  .,- 
Danh từ :  ,- 

Thí dụ :    :    6    ;    < 
               Tha   thị   học  sinh 
                 Nó là học sinh 
Học sinh : danh từ 

                 :    =    '    > 
                  Tha  khiếu  ngã   lai 
                   Nó kêu tôi tới 

Ngã là đại danh từ. 

Chủ từ, thuật từ, tân từ đều có thể bổ túc bởi những bổ túc từ. 
Chủ từ : chủ của câu 
Thuật từ : chỉ hành động của câu 
Nội thuật từ : thuật từ không cần thụ từ 
Ngoại thuật từ : thuật từ cần thụ từ 
Tân từ :  bổ túc cho thuật từ 1, chủ từ của thuật từ 2. 
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  Trợ  thuật  từ. 

Thí dụ:    
           5     ?     @     A     B 
          Nễ     yêu     hát     tửu      ma 
           Ông  muốn  uống  rượu  không ?  

IV- Câu đơn có 2 thụ từ. 
Thí dụ :  '    C    :    D    E    F 
             Ngã  tống  tha  nhất  bản  thư 
             Tôi cho nó một cuốn sách. 
Nó : thụ từ gián tiếp 
Một cuốn sách : thụ từ trực tiếp. 
Câu trên có thể viết lại thành: 
        '      C      D     E     F      G     : 
       Ngã  tống    nhất   bản   thư     cấp    tha 
       Tôi đem một cuốn sách tặng cho nó. 

V-Câu kép : có từ 2 thuật từ trở lên. 
1/Bình liệt phức cú : H I J K 
Thí dụ :    '   L   M   N   :  O L   M   N   
               Ngã hữu  vũ    y   tha  dã  hữu vũ   y 
              Tôi có áo mưa, nó cũng có áo mưa 

2/Tuyển trạch phức cú:  P Q J K 
Thí dụ:   R   6   S   T   6   U   V 
              Bất  thị   mã  tựu  thị   lạc  đà 
              Không phải là ngựa thì là lạc đà. 

3/Thừa tiếp phức cú :  W X J K 
Thí dụ:    '     Y     Z     [     \      ]      ^     _     `     a 
               Ngã  tiên   đáo Hương Cảng nhiên hậu  khứ  Nữu  Ước. 
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               Tôi đi Hương Cảng trước rồi sau đi Nữu Ước. 

4/Tương phản phức cú :  相 反 J K 
Thí dụ :   
b   c   9   d   e   :   f   g   h   i   6   :   j   R   k   l 
Hẫn  đa nhân phản đối tha đích chủ trương đản thị tha đô bất lý hội. 
Rất nhiều người phản đối chủ trương của ông nhưng ông vẫn lờ đi. 

A-Hai thuật từ không dính dáng gì với nhau. 
Thí dụ :      >   m   _ 
                  Lai  hòa  khứ 
                  Đến  và  đi 

Ta có 4 trường hợp như sau : 
1/    :   >   '   T   _ 
      Tha  lai ngã  tựu  khứ 
      Nó đến thì tôi đi. 

2/   :    R  >   '   O   _ 
     Tha  bất   lai  ngã  dã  khứ 
     Nó không đến tôi cũng đi. 

3/    :    R   >   '   O   R   _ 
      Tha   bất  lai  ngã   dã   bất  khứ 
      Nó không đến, tôi cũng không đi. 

4/   :   >   i   6   '   O   R   _ 
      Tha lai  đản  thị  ngã  dã   bất  khứ 
      Nó đến nhưng tôi vẫn không đi. 

B-Có trường hợp câu 2 là quả, câu 1 là nhân. 
Thí dụ:   n   o   D   X   Z   p   T   q 
               Ký  trú  nhất tiếp đáo cầu tựu  bào 
               Nhớ kỹ! khi bắt được bóng, liền chạy. 
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Bổ túc cho danh từ. 

1/    r    N 
      Bạch  y 
      Áo trắng 
Bạch : tĩnh từ ;     y : danh từ. 

2/    s    f   r    N 
      Tân đích  bạch  y 
       Áo  trắng  mới 
Tân : tĩnh từ bổ túc cho bạch y. 

3/    t    u""""s    f   r    N 
   Lưỡng điều  tân  đích bạch  y 
   Hai  cái  áo  trắng  mới. 
Lưỡng :  chỉ số lượng ;    điều :  chỉ loại. 

4/   v    t    u""""s    f   r    N 
     Giá lưỡng điều tân   đích bạch y 
     Hai cái áo trắng mới này. 

5/   '    f    v    t    u""""s    f   r    N 
      Ngã đích giá lưỡng điều  tân  đích bạch  y. 
      Hai cái áo trắng mới này của tôi. 

Nhận xét: 
Chữ chính là danh từ, đứng sau cùng, các chữ bổ túc là chỉ thị từ, phiếm 
từ, chữ số, loại từ, danh từ, tĩnh từ đứng trước nó. 

Loại từ. 
Loại nào thì phải dùng loại từ đó. 
1/   D    w    x    y  
     Nhất đầu thủy ngưu 
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     Một con trâu. 
2/   D    z    S 
    Nhất  thất  mã 
    Một con ngựa. 

3/   D    {    | 
    Nhất khẩu  kê 
    Một con gà. 

4/    D    }    ~    � 
      Nhất  vĩ     lý   ngư 
      Một  con  cá. 

5/    D    �    � 
      Nhất chu mộc 
      Một  cây  gỗ. 

6/   D    �    � 
     Nhất can  trúc 
     Một  cây  tre. 

7/   D    �    �    � 
     Nhất mai cam  giá 
     Một  cây  mía. 

8/   D    �     �    � 
     Nhất tòa  cung  điện 
     Một  tòa  cung  điện. 

9/   D     �     � 
   Nhất khoảnh điền 
   Một  thửa  ruộng. 

10/   D     �     � 
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      Nhất doanh  mộ 
      Một  ngôi  mộ. 

11/    D     �     �     � 
        Nhất  tao phàm thuyền 
        Một  chiếc  thuyền  buồm. 

12/    D     �     � 
       Nhất  phiến  mộc 
       Một  tấm  gỗ. 

13/   D     �     �     F 
       Nhất phong tín   thư 
       Một  phong  thư. 

14/   D    �    9 
       Nhất  cá  nhân 
       Một  con  người. 

15/   D    �    � 
      Nhất  đao   tử 
      Một con dao. 

16/   D     �     �     9 
       Nhất  vị   khách  nhân 
       Một  vị  khách. 

17/    D    l    � 
        Nhất  hội  nhi 
        Một  lúc. 

18/   D    �    � 
      Nhất  bôi    trà 
      Một  tách  trà. 
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Thí dụ :     '    �    �    �    D    �    �    B 
                Ngã  khả   dĩ    hạt  nhất  bôi   trà    ma 
                Tôi  có  thể  có  một  tách  trà  không ? 

19/    
a/   D      h     �     � 
   Nhất trương  họa   nhi 
   Một  bức  họa. 
b/   D     h       
    Nhất trương báo 
    Một  tờ  báo. 

20/   D     ¡     � 
       Nhất điểm nhi 
       Một chút. 
a/    ¢     £     D     ¡     � 
   Thỉnh khoái nhất  điểm  nhi 
   Mời  nhanh  một  chút. 

b/   ¢      5     ¤      >      ¥     ¦     D     ¡     � 
     Thỉnh  nễ   minh    lai     đắc    tảo   nhất  điểm  nhi. 
      Mời  ông  ngày  mai  tới  sớm  một  chút. 

21/   D     §     � 
       Nhất   hạ    nhi 
       Một  chút. 
a/       ¨     D     §     � 
       Khán  nhất    hạ    nhi 
       Nhìn  một  cái. 

b/       ©     D     §     � 
         Dụng nhất   hạ    nhi 
         Dùng  một  chút. 
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c/   '    ©     D     §     �     5,     f     ª     «     B 
     Ngã dụng  nhất   hạ    nhi    nễ,     đích   xa    hảo    ma 
     Tôi  dùng  xe  ông  một  chút  được  không? 

22/    D     ¬      
        Nhất song  trợ 
        Một  đôi  đũa. 

23/    D     ®      
       Nhất  chích  trợ 
       Một  chiếc  đũa. 

24/    D     ¯     °     ± 
       Nhất   lạp  hoàng  đậu 
       Một  hạt  ngô. 

25/    D     ²     ³     ´ 
        Nhất viên  công  chức 
        Một  viên  công  chức. 

26/    D     z     µ 
        Nhất  thất    bố 
        Một  tấm  vải. 

27/    D     ¶     · 
        Nhất  bức  viên 
        Một  mảnh  vườn. 

28/    D     ¸     ¹ 
        Nhất  gian   ốc 
        Nhà  một  gian. 

29/    D     º     »     � 
        Nhất  thị     nữ     tử 
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        Một  cô  con  gái. 

30/ 
a/    D     ¼     ½ 
     Nhất điều giang 
     Một  con  sông. 

b/    D     ¼     ¾     � 
     Nhất   điều quần   tử 
     Một  cái  quần. 

31/    D     E     -     ¿ 
        Nhất  bản    từ    điển 
        Một  cuốn  từ  điển. 

32/     D     À     � 
         Nhất khởi   nhi 
         Cùng  một  lúc. 

33/     D     Á     Â 
         Nhất  thư      ô 
         Một  con  quạ  cái. 

34/    D     Ã     Â 
        Nhất  hùng   ô 
        Một  con  quạ  đực. 

35/    D     Ä     S 
       Nhất   tẫn     mã 
       Một  con  ngựa  cái. 

36/    D     Å     S 
        Nhất mẫu   mã 
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        Một  con  ngựa  đực. 

37/    D     Æ     Ç     ª 
        Nhất lưỡng khí    xa 
        Một  cái  xe  hơi. 

38/    D     È     É     Ê 
        Nhất  giá    phi     cơ 
        Một  chiếc  phi  cơ. 

39/    D     Ë     Ì 
         Nhất khổn sài 
         Một  bó  củi. 

40/    D     Í     Î 
        Nhất   bả   phủ 
        Một  cái  rìu. 

Tiếng sở hữu. 
1/Số ít : 
               '   f  ngã đích :  của tôi 
               5   f  nễ đích   :  của anh 
               :   f  tha đích  :  của nó 

2/Số nhiều : 
               '   Ï   f   ngã môn đích  :  của chúng tôi 
               5   Ï   f   nễ môn đích    :  của các anh 
               :   Ï   f   tha môn đích   :  của chúng nó 

Nhận xét: 
1/Người sở hữu đứng trước, vật sở hữu đứng sau, chữ đích đứng giữa. 
           Người sở hữu + đích + vật sở hữu 
Thí dụ :    '    f    F   
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                Ngã đích thư   
                Sách  của  tôi. 

2/Số nhiều thì thêm chữ Ï môn vào. 
Thí dụ :    '    Ï    f    F 
               Ngã môn đích  thư   
               Cuốn  sách  của  chúng  tôi. 

3/ Chữ 5 nễ nếu kính trọng thì thêm bộ Ð tâm vào Ñ nâm. 

Tĩnh từ. 

I-Diễn tả tính chất của danh từ. 
Thí dụ :   Ò  Ó  hắc bản  :  bảng đen. 

Nhận xét:  Nếu tĩnh từ đặt trước danh từ thì đó là luật ngôn từ học 
thường xẩy ra. Nếu đặt sau danh từ ta sẽ có câu tĩnh từ. 
Thí dụ :  
           Ô     �     Õ     »     ¨     Ö     _      ×     Ø 
           Na    vị   thiếu   nữ   khán thượng khứ   bi   thương   
           Cô  gái  nhỏ  đó  nhìn  thấy  rất  buồn. 

Trong thí dụ trên chữ thiếu đứng trước nữ và bi thương đứng sau chữ nữ. 

II.So Sánh. 
    Có 3 bậc: tóm tắt lại như sau: 
         <  bé hơn 
         =  bằng 

> lớn hơn 
    A <  B :      A Ù Ú B          A tiểu  ư  B 
    A =  B :      A Û Ú B          A đẳng ư B 
    A >  B        A Ü Ú B          A  đại  ư  B 

Sự đối nghịch tạo ra 1 danh tự : 
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    Ý   Þ         cao đê           :   bề cao 
    ß   à""""""trường đoản   :   bề dài 
    á   â        khoan trách    :   bề  rộng 
    Ü   Ù         đại tiểu          :   bề 
    ã   D         vạn nhất        :    nếu 
    0   ä         thuật tĩnh       :   hoạt thuật 
    å   æ         thâm thiển      :   bề sâu 
    ç   è         hàm đạm        :   vị 

2-Phân  loại  tĩnh  từ 

Có 4 loại tĩnh từ. 
a/ Tĩnh từ nghi vấn. 
Thí dụ : 
            5     =     é     ê     ,     ë 
            Nễ   khiếu  thập    ma   danh    tự 
             Ông  tên  gì ? 

b/ Tĩnh từ chỉ thị. 
Thí dụ : 
            '     _     h     Ü     ì     Ô     � 
           Ngã    khứ  trương đại     phu     na     nhi  
            Tôi  đến  nhà  thầy  thuốc  Trương. 

c/ Tĩnh từ chỉ số lượng. 
Thí dụ : 
            '     L     í     E     F 
          Ngã    hữu    nhị      bản    thư   
          Tôi  có  hai  cuốn  sách. 

d/ Tĩnh từ chỉ tánh chất. 
Thí dụ : 
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            '     î     L     c     F 
           Ngã    một     hữu    đa     thư 
             Tôi  không  có  nhiều  sách. 

Đại  Danh Từ. 
1/Số ít: 
""""'""""""ngã"ï""tôi"""
""""5""""""nễ   :  anh 
     :        tha  :  nó 

2/Số nhiều : 
     '   Ï       ngã môn 
      5""Ï       nễ môn 
      :  Ï       tha môn 

Những chữ cổ 
Ngôi thứ nhất: 
1/  ð             Trẫm           :         vua tự xưng 
     ñ  9       quả nhân     :        vua các nước chư hầu tự xưng 
     ò              cô               :        vua các nước chư hầu tự khiêm mình là  

                              kẻ đức độ kém. 

2/   E  ó       bản đường   
      E  ô       bản sở                  Quan tự xưng    
      E  ´      bản chức 

3/   õ  ö      ngu huynh     :       người anh tự xưng với em  
      õ  ÷      ngu đệ           :      người em tự xưng với anh 
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4/    ø  ´     thiểm chức     :     tự xưng với các quan đồng nghiệp 

Ngôi thứ nhì. 
1/   ù             khanh        :    tiếng vua gọi bề tôi (quần thần) 
2/   ú   §      bệ hạ           :         tiếng bề tôi gọi vua 
     û    Ö      hoàng thượng   :          “ 
3/   �   §      điện hạ     :      các quan gọi thái tử, hoàng tử. 
4/   Ü   9      đại nhân 
      Y   <      tiên sanh    :     tiếng người dưới gọi người trên.    
      ü   ý      sư phụ       :     tiếng học trò gọi thầy. 
5/    þ   §     các hạ        :      quan dưới gọi quan trên. 

Ngôi thứ ba. 

       ÿ            bỉ    
      !             y   

3-Phân  loại  đại  danh  từ. 
 Có 4 loại. 
a/ Đại danh từ nghi vấn. 
Thí dụ : 
            5     6     " 
           Nễ     thị     thùy 
             Ông  là  ai ? 

b/ Đại danh từ chỉ thị. 
Thí dụ : 
             v     6     F 
           Giá     thị     thư 
             Đây  là  sách. 
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c/ Đại danh từ nhân vật. 
Thí dụ : 
            '     #     F 
          Ngã   mại    thư"
           Tôi  bán  sách. 

d/ Đại danh từ liên tiếp. 
Thí dụ : 
            #     F     f 
           Mại   thư     đích 
            Người  bán  sách."
      
Tiếng chỉ thời gian. 
      $""""%""""""kim niên    :    năm nay 
      _    %""""""khứ niên      :   năm ngoái""
""""¤"""%""""""""minh niên    :     năm tới 
     $"""&""""""""kim thiên     :    ngày nay 
     '   &""""""""tạc thiên       :    ngày hôm qua 
     ¤"""&""""""""minh thiên   :    ngày mai 
     (   )         chính tại       :    bây giờ. 

Tiếng chỉ thời gian có thể đứng trước hay đứng sau chủ từ : 
Thí dụ: 
      5    $"""""%""""c""""Ü""""*"
      Nễ   kim    niên     đa     đại    liễu 
      Anh  năm  nay  bao  nhiêu  tuổi  rồi ? 

       $"""""%""""5    c""""Ü""""*"
"""""Kim    niên    nễ    đa      đại    liễu 
      Năm  nay  anh  bao  nhiêu  tuổi  rồi ? 
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      '     $"""""%"""""+""""","""""_"
""""Ngã   kim     niên     thất   nguyệt  khứ 
     Tháng  bẩy  năm  nay  tôi  sẽ  đi. 

""""$"""""%"""""'     +""""","""""_"
    Kim   niên     ngã      thất  nguyệt   khứ 
    Tháng  bẩy  năm  nay, tôi  sẽ  đi.     

    '     &     &      _""""";"""""-"
    Ngã  thiên   thiên    khứ     học    hiệu 
    Hàng  ngày  tôi  đi  học. 

   &     &     '     _""""";"""""-"
Thiên  thiên   ngã    khứ     học     hiệu 
Ngày  ngày, tôi  đi  học. 

Tiếng chỉ nơi chốn. 
'     )     8     .     ;"""""/"""""%"
Ngã   tại     Nam  Kinh    học  Trung    văn 
Ở  Nam  Kinh  học  tôi học tiếng Trung  Quốc. 

)     8     .     '     ;"""""/"""""%"
Tại    Nam Kinh   Ngã    học   Trung    Văn 
Ở  Nam  Kinh   tôi  học  tiếng Trung  Quốc. 

Có cả thời gian và nơi chốn trong một câu. 
Ta theo thứ tự : Chủ từ + thời gian + nơi chốn 
'     (      )      8     .     ;"""""/"""""%"
Ngã  chính    tại     Nam  Kinh    học   Trung   Văn 
Tôi,  chính  tại  Nam  Kinh  học  Trung  văn. 
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(      )     8     .      '      ;"""""/"""""%"
Chính  tại    Nam   Kinh    ngã      học   Trung   văn 
Chính  tại  Nam  Kinh,  tôi  học  tiếng Trung  Quốc. 

Tiếng chỉ thị. 
    v     giá        này 
     Ô     na         kia 

Thí dụ : 
     v     E     F 
    Giá     bản    thư 
     Cuốn  sách  này. 

     Ô     E     F 
     Na     bản    thư 
     Cuốn  sách  kia. 

     5     ¨     v     D     ¶     � 
     Nễ    khán   giá     nhất   bức    họa 
     Anh  hãy  xem  một  bức  họa. 

     '     v      D    0   6     R      l     1      2     *     
    Ngã   giá     nhất     thứ  thị     bất      hội      thất     bại     liễu 
    Tôi  lần  này  không  chịu  thất  bại  nữa. 

Công thức :   Tiếng chỉ thị + loại từ + danh từ 
Nếu có chữ số thì công thức sẽ thành: 
                       Tiếng chỉ thị + chữ số + loại từ + danh từ.   
Thí dụ : 
     v     3     E     F 
   Giá    tam      bản    thư 
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    Ba  cuốn  sách  này. 

    Ô      3     E     F 
    Na     tam     bản   thư 
    Ba  cuốn  sách  kia. 

Các chữ số : 
   D     4     5     6 
  Nhất   bách  thập   ngũ 
  Một  trăm  mười  lăm. 

  D     7     8     3     6 
Nhất    thiên  linh    tam    ngũ 
Một  ngàn  lẻ  ba  mươi  lăm. 

   3     í    3      9      ¸  
  Tam   nhị   tam     phòng  gian 
   Phòng  số  323. 

Câu  hỏi: 
 Có 3 loại câu: 
 -Câu xác định:    '   _              ngã khứ         :      tôi đi 
 -Câu phủ định :   '   R  _       ngã bất khứ   :     tôi không đi 
 -Câu hỏi : 
1/Thêm một chữ  B ma ở cuối câu (chữ ma là trợ từ) 
     '     _     B 
     Ngã   khứ    ma    
     Tôi  đi   không ? 
2/Thêm chữ  R bất + thuật từ vào cuối câu: 
     '     _    R    _    
    Ngã   khứ   bất   khứ   
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    Tôi  đi  hay  không ? 
3/Thêm chữ   6 R6 thị bất thị : 
     '     _    6    R    6     
    Ngã    khứ   thị     bất    thị 
    Tôi  đi  có  phải  không? 

4/ Thêm chữ  trợ từ : ni vào cuối câu (chữ ni là trợ từ): 
    '     _     5    :"
  Ngã     khứ     nễ     ni 
  Tôi  đi,  anh  thì  sao? 

5/Thay chủ từ bằng chữ " thùy  (hỏi người); 
   "  _    thùy khứ  : ai đi? 

6/Dùng éê thập ma để hỏi vật : 
      Ô    6    é    ê"
       Na    thị     thập   ma ? 
       Cái  gì  đó ? 

7/Thay phó từ bằng hai chữ  ; ê chẩm ma, dùng hỏi cách thức: 
   '    ;    ê    _   
  Ngã chẩm   ma    khứ     
  Tôi     đi     làm    sao ? 

8/Dùng từ < �   na nhi     nơi  nào, để hỏi nơi chốn : 
   '    _    <   �     
  Ngã  khứ    na   nhi      
  Tôi   đi   đâu? 

9/Dùng  = cơ, để hỏi thời gian : 
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   >    )    =    ¡ 
  Hiện  tại     cơ    điểm 
  Bây  giờ  là  mấy  giờ ? 
10/Dùng hai chữ  éê  thập ma như câu hỏi. 
a/như một đại danh từ : 
   é    ê     6     /    ?     @  
 Thập   ma     thị     trung  lập   quốc  
 Thế   nào  là  một  nước  trung  lập. 

b/như một tĩnh từ :    
   5     ¨     é    ê     F 
   Nễ    khán   thập   ma     thư 
   Ông  xem  sách  gì ? 

11/Hỏi về nguyên nhân : 
   :    A    &    B    é    ê    î    L    >"
  Tha   tại   thiên    vi   thập    ma    một   hữu   lai 
    Hôm  qua  sao  nó  không  đến ? 

12/Hỏi số lượng : 
   5    Ï    ;    -    L    c    Õ    ;    < 
   Nễ   môn  học   hiệu   hữu   đa   thiểu   học   sinh ?"
   Trường  của  ông có  nhiều  hay  ít  học  sinh  ? 

Tiếng nối  f đích. 
 Sở hữu chủ + đích + vật sở hữu 
Thí dụ : 
    '     f     ª 
   Ngã    đích    xa 
    Xe  của  tôi. 

   :     Ï     f    Ü     ì 
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  Tha     môn   đích   đại    phu 
   Bác  sĩ  của  họ. 

   C     C     f     F 
  Ma     ma     đích    thư 
  Cuốn  sách  của  mẹ. 

Trong 3 thí dụ trên ta đều dùng đại danh từ làm sở hữu chủ. 
Khi 2 danh từ bổ túc cho nhau ta có thể bỏ f đích. 
Thí dụ : 
   /     @     D     E 
Trung  quốc    địa     đồ 
Bản  đồ  Trung  Quốc. 

   ;     <     F     G 
  Học    sinh    túc     xá 
  Nhà trọ  của  học  sinh. 

   .     H     I 
  Kinh  kịch   phiếu 
  Vé  xem  Kinh kịch. 

Khi tĩnh từ là một chữ đơn từ có thể bỏ chữ  f đích. 
Thí dụ : 
   s     D     E 
   Tân    địa     đồ 
   Bản  đồ  mới. 

   r   N 
  Bạch  y 
  Áo  trắng. 
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   Ü     F     J 
  Đại    thư    điếm 
  Hiệu  sách  lớn. 

Khi danh từ có liên hệ với đại danh từ ta có thể bỏ chữ f đích. 
Thí dụ : 
    : K                tha gia            :   nhà  nó 
    '  L  L         ngã  đệ đệ       :   em  tôi 
    '  M  N         ngã bằng hữu  :  bạn tôi 

Chữ f đích có thể thay cả một câu. 
Thí dụ: 
    Ô     6     '     O     f      P"
    Na     thị     ngã   thuyết  đích   thoại    
    Đó  là  lời  tôi  nói. 

   v     6     5      Q     f     R     B 
  Giá     thị      nễ        tả      đích    tự       ma 
  Đây  có  phải  là  chữ  ông  viết  không? 

   /     @     R     6    :     Ï    _    f     @     K 
Trung  quốc    bất     thị    tha     môn   khứ  đích   quốc   gia 
Trung Quốc không  phải  là  nước  họ  đi  qua  sao? 

Phó từ. 
Bổ túc cho thuật từ, tĩnh từ , một phó từ khác gọi là phó từ. Phó từ đứng 
trước tĩnh từ, thuật từ, phó từ. 

Phân  loại  phó  từ : 

Có 7 loại. 
1/ Phó từ nghi vấn. 
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Thí dụ : 
             '     ;     ê     >"
           Ngã    chẩm  ma     lai 
             Tôi  làm  sao  đến. 

2/ Phó từ phủ định. 
Thí dụ : 
            '     R     _ 
            Ngã    bất     khứ 
            Tôi  không  đi. 

3/ Phó từ thời gian."
Thí dụ :"
            '     S     _     &     @"
          Ngã  thường  khứ   Pháp   quốc "
         Tôi  thường  đi  Pháp  quốc. 

4/ Phó từ chỉ không gian. 
Thí dụ : 
             :     ©     T     U     Q     R"
             Tha   dụng    tả      thủ      đả      tự"
             Nó  dùng  tay  trái  viết  chữ. 

5/ Phó từ chỉ số lượng. 
Thí dụ: 
 V     W     ß     X     f     9     c     Y     >     Z     3     D 
Du     lãm  trường thành  đích   nhân   đa      bán      lai      tự    ngoại   địa  
 Người  đi  xem  Trường  Thành  quá  nửa  là  người  ngoài  tỉnh.  

6/ Phó từ tính chất. 
Thí dụ : 
             '     b     « 
             Ngã   ngận   hảo 
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             Tôi  rất  khỏe. 

7/ Phó từ ứng đối. 
Thí dụ : 
             e     R     À 
            Đối     bất    khởi 
            Xin  lỗi. 

I.Trường hợp chỉ có một phó từ trong câu. 

1/    O dã :  cũng 
Thí dụ : 
   '     O     « 
   Ngã    dã     hảo 
   Tôi  cũng  mạnh. 

2/    R   bất :  không 
Thí dụ : 
    '     R     « 
    Ngã    bất    hảo 
    Tôi  không  khỏe. 

3/    [   thái  :  rất 
Thí dụ : 
       '     [     «   
      Ngã    thái    hảo  
     Tôi  rất  khỏe. 

4/     b    ngận  :   rất 
Thí dụ : 
        '     b     « 
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      Ngã   ngận    hảo 
       Tôi  rất  khỏe. 

5/    \    tối   :  nhất 
Thí dụ: 
       '     \     « 
      Ngã    tối     hảo 
      Tôi  khỏe  nhất. 

6/    j   đô   :   cùng, đều 
Thí dụ : 
        '     Ï     j     « 
       Ngã    môn   đô     hảo 
       Chúng  tôi  đều  khỏe. 

7/    S    thường  :   hay, thường 
Thí dụ : 
       '      S      _      /      @ 
      Ngã   thường  khứ   Trung  Quốc 
      Tôi  thường  đi  Trung  Quốc. 

8/   ]     tái  :    lại 
Thí dụ : 
      '      ]      _      /      @ 
     Ngã      tái      khứ    Trung  Quốc 
     Tôi  lại  đi  Trung  Quốc. 

9/      ^     hựu   :   lại 
Thí dụ: 
       '     &     _      _     ^     î     `     K 
      Tạc   thiên     ba       ba      hựu    một    hồi     gia 
      Hôm  qua  ba  lại  không  về  nhà. 
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10/     a    tất  :     tất 
Thí dụ: 
        b     a     b      c     a     d 
      Ngôn   tất     ngôn   hành    tất      quả 
      Nói  thì  phải  nói,  làm  thì  sẽ  có  kết  quả. 

Cùng ý :     a    e     tất  định 
                   a    ]     tất nhiên 

11/      f  g     phương tài   :     vừa 
Thí dụ : 
           5      f     g     Z     <     �      _     * 
           Nễ  phương  tài      đáo     na      nhi     khứ    liễu 
           Ông  vừa  đi  đâu ? 

12/      h     3      phân  ngoại   :     hết sức 
Thí dụ : 
           /     i      j      k     ,      l     h     3     ¤     m 
        Trung   thu      chi       dạ   nguyệt  quang  phân ngoại minh  lượng 
         Đêm  trung  thu,  ánh  trăng  hết  sức  sáng. 
13/       £     khoái   :  sắp 
Thí dụ : 
         n     o     £     Z     * 
        Xuân  tiết   khoái   đáo    liễu 
        Tiết  Xuân  sắp  đến  rồi. 

14/        S   Ö      mã  thượng   :    ngay 
Thí dụ :  
 p     &     q     _     *     n     &     S     Ö     T     Z     * 
Đông thiên   quá   khứ    liễu     Xuân  thiên  mã  thượng  tựu     đáo   liễu 
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Những ngày mùa Đông đã là quá khứ rồi, những ngày mùa Xuân sẽ đến 
ngay thôi. 

15/       <      na  :  nào ? 
Thí dụ : 
       '     R     �     <     L     v     r     f     s 
       Ngã   bất     tín      na      hữu    giá     dạng  đích    sự ? 
       Tôi  không  tin, làm  gì  có  chuyện  nào  như  thế? 

16/      6    t       thị  phủ    :     hay không 
Thí dụ : 
        '     R     u     v     :     $     &     6     t     O     > 
       Ngã     bất     tri       đạo    tha     kim   thiên   thị     phủ      dã      lai 
       Tôi  không  biết  hôm  nay  nó  có  lại  không ? 

17/       «       hảo  :   thật 
Thí dụ : 
         w     ¸      q     ¥     «     £      n     o     ^     Z     * 
       Thời    gian    quá     đắc    hảo   khoái   xuân    tiết    hựu    đáo   liễu 
       Thời  gian  qua  mau,  mùa  Xuân  lại  tới  rồi ! 

18/        «   )     hảo tại  :   may  mà 
Thí dụ : 
      «     )     :     6     E     D    9    D    §    T     x      
      Hảo    tại     tha     thị      bản    địa   nhân   nhất   hạ    tựu    bạt 
      Z     Ô     �     M     N 
      đáo     na      vị     bằng   hữu 
May  mà  ông  ta  là  người  địa phương,  chỉ  kiếm  một  lần  là  thấy  vị  
bằng  hữu  ấy. 

19/      y     quái   :    rất 
Thí dụ ; 
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    v     z     �     y     {     9     (     )     f 
   Giá     hài      tử     quái   thảo    nhân     hỉ     hoan  đích 
   Thằng  nhỏ  này  làm  cho người ta  rất  thích. 

20/       |      cánh  :  càng 
Thí dụ : 
      '     4     Ý     }     |     4     Ü     ~ 
      Ngã    ái       cao    sơn    cánh    ái       đại     hải 
      Tôi  yêu  núi  cao,  càng  yêu  biển  lớn. 

21/        d   �      quả chân   :     quả thật 
Thí dụ : 
        :     d     �     >     * 
        Tha    quả   chân    lai     liễu 
        Ông  quả  thật  đến  rồi ! 

Cùng ý :     d   ]       quả nhiên 

22/      �S      phi thường   :  vô  cùng 
Thí dụ : 
          �     ü     �     S     4     z     �     Ï 
          Lão    sư      phi   thường  ái      hài      tử      môn 
          Thầy  giáo  vô  cùng  yêu  trẻ  con. 

23/     �    phi   :   không 
Thí dụ: 
         '    )    3    D    �    �    b    «    B    é    ê    �    "
          Ngã  tại   ngoại   địa   công  tác   ngận  hảo    vi     thập   ma    phi 
         ?    `    Ö    ~"
         yêu   hồi  Thượng  Hải 
Tôi  công  tác  ở   ngoài  rất  tốt, vì  sao  phải  về  Thượng  Hải ? 



 30

24/      �   w     đương thời    :    đương nhiên 
Thí dụ : 
     '     �     w     (     )     ¨     F 
     Ngã  đương thời   chính   tại    khán   thư 
     Lúc  đó   tôi  đang  xem  sách. 

25/       �  ]      đương  nhiên  :   đương  nhiên 
Thí dụ : 
     '      �     ]      �      � 
   Ngã   đương  nhiên   tham    gia 
   Đương  nhiên  tôi  tham  gia. 

26/       �   �       đương diện  :  ngay mặt 
Thí dụ : 
         v      �      �     ¢     5     �     �     �     G     : 
        Giá    phong    tín    thỉnh    nễ   đương  diện    giao   cấp    tha 
        Cái  thư  này  mong  ông  đưa  tận  tay  cho  ông  ấy. 

27/       �  �       như thử   :  như thế 
Thí dụ : 
        �    �     �     ¤     f     z     �     b     Õ     � 
       Như  thử   thông  minh đích    hài      tử    ngận    thiểu  kiến 
        Như  thế,  trẻ  con  thông  minh  khó  thấy. 

28/      �   S        thông thường   :    thường 
Thí dụ : 
         '     �     S     ¦     Ö     �     ¡     À     � 
        Ngã   thông thường tảo  thượng lục    điểm  khởi    sàng 
        Buổi  sáng  thường  6  giờ  đã  trở  dậy.  
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29/      �            đảo    :     ngược  
          �   6     đảo  thị  :  ngược lại 
Thí dụ : 
         5     �     �     *     �     «     s 
        Nễ      đảo     tố      liễu     kiện   hảo     sự 
        Ngược  lại,  anh  làm  một việc  rất  tốt. 

        5     �     6      �     *     �     «     s 
        Nể    đảo      thị        tố     liễu     kiện   hảo     sự  
        Ngược  lại,  anh  làm  một  việc  rất  tốt. 

30/        Z  �       đáo  để   :     rốt cục. 
Thí dụ : 
         v     Z      �     6     ;     �     `     s 
         Giá    đáo      để      thị    chẩm    ma     hồi     sự 
         Chuyện  này  rốt  cục  là  sao ? 

31/        r       bạch  :    trắng, uổng phí 
Thí dụ : 
        :     O     >     �     >     '     r     Û     *     t     � 
       Tha thuyết   lai     một     lai     ngã    bạch  đẳng   liễu    lưỡng   cá   
       Ù     w 
      tiểu   thời 
        Nó  nói  tới  mà  không  tới  làm  tôi  uổng  phí  2  giờ  chờ  đợi. 

32/         Y        bán   :   một nửa 
Thí dụ : 
       5     Y     �     )     �     �     Ö     �     )     �     #  
       Nễ     bán   kháo    tại     song   đài   thượng tượng tại      tư     khảo  
      �     5     ê 
    trước   thập    ma   
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        Ông  tựa  nửa  người  vào  cửa  sổ  như  đang  suy  nghĩ  gì? 

33/           E >        bản lai   :    vốn 
Thí dụ : 
         '     E     >     �     h 
         Ngã   bản     lai     tánh  Trương 
         Tôi  vốn  họ  Trương. 
34/        �      tiện  :   bèn   
Thí dụ: 
            D     Ö     E    î   L     �  
          Địa   thượng bản   một  hữu    lộ  
           �     f     9     c     * 
           tẩu    đích    nhân   đa     liễu  
           O     �           *     � 
             dã    tiện   thành    liễu    lộ. 
 Trên đất vốn không có đường, vì người đi nhiều, bèn thành đường. 

35/      R ©       bất dụng :  khỏi cần 
Thí dụ : 
         
          :     >     *     5     T     R     ©     _     * 
           Tha    lai      liễu     nễ      tựu     bất    dụng   khứ   liễu 
           Nó  đến  rồi,  ông  khỏi  cần  đi ! 

36/        g       tài  :   mới 
Thí dụ : 
      ¡     �     §     Ü     M     '     ¢     g     R     £     ¤ 
     Trừ     phi     bất     đại      vũ      ngã    môn    tài      bất    xuất    tháo. 
     Trừ  phi  trời  mưa  lớn,  chúng  tôi  mới  không  ra  tập. 

37/       Ü c      đại đa  :    phần lớn 
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Thí dụ : 
'    ¢    ;    -    f    ¥    ;    Ü    c     6     E     D    9 
Ngã  môn  học  hiệu  đích  đồng  học    đại     đa     thị      bản    địa  nhân 
Bạn  cùng  học  với  tôi  đa  số  là  người  địa phương. 

38/      c Õ     đa thiểu  :  ít nhiều 
Thí dụ : 
o     ¦     �     ^     §     ¨     c     Õ     «     D     ©     * 
Trú    viện    dĩ      hậu    mao  bệnh    đa     thiểu   hảo    nhất    ta      liễu  
Sau  khi  nằm  bệnh  viện,  bệnh  cũng  bớt  đi  ít  nhiều. 

39/      ¤ ¤      minh minh  :  rõ ràng 
Thí dụ : 
          ¤    ¤     6     ª     ;     ê     O     « 
        Minh  minh    thị    Đông  chẩm  ma   thuyết  Tây  
        Rõ  ràng  là  Đông,  sao  nói  là  Tây ? 

40/       ¬       mạc :  chớ 
Thí dụ : 
       9     K     ]          (     ®     s     ¬     2     ¯     ° 
      Nhân  gia      tái     đàm  chính   kính   sự      mạc   khai   ngoạn tiếu 
   Mọi  người  hãy  nói  chuyện  đứng  đắn,  đừng  nói  chuyện  diễu nữa.  

II. Trường hợp có nhiều phó từ trong một câu 
a/   O  dã     b   đô     b    ngận   
Thí dụ : 
      :     Ï     O     j     b     « 
     Tha    môn    dã      đô     ngận   hảo 
      Họ  cũng  đều  rất  khỏe. 

b/    R b     bất ngận :    không rất 
Thí dụ :  
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        '    R    b     ± 
     Ngã     bất    hận    mang 
      Tôi  không  bận  lắm. 

Hay :   R j      bất  đô  :   đều  không 
       '     Ï     R     j     ± 
       Ngã   môn    bất     đô    mang 
       Chúng  tôi  đều  không  bận. 

Giới từ. 
Tiếng trung gian để giới thiệu một từ này tới một từ khác. 
1/    ²    bị   :   bị 
Thí dụ : 
      Ô     Ù     O     ²     Ù     ³     ´     �     * 
      Na     tiểu  thuyết    bị     tiểu   Vương   tá      tẩu    liễu 
      Cuốn  tiểu  thuyết  bị  nhỏ  Vương  mượn  mất  rồi. 

2/      µ       đả  :  từ 
Thí dụ : 
      µ     ¤     &     À     '     ¶     Ð     ·     [     ¸ 
     Đả   minh   thiên   khởi   ngã    quyết  tâm   giới   hương  yên 
      Từ  ngày  mai  trở  đi  tôi  quyết  tâm  bỏ  hút  thuốc. 

3/       �      đương  :   đang 
Thí dụ : 
     �     :     Ï     `     >     f     w     ¹     '     º     ® 
 Đương  tha      môn   hồi     lai      đích   thời    hầu     ngã     dĩ     kính 
     �     *   
     tẩu    liễu   
      Lúc  họ  trở  lại  thì  tôi  đã  đi  rồi. 
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4/       Z      đáo  : đến 
Thí dụ : 
      '     »     >     �     �     ¼     ½     ±     ¾     &     Z 
    Ngã    cận     lai     công    tác     đặc    biệt    mang  mỗi   thiên   đáo 
     Y     k     g     ¿ 
     bán     dạ      tái    miên 
Những  ngày gần  đây, tôi  bận  lắm,  mỗi  ngày đến  nửa  đêm  mới ngủ. 

5/       À      cấp :   cho 
Thí dụ : 
�    C    C    %   Á   Þ     ?     À     Â     Q     �     � 
Lão   ma    ma   văn  hóa    đê     yêu     cấp    tha      tả     phong   tín  
Bà  lão  văn  hóa  thấp,  muốn  tôi  viết  cho  bà  phong  thư. 

6/       Ã      cân  :  với 
Thí dụ : 
          Ù     Ä     D     ¦     T     Ã     ¥     ;     _     * 
           Tiểu    Lý     nhất   tảo     tựu     cân    đồng   học    khứ  liễu 
           Sáng  sớm,  nhỏ  Lý  và  bạn  học  đi  rồi. 

7/        Å       nã  :   dùng 
Thí dụ : 
     Æ     Ç     R     «     '     S     S     Å     È     Ü     É 
    Nhãn  tình    bất    hảo    ngã   thường thường nã    phóng  đại   kính  
     ¨     ª     « 
    khán  Đông  Tây 
Mắt  nhìn  không  rõ,  tôi  thường  dùng  kính  phóng  đại  nhìn  vật. 

Chú thích : ª « Đông Tây, danh từ kép này có nghĩa là sự vật. 

8/      À      khởi :   từ 
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Thí dụ : 
        5     À     <     �     > 
        Nễ     khởi    na      nhi     lai 
        Ông  từ  nơi  nào  tới ? 

9/       Ê       hướng   :   hướng 
Thí dụ : 
        v     ¹     �     Ê     8     2     � 
        Giá    ốc       tử    hướng   Nam  khai   song 
        Nhà  này  hướng  Nam  mở  cửa  sổ. 

10/      Ë      duyên  :    men  theo 
Thí dụ : 
        Ë     Ì     Í     �     D     Î     &     @     Ï     Ð 
    Duyên   nhai    tái    trước   nhất  bài    pháp   quốc   ngô    đồng 
    Men  đường  trồng  một  hàng  ngô  đồng  Pháp. 

11/       Ñ      do  :  do 
Thí dụ : 
       K     �     6     Ñ     -      Ò           f 
       Câu    tử      thị       do      tử        tổ    thành  đích. 
        Câu  là  do  các  từ  hợp  thành. 

12/       Ó       vu :  ở 
Thí  dụ: 
             �     h     <     Ó     Ö     ~ 
          Lão Trương  sinh    vu  Thượng Hải  
           Lão  Trương  sinh  ở  Thượng  Hải. 

13/      )       tại :  ở 
Thí dụ : 
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        Â     <     )     D     Ô     Õ     8 
       Tha    sinh    tại      nhất   cửu    bát     linh 
        Cô  sinh  năm  1980. 

14/      Ö       chí  :  đến 
Thí dụ : 
      Ö      Ö     &     %     §     Ö     D     k     «     =     ×  
   Thượng chí     thiên   văn    hạ      trí       địa      lý       hảo    cơ      hồ 
    Ø    ô    R    u 
    vô     sổ     bất      tri 
Trên đến thiên văn, dưới đến địa lý, hình như không gì là cô không biết. 

15/        Z Ù      tự  tòng  :   tự  khi 
Thí dụ : 
   Z      Ù     Ö     *     Ù     ;     v     z     �     Ú      s    
   Tự     tòng   thượng liễu   tiểu     học    giá     hài      tử      đổng    sự 
  c  * 
  đa  liễu  
  Từ  khi  học  tiểu  học,  thằng  bé  này  đã  hiểu  nhiều  chuyện. 

Phân  Loại  Giới  Từ. 
1/ Giới từ chỉ nguyên do. 
Thí dụ : 
    Â     )     Û     Ü     Ô     6     Ú     Ñ     Â     #     Ý   
    Tha    tại    khốc   khấp    na      thị       ư        do      tha     khảo  thí 
   1     2     * 
   thất   bại    liễu 
   Cô  ấy  khóc  vì  cô  ấy  thi  rớt. 

2/ Giới từ chỉ không thời gian. 
Thí dụ : 
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      Z     Ù     :     f     z     Þ     w     .     '     T     ß"
       Tự    tòng     tha   đích    hài      đề     thời     đại    ngã     tựu   nhận 
       à     *     : 
     thức    liễu    tha  
    Từ  ngày  nó  còn  con  nít,  tôi  đã  nhận  biết  nó. 

3/ Giới từ chỉ sự sở hữu. 
Thí dụ : 
            '     R     u     v     v     �     1     f     , 
           Ngã     bất     tri      đạo    giá      cá      hoa    đích   danh 
           Tôi  không  biết  tên  cái  hoa  này. 

4/ Giới từ chỉ phương tiện. 
Thí dụ : 
             :     Í     N     á     §     * 
            Tha    bả       y     thoát     hạ    liễu 
              Nó  cởi  áo. 

Liên từ. 

Từ kết hợp 2 từ đồng loại hay 2 câu với nhau. 

1/      â       nhi   :   vừa 
Thí dụ : 
        ß     â     ã     f     %     ä     î     9     ?     ¨ 
    Trường   nhi   không  đích   văn  chương một   nhân   yêu   khán 
    Văn  chương  vừa  dài  vừa  không  mục đích chẳng  ai  muốn  coi. 

2/       å      quản  :  dù cho 
Thí dụ : 
å     5     ;     �     O     '     O     ?     ]     Ý     D    Ý 
Quản  nễ    chẩm   ma   thuyết  ngã     dã      yêu     tái     thí     nhất    thí 
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Mặc  ông  nói  thế  nào,  tôi  vẫn  muốn lại  thử  một  lần. 

3/       æ      hoặc :   hoặc 
Thí dụ : 
           æ     5     >    æ    '     _ 
            Hoặc   nễ     lai    hoặc  ngã    khứ 
            Hoặc  anh  lại,   hoặc  tôi  tới. 

Đồng  nghĩa  :    æ  ç  hoặc tắc            æ è    hoặc  giả 

4/      è �     giả như   :  nếu  như 
Thí dụ : 
          è     �     ¤     &     L     M     é     &     _     ê 
          Giả  như    minh  thiên    hữu    vũ      cải   thiên     khứ    ba 
          Nếu  như  ngày  mai  mưa,  ngày  khác  sẽ  đi. 

Đồng nghĩa :  
     è ë   giả  nhược,   è  ì    giả sử,    � d     như  quả 

5/        m       hòa     và 
Thí dụ : 
           '     L     D     ®     í     m     D     ®     î 
           Ngã   hữu    nhất   chích  cẩu    hòa     nhất  chích  miêu 
           Tôi  có  một  con  chó  và  một  con  mèo. 
Đồng nghĩa : 
    ï   dữ,    G   cấp,     ð  câu,    ¥   đồng 

6/         ñ �    nhân thử :  do đó. 
Thí dụ : 
       :      ò     ó     D     ô     «     õ     ñ      �     Z     Ô  
       Tha   tưởng  mãi    nhất    sáo     Tây   trang  nhân    thử     đáo    na 
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      K     4     ö     J 
     gia     bách    hóa   điếm. 
     Nó  định  mua  một  bộ  Âu  phục  nên  đến  tiệm  Bách  Hóa. 

Đồng nghĩa : 
     ñ  â    nhân nhi,   ñ B   nhân vi,    Ú 6    ư thị 

7/        i 6      đản thị   :  nhưng 
Thí dụ : 
 5     6     ÷     L     f     i     6     :     6     ø     ù     f 
 Nễ     thị      phú     hữu   đích   đản    thị       tha      thị     bần  cùng  đích 
Ông  thì  giầu  có  nhưng  nó  lại   nghèo. 

Đồng  nghĩa:   i   đản,    ]"â""nhiên nhi,   �6   khả thị 

8/       ú ì      tức sử  :  ngay 
Thí dụ : 
   ú      ì     '     l     ñ      �     â"""""û"""""<"""""'     ü  
  Tức      sử      ngã     hội    nhân    thử      nhi     táng   sinh     ngã   hoàn 
    6     ?     � 
   thị       yêu     tố 
    Dù  có  chết  ngay,  tôi  cũng  muốn  làm. 

9/      ý ]     tuy nhiên 
Thí dụ : 
    :     ý     ]     þ     *     :     ÿ      !      "     �     � 
    Tha    tuy    nhiên  lụy    liễu    tha     nhưng   kế       tục     tẩu      lộ 
     Tuy  mệt,  ông  ấy  vẫn  đi  bộ. 

Đồng nghĩa :  ] â   nhiên nhi,     ý ç     tuy tắc 
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10/       #$    huống thả  :  hơn nữa 
Thí dụ : 
   v     E     Ù     O     g      %     �      ò     «     #     $      
  Giá     bản   tiểu  thuyết   chủ      đề       tư    tưởng    hảo   huống  thả 
        &     Q     *     b     <     0 
        miêu   tả      liễu    ngận   sinh   thuật 
        Cuốn  tiểu  thuyết này  chủ  đề  rất  tốt,  hơn  nữa  diễn  tả  rất  sống  
        động. 

11/   '¥  miễn đắc :  đỡ phải 
Thí dụ :  
 �     ò     ?     (     )     *     '     ¥     ½     9     +     l 
Tư    tưởng   yêu     tả     thanh   sở      miễn   đắc    biệt    nhân   ngộ   hội 
Tư  tưởng  nên  tả  rõ  ràng,  khiến người  khác  đỡ  hiểu  lầm. 

12/    ÖÓ     chí vu  : còn như 
Thí dụ :  
        v     �     Ù     ,     D     %     >     -     .     *     R  "
       Giá    cá      tiểu    thư    nhất   niên     lai     sáng   tạo     liễu    bất 
      Õ     s     �     /     Ö     Ó     8     0     f     1     s  "
     thiếu   tân    công    cụ      chí     vu      linh   tinh    đích    cách   tân 
      Ô     T     |     c     *    
      na     tựu     cánh    đa     liễu 
Cô  tiểu  thư  này  trong  năm  qua  sáng tạo  không  thiếu  công  cụ  mới, 
còn  như thay cũ đổi mới thì  còn  nhiều  hơn  nữa. 

13/   ] O    tái  thuyết   hơn  nữa 
Thí dụ : 
             w     ¸     º     R     ¦     ]     O     5     2     3  
            Thời   gian     dĩ      bất      tảo     tái    thuyết   nễ    thân    thể 
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           ^     R     «     4     3     5     * 
             hựu   bất     hảo    cai     thể      tức    liễu 
       Thời  gian  không  còn  sớm;  hơn  nữa,  thân  thể  ông  lại  không   
        mạnh  nên  nghỉ  ngơi. 

14/    6 ?    chỉ yêu :  chỉ  cần 
Thí dụ : 
         6     ?     5     O     ¥     e     '     Ï     T     7      5 
         Chỉ    yêu     nễ   thuyết   đắc     đối     ngã    môn   tựu     chiếu   nễ  
        f     8 
       đích   biện 
        Chỉ  cần  bạn  nói  đúng,  chúng  tôi  liền  theo  cách  của  bạn. 

15/    6L  chỉ  hữu :  chỉ  có 
Thí dụ : 
    6     L     5     _     ¢     :     :     g     `     > 
    Chỉ    hữu     nễ     khứ   thỉnh   tha     tha     tài      hồi     lai 
    Chỉ  có  ông  đi  mời  nó,  nó  mới  trở  lại. 

16/   9�  tùy tiện :  bất cứ 
Thí dụ : 
      $     &     _     ü     6     ¤     &     _     9     �     <  
      Kim   thiên  khứ    hoàn  thị      minh  thiên   khứ    tùy    tiện     na 
    &     _     '     j     �     � 
   thiên  khứ     ngã     đô     khả     dĩ"
   Ngày nay hoặc ngày mai, bất cứ ngày nào tôi cũng đi được."

17/   ô�  sở dĩ :  cho nên"
Thí dụ:"
         v     �     l     b     :     ?     ô     �     ?     ;     < "
        Giá      cá      hội    ngận  trọng   yếu     sở      dĩ       yêu    cầu    toàn 
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    =     �     �"
   thể     tham   gia 
      Vì  việc  này  rất  trọng  yếu  cho  nên  yêu  cầu  toàn  thể  tham  gia. 

18/    >ë   thảng nhược : nếu như 
Thí dụ : 
            5     >     ë     L     ã     ¢     Z     '     K     > 
            Nễ  thảng   nhược hữu  không  thỉnh   đáo    ngã    gia      lai 
                 
           đàm   đàm 
               Nếu  như  anh  có  rảnh,  mời  đến  nhà  tôi  nói  chuyện. 

Đồng nghĩa :  
             >ì   thảng  sử   ;    >]  thảng nhiên  ;    >  thảng"

19/     ?�   vô như :  tiếc rằng. 
Thí dụ : 
  (     ?     £     ¢     ?     �     &     §     À     M     >    * 
 Chính  yếu   xuất   môn    vô      như   thiên    hạ     khởi    vũ     lai   liễu 
 Chính  khi  ra  cửa,  tiếc  rằng  trời  lại  bắt  đầu  mưa.  

  Phân  Loại  Liên  Từ. 

Có 9 loại. 
1/ Liên từ chỉ nguyên nhân. 
Thí dụ : 
       v     �     l     b     :     ?     ô     �     ?     ;     <  
       Giá     cá      hội   ngận   trọng   yếu    sở       dĩ      yêu    cầu     toàn     
      3     �     � 
      thể    tham  gia 
Hội  này  rất  quan  trọng  vì  thế  yêu  cầu  tất  cả  mọi  người  tham  gia. 
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2/ Liên từ chỉ sự giả thiết. 
Thí dụ : 
 ?     6     �     Z     �     h     ¢     5     .     '     @     « 
 Yêu    thị     kiến    đáo    lão  Trương thỉnh   nễ     đại     ngã    vấn   hảo 
Nếu  gập  lão  Trương,  ông  hãy  thay  tôi  hỏi  thăm  sức  khỏe. 

3/ Liên từ chỉ thời gian. 
Thí dụ: 
   �     !     ?     R     6     5     f     A     B     '     <      "
Đương  sơ     yêu     bất     thị      nễ      đích    chỉ     dẫn    ngã     na 
   C    �      %     ;     f     v     �"
 năng   tẩu      văn    học    đích     đạo    lộ. 
Ban  đầu  nếu  tôi  không  theo  lời  chỉ  dẫn  của  ông  thì  làm  sao  tôi 
có  thể  đi  vào con đường  văn  học. 

4/ Liên từ so sánh. 
Thí dụ : 
             3      �      3      Û      Ú      � 
             Tam    gia      tam     đẳng     ư         lục 
              Ba  thêm  ba  bằng  sáu. 

5/ Liên từ chọn lựa. 
Thí dụ : 
              '     _     ü     6     R     _ 
              Ngã    khứ   hoàn   thị      bất     khứ 
              Tôi  đi  hay  không  đi ? 

6/  Liên từ thừa tiếp. 

Thí dụ : 

     v     �     K     �     ý     ]     b     à     �     6     '  
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     Giá     cá      cú      tử      tuy    nhiên ngận    đoản  khả     thị     ngã  
    D     *     6     E     g     Ú"
  thính  liễu    ngũ    biên    tài     đổng  
Câu  này  tuy  ngắn, tôi  đọc  đến  năm  lần  mới  hiểu. 

7/ Liên từ bình liệt. 
Thí dụ : 
             _     _     m     C     C     j     ) 
             Ba      ba     hòa     ma     ma      đô     tại 
              Cha  và  mẹ  đều  ở  đây. 

8/ Liên từ chuyển chiết. 
Thí dụ: 
           :     £     _     *     i     S     Ö     `     F 
          Tha   xuất    khứ    liễu    đản    mã  thượng  hồi     lai 
            Ông  ta  đi  rồi,  nhưng  về  ngay. 

9/ Liên từ thôi thác. 
Thí dụ: 
     :     ý     ]     þ     *     :     ÿ     !     "     �     � 
    Tha     tuy   nhiên   lụy    liễu    tha    nhưng  kế      tục      tẩu     lộ  
    Nó  tuy  mệt  rồi,  nhưng  vẫn  tiếp  tục  đi. 

Phân   Loại  Thán  Từ  
 Có 5 loại : 
1/ Thán từ biểu thị sự tức giận. 
Thí dụ : 
             G     5     O     H     �     I     J 
            Hanh   nễ      dã   giảng   trước  nhân  nghĩa 
            Hừ, ông  cũng  giảng  nhân  nghĩa  à ! 

2/ Thán từ biểu thị sự kinh ngạc. 
Thí dụ : 
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             K     L     >     6     5 
             A   nguyên   lai      thị      nễ 
             À, nguyên  lai  là  ông. 

3/ Thán từ biểu thị sự vui mừng. 
Thí dụ : 
            M     M     '     N     O     * 
           Ha      ha      ngã    phát    tài    liễu   "
            Hà,  hà,  tôi  đã phát  tài  rồi !"

4/ Thán từ biểu thị sự kêu gọi."
Thí dụ :"
            P     ;     ê     `     s"
           Ân   chẩm    ma     hồi     sự  
             À,  có chuyện gì ? 

5/ Thán từ biểu thị sự hối tiếc. 
Thí dụ : 
             Q     R     R     «     *     R     �     Â     * 
             Ai     nha     bất     hảo    liễu     bất    kiến    tha    liễu 
             Ôi  chao !  Không  may  rồi,  không  thấy  cô  ấy  nữa !  

Trợ  Từ  : là tiếng trợ cho tiếng khác. 
1/   ê  ba  : nhé 
Thí dụ : 
             v    �    s    5    ¨    �    8    ê"
              Giá  kiện    sự     nễ    khán trước biện   ba 
               Sự  kiện  này  ông  xem  xét  nhé. 

2/  S  bái  : chứ 
Thí dụ : 
                &    R    «    T    T    ª    _    S 
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              Thiên bất    hảo    tựu    tọa    xa     khứ    bái 
               Trời  không  tốt,  thành  ra  nên ngồi  xe  đi. 

3/  B  ma  : không   
"""""""""""""'""""_""""&""""@""""B"
                Ngã   khứ  Pháp  Quốc  ma 
                Tôi  có  đi  qua  nước  Pháp  không ? 

4/   U  ma  :  mà 
Thí dụ : 
                   5    ¢    R    a    �    V    U 
                   Nễ   môn   bất    tất   khách  khí    ma 
                   Các  ông  không  cần  phải  làm  khách  nữa ! 

5/     W  lý  :  đâu 
Thí dụ :  
                     '    R    _    W 
                    Ngã   bất    khứ   lý 
                    Tôi  chẳng  đi  đâu ! 

6/   :  ni  :  nhỉ 
Thí dụ : 
                      v    E    F    6    R    6    «    : 
                      Giá   bản    thư   thị     bất    thị     hảo    ni ? 
                      Cuốn  sách  này  tốt  hay  không  nhỉ ? 

7/  K  a  :  chứ  
Thí dụ : 
                       '     ¤    &    >    R    >    K 
                      Ngã   minh thiên  lai    bất     lai      a 
                      Ngày  mai,  tôi  đến  hay  không  chứ ? 
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8/  X  oa  :  hả 
Thí  dụ : 
                       v    E    F    5    é    ê    w    ¹    ?    X"
                       Giá    bản   thư    nễ    thập   ma   thời   hầu    yêu   oa 
                       Cuốn  sách  này,  ông  muốn  lúc  nào  hả ? 

9/   R  nha  :  chi vậy 
Thí dụ : 
         s    Y    ¦    q    _    *    ü    Þ    Z    é    ê    R 
         Sự    tình   tảo    quá    khứ  liễu  hoàn    đề    can   thập   ma   nha ? 
         Sự  tình  sớm  đã thành quá  khứ  rồi,  còn  đề  cập  làm  chi ? 

10/  [  ước  :  nhé 
Thí dụ  : 
               \    £    2    ]    *    £    >    [ 
               Diễn xuất  khai  thủy  liễu  khoái  lai   ước 
               Diễn  xuất  bắt  đầu  rồi, mau  đến  nhé . 

11/  f  đích  :  rồi"
Thí dụ :"
               5    ¢    `    >    f"
                Nễ   môn  hồi    lai    đích 
                Các  ông  trở  lại  rồi. 

12/  fP  đích thoại  :  nếu  như 
Thí dụ  : 
          6    ?    L    ^    Ð    f    P    ü    _    ;    R    « 
         Chỉ   yêu   hữu  quyết  tâm  đích  thoại  hoàn phạ    học    bất   hảo 
         Nếu  như  chỉ  có  quyết  tâm,  còn  sợ  học  không  tốt. 

13/   ¥  đắc  : được 
Thí dụ  : 
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                5    ¨    ¥    `    * 
                 Nễ  khán  đắc   tinh    sở 
                 Ông  nhìn  được  rất  rõ. 

                 Ü    K    ;    ¥    b    ß    � 
                 Đại    gia    học   đắc  ngận nhận chân 
                 Mọi  người  học  được  sự  thật. 

14/  â�  nhi dĩ  :  mà  thôi 
Thí dụ  : 
                 O     O     â     �     ½     �     � 
             Thuyết thuyết  nhi      dĩ     biệt  đương   nhân 
              Chỉ  nói  thế  thôi,  đừng  cho  là  thật. 

15/  *  liễu  :  rồi 
Thí dụ  : 
  w    ¸    R    ¦    '    ¢    a    b    *    c    ]    �    ê"
Thời  gian    bất    tảo    ngã   môn  cật   hoàn  liễu  phạn    tái    tẩu    ba 
Thời  gian  không  sớm,  chúng  tôi  ăn  cơm  xong,  hãy  chạy  nữa. 

Nhận xét : 
1.Phần nhiều trợ từ thường thuộc bộ khẩu, đứng ở cuối câu, bổ túc cho 
chủ từ. 
2.Có khi nó đứng trước tĩnh từ hay thuật từ (thí dụ của mục 13) 
3.Đứng sau thuật từ của thí dụ mục 15. 

Phân  Loại  Trợ  Từ. 
Có 4 loại :"
1/ Trong câu xác định."
Thí dụ :"
             :     =     5     _     5     _     T     6     *"
            Tha   khiếu    nễ     khứ     nễ      khứ     tựu    thị     liễu 
            Nó  kêu  ông  đi,  ông  cứ  đi  là  xong. 
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2/ Trong câu nghi vấn. 
Thí dụ : 
              5     R     u     v     B 
              Nễ     bất     tri      đạo     ma 
              Ông  không  biết  sao ? 

3/ Trong câu ra lệnh. 
Thí dụ : 
               5     _     d 
               Nễ    khứ    bãi 
               Ông  hãy  đi ! 

4/ Trong câu tán thán. 
Thí dụ : 
              «     ¨    M 
            Hảo   khán    a 
              Đẹp  lắm ! 

       Phần  II 

I-Phân  tích  từ. 
Muốn phân tích một từ chúng ta phải biết hai điều : 
1/ Từ vị : vị trí của từ trong câu. 
2/ Từ vụ : nhiệm vụ của từ. 
Thí dụ : 
  e     c     �     9     f     D           ß     f     S     �"
Hứa     đa     công  nhân     tu      nhất         trường đích    mã      lộ 
Nhiều  công  nhân  sửa  một  con  đường  dài. 

  e c đứng trước danh từ �9 , bổ tức cho danh từ�9: tĩnh từ 
  �9 chủ từ, làm chủ cho f : danh từ 



 51

f thuật từ : đứng sau chủ từ, diễn tả hành động của chủ từ : thuật từ. 
Dg đứng trước danh từ S � bổ túc cho danh từ S �: loại từ 
ß f đứng trước S � chỉ tính chất của S �:tĩnh từ 
S � đứng cuối cùng là thụ từ của f: danh từ. 

Chúng ta có thể áp dụng cách phân tích trên vào các câu thí dụ trong bài 
này. 

II- Phân tích câu. 
Tùy theo thuật từ mà ta phân loại các câu. 
Thí dụ : Nội thuật từ chỉ có hai thành phần : 
         Chủ  từ   +  thuật  từ (còn gọi là vị từ) 
               1                  2 "
             Hoa                 khai 
               Hoa                  nở 
Nhận xét : Đây là nội thuật từ hoàn toàn. 

Nội thuật từ không hoàn toàn. Tuy không có thụ từ nhưng cần một bổ 
túc từ, bổ túc cho chủ từ. 
Thí dụ : 
             h     i           B     �     K 
             Mục  đồng  thành   vi       họa   gia 
             Mục  đồng  trở  thành  họa  sư. 
  
            Chủ từ + thuật từ + bổ túc từ 

Đồng thuật từ. Thí dụ :  
Thuật từ :  6  thị  :  là 
                 L  hữu : có  
                  �  tượng  : giống 

          '     6     h     i 
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         Ngã   thị    mục   đồng 
          Tôi  là  mục  đồng. 

Ngoại thuật từ cần có thụ từ (còn gọi là tân từ) 
Ta phân ra 3 trường hợp 
1/ Bổ túc từ là một thuật từ. 
Thí dụ: 
              '     =     :     > 
            Ngã  khiếu   tha      lai 
              Tôi  kêu  nó  tới. 
Ngã là chủ từ 
Khiếu là thuật từ 
Tha là tân từ 
Lai là bổ túc từ bổ túc cho tha. 

2/ Bổ túc từ là một câu. 
Thí dụ : 
             '     ¢     :     a     c 
             Ngã  thỉnh   tha    ngật   phạn 
             Tôi  mời  nó  ăn  cơm. 
Ngã là chủ từ 
Thỉnh là thuật từ của ngã 
Phạn là bổ túc từ của ngật. 

3/ Bổ túc từ là một tĩnh từ. 
Thí dụ : 
             '     O     Â      j     k"
             Ngã  thuyết  tha    phiêu  lương 
             Tôi  nói  cô  ấy  xinh. 

Ngã là chủ từ 
Thuyết là thuật từ 
Tha là tân từ 
Phiêu lương là tĩnh từ bổ túc cho tha. 
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Trợ thuật từ. 
Thí dụ : 
�     ü     ?     ß     �     l     ;     <     ?     ß     �     ;"
Lão    sư      yêu   nhận  chân    giáo    học    sinh    yêu   nhận  chân   học  
Thầy  giáo  biết  dạy,  trò  phải  biết  học. 

Lão sư là danh từ, là chủ từ. 
Yêu là trợ thuật từ, bổ túc cho nhận chân 
Nhận là thuật từ, là thuật từ của lão sư. 
Chân là tĩnh từ, bổ túc cho giáo. 
Giáo là danh từ, bổ túc cho nhận. 
Cũng làm như vậy với phần sau của câu. 
Học sinh là danh từ, là chủ từ. 
Yêu là trợ từ, bổ túc cho nhận chân 
Nhận là thuật từ, thuật từ của học sinh. 
Chân là tĩnh từ, bổ túc cho học. 
Học là danh từ, bổ túc cho nhận. 

Câu kép có thể độc lập với nhau như ta đã chỉ ở trên (4 trường hợp), 
nhưng cũng có thể liên hệ với nhau theo sự phân tích cổ điển như sau : 

1/So sánh giữa hai câu: 
                Â    a    c    «    �    m   a    �    n    f"
                Tha   ngật  phạn  hảo  tượng miêu ngật ngư    tự    đích 
                 Cô  ta  ăn  cơm  giống  như  mèo  ăn  cá. 
Câu chánh :  tha ngật phạn 
Câu phụ  :  hảo tượng miệu ngật ngư tự đích. 

2/Câu phụ ở trong phạm vi nào đó: 
'    b    Õ    _    ¨    o    p    ¡    �    L    b    «    f"
Ngã ngận thiếu  khứ  khán  điện  ảnh   trừ    phi    hữu   ngận  hảo  đích."
Tôi  ít  đi  xem  phim,  trừ  phi  có  phim  hay."
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3/Câu phụ chỉ duyên cớ :"
                  ñ    B    §    M    '    `    ¥    q"
                   Nhân  vi      hạ     vũ,   ngã    hồi    đắc   vãn 
                    Vì  trời  mưa,  tôi  về  muộn. 

4/Câu phụ là giả thuyết : 
                  è    �    :     R    >     '    R    �    *  
                    Giả   như   tha      bất    lai     ngã    bất    tẩu   liễu  
                  Nếu  nó  không  tới,   tôi  cũng  không  đi . 

5/Câu phụ phụ thuộc vào thời gian : 
                Û    Z    9    K    a    b    *    5    g    >"
                Đẳng  đáo  nhân   gia   ngật  hoàn  liễu    nễ     tài    lai"
                Chờ  khi  người  ta  ăn  xong  rồi  ông  mới  tới."

6/Câu phụ chỉ sự nhượng bộ :"
v    �    ª    «    b    R    r    �    6    s    t   [   u  *"
Giá  kiện  đông  tây   ngận   bất   thác   khả   thị     giá  tiền  thái  quý liễu  
Vật  này  tuy  tốt,  nhưng  giá  quá  mắc. 

Sự phân tích cổ điển tỷ mỉ thành 6 loại câu phụ, nhưng chi tiết quá, khó 
nhớ. Chúng ta chỉ cần một tiêu chuẩn là đủ đó là câu chính và câu phụ. 
Câu chính : không bổ túc cho một câu nào. 
Câu phụ : bổ túc cho câu chính. 

Để trả lời các câu hỏi : cái gì, khi nào, ở đâu, cách nào đều là những câu 
phụ. 
1/         '""""R""""Ú"""";""""ê""""v""""w"
           Ngã   bất    đồng  chẩm   ma    du    vịnh 
            Tôi  không  biết  bơi  thế  nào ? 

Câu chính :  tôi không biết 
Câu phụ : bơi thế nào. 
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2/         '     R    u    v    é    ê    w    x    ?    £    N 
            Ngã    bất    tri     đạo   thập   ma   thời   hầu   yêu  xuất  phát 
             Tôi  không  biết  lúc  nào  nên  xuất  phát. 

Câu chính : Tôi không biết 
Câu phụ : lúc nào nên xuất phát. 

3/         Â    î    L    O    ?    Ö    Ô    �    _"
           Tha   một  hữu  thuyết yêu  thượng  na  nhi   khứ 
           Nàng  không  nói  muốn  đi  đâu. 

Câu chính : Nàng không nói 
Câu phụ : muốn đi đâu. 
4/        '    _    y    J    ó    F 
         Ngã  khứ  thương điếm mãi  thư 
         Tôi  đi  đến  tiệm  mua  sách. 

Câu chính :  mua  sách 
Câu phụ :  Tôi  đi  đến tiệm. 

Đồ  Giải : 
Đồ hình là một đường thẳng, trên đường thẳng là các phần tử chính của 
câu, phần phụ nằm ở dưới. 

Thí dụ 1 :                        Chủ  từ  ║  thuật từ 
                                              1               2 
                                         Hoa             khai 
                                              Hoa              nở 

Hoa  : chủ từ 
Khai : thuật từ, là 1 nội thuật từ. 
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Thí dụ 2 :           
                                   Chủ  từ  ║   thuật từ  │  bổ túc từ 
                                         '                6            ;    < 
                                   Ngã                 thị              học   sinh 
                                        Tôi                  là                học  sinh       
Ngã : chủ từ 
Thị : đồng thuật từ 
Học sinh : bổ túc từ, danh từ 

Nhận xét :   học sinh là bổ túc từ chứ không phải là thụ từ vì đứng sau 
thuật từ Thị. 

Thí dụ 3 :                
                                Chủ từ   ║   thuật từ  │   bổ túc từ 
                                  h   i            B           �    z 
                             Mục đồng    thành   vi             họa    sĩ 
                                Trẻ  chăn trâu      thành         họa  sĩ 

Mục đồng : chủ từ 
Thành vi : thuật từ 
Họa sĩ : bổ túc từ. 

Nhận xét : họa sĩ là bổ túc từ chứ không phải là thụ từ, vì thành vi là nội 
thuật từ không hoàn toàn. 

Thí dụ 4 : 
a/                         Chủ  từ  ║  thuật từ   │  thụ từ 
                                 '                4                5 
                                Ngã                 ái                    nễ 
                                Anh                yêu                  em. 

b/                         Chủ  từ   ║   thuật từ  │  danh từ  
                                   '               {            ª    � 
                               Ngã               tẩy              xa     tử 
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                                   Tôi                rửa                xe 

Nhận xét :    Trong a/  Nễ là đại danh từ 
                     Trong b/  xa tử là danh từ. 
Cả nễ và xa tử đều là thụ từ. 

Thí dụ 5 :     
          Chủ  từ  ║  thuật  từ  │  thụ từ 2  │  thụ từ 1    (tĩnh từ) 
              '             À             5           s   t  
           Ngã              cấp              nễ             tân   tiền 
            Tôi               cho              ông            tiền mới. 

Ngã : chủ từ 
Cấp : thuật từ 
Nễ : thụ từ gián tiếp, đại danh từ 
Tân tiền : thụ từ trực tiếp, danh từ. 

Nhận xét : Chỉ có Tân là tĩnh từ bổ tức cho danh từ Tiền. 

Thí dụ 6 : 

               Chủ  từ  ║  thuật  từ  │  bổ túc từ  │  trợ từ  
                                            ↓"
                                        phó từ 
                  5            î    L      M    N        B 
                Nễ             một   hữu    bằng   hữu        ma  
                 Ông          không  có      bạn    bè        sao ? 

Nễ : chủ từ 
Một : phó từ 
Hữu : thuật từ 
Bằng hữu : bổ túc từ 
Ma : trợ từ. 
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Nhận xét :   Bằng hữu là một bổ túc từ chứ không phải là một thụ từ vì 
nó đặt sau thuật từ hữu. 

Thí dụ 7 :             Chủ  từ  ║  thuật từ          │        thụ  từ    
                                                          ↓          
                                                     phó từ         giới từ 
                                '             R     o    )         |    . 
                               Ngã              bất     trú     tại         Bắc  Kinh. 
                               Tôi              không  trú     ở          Bắc Kinh. 

Ngã : chủ từ 
Bất : phó từ 
Trú : thuật từ 
Tại : giới từ 
Bắc Kinh : thụ từ. 

Thí dụ 8 : 
                                      Chủ  từ  ║  thuật  từ   │    thụ  từ  
                                             ↓                     ↓                 ↓         ↓ 
                                       Tĩnh từ            phó từ        phó từ    tĩnh từ 

     e    c     �    9    (    )    f    D    u     b     ß      }"
     Hứa  đa     công  nhân  chính tại    tu    nhất    điều   ngận  trường kiều 
     Nhiều  công  nhân  sửa  một  cây  cầu  dài. 

Hứa đa : Tĩnh từ 
Công nhân : chủ từ 
Chính tại : phó từ 
Tu : thuật từ 
Nhất điều : loại từ 
Ngận : phó từ 
Trường : tĩnh từ 
Kiều : thụ từ.  

Thí dụ 9 : 
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                 Chủ từ  ║  thuật từ  │  tân từ  │  bổ túc từ  
                      '           ¢            5         a    c 
                     Ngã          thỉnh            nễ          ngật   phạn 
                     Tôi            mời            ông          ăn     cơm. 

Ngã : Chủ từ 
Thỉnh : thuật từ 
Nễ : tân từ 
Ngật : thuật từ 
Phạn : thụ từ. 
Nhận xét : Nễ gọi là tân từ vì ngoài nhiệm vụ làm bổ túc cho thuật từ 
Thỉnh, còn làm chủ từ cho thuật từ ngật. 

Thí dụ 10 : 
                    Chủ từ  ║  thuật từ  │  thụ từ(2)  │thụ từ(1)   
  
a/                    '          C    :        D           E    F    
                       Ngã        tống   tha         nhất         bản    thư 
                         Tôi         cho  nó                một          cuốn  sách. 

b/                      '             C          D     E    F         G    : 
                         Ngã           tống         nhất    bản   thư         cấp    tha 
                         Tôi            đưa          một    cuốn  sách        cho  nó. 

Ngã : chủ từ 
Tống : thuật từ 
Tha : thụ từ gián tiếp 
Cấp :  giới từ 
Nhất bản thư : thụ từ trực tiếp. 
Thí dụ  11 : 
                       Chủ từ  ║  thuật từ  │  bổ túc từ  
                                                             ↓ 
                                                         Giới từ 
                         '              O      ¥        ~"
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                            Ngã          thuyết     đắc        mạn 
                            Tôi               nói         chậm. 

Ngã : chủ từ 
Thuyết : thuật từ 
Đắc : giới từ 
Mạn : bổ túc từ. 

Nhận xét : Mạn là bổ túc từ chứ không phải là thụ từ vì nó là tĩnh từ. 

Thí dụ 12 : 
                   Chủ từ  ║  thuật từ  │  tân từ  │  bổ túc từ   
                     '           =            :            >   
                     Ngã         khiếu           tha             lai 
                       Tôi             kêu            nó              tới. 

Ngã : chủ từ 
Khiếu : thuật từ 
Tha : tân từ vì vừa bổ túc cho thuật từ Khiếu vừa làm chủ từ cho thuật từ 
Lai. 
Lai : bổ túc từ cho chủ từ Tha. 

Thí dụ 13 : 
             Chủ từ  ║  thuật từ  │  tân từ  │  bổ túc từ   
              '             ¢            :         a     c"
               Ngã           thỉnh            tha         ngật    phạn 
               Tôi              mời             nó            ăn     cơm. 

Ngã  : chủ từ 
Thỉnh  : thuật từ 
Tha  :  tân từ 
Ngật  phạn  : bổ túc từ. 

Thí dụ 14  : 
           Chủ từ  ║  thuật từ  │  thụ từ  │  bổ túc từ 
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             '         (    )        :        �    �"
              Ngã         hỷ   hoan        tha         lão    thực. 
              Tôi             thích             nó         thật    thà. 

Ngã  :  chủ từ 
Hỷ hoan  :  thuật từ 
Tha  : thụ từ 
Lão thực  :  bổ túc từ, bổ túc cho Tha. 

Thí dụ 15 : 
     Chủ từ ║ thuật từ │ thụ từ │chủ từ (2) ║ thuật từ │ thụ từ  
    ↓                         ↓                                                        ↓          ↓     
Liên từ                phó từ                                              phó từ     giới từ 

 �    d    ¤    &    §    M    '    T    ?    �    )    K    � 
Như  quả   minh  thiên   hạ     vũ    ngã   tựu    yêu   lưu    tại     gia     lý 
Nếu  ngày  mai  trời  mưa,  tôi  liền  ở  lại  nhà. 

Như quả  :  liên từ 
Minh thiên  :  chủ từ, danh từ 
Hạ  :   thuật từ 
Vũ  :  thụ từ, danh từ 
Ngã  : chủ từ (2) 
Yêu lưu  :  thuật từ 
Tại  :  giới từ 
Gia lý   :  thụ từ 

Những  cách  đặt  câu  đặc  biệt.  

1.Tĩnh từ đặt sau danh từ : 
        v    �    �    �    b    �    �    f    ;    ê    �    *"
         Giá    cá     bôi    tử     ngận  kết  thực  đích  chẩm  ma   phá  liễu ? 
         Cái  ly  này  rất  chắc,  làm  sao  lại  bể ? 
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Bôi tử  :  danh từ 
Chẩm ma  :  tĩnh từ. 

2.Phó từ đứng sau thuật từ : 
              5    �    ¤    r    '    f    �    �    B"
                Nễ  thính  minh bạch ngã  đích   cánh   tư      ma 
                Ông  có  nghe  rõ  ý  tôi  không ? 

Thính  :  thuật  từ 
Minh bạch  :  phó từ. 

3.Danh từ đặt sau một thuật từ coi như phó từ. 
a/Ngay sau thuật từ : 
             '    �    �"
              Ngã   tẩu    lộ 
              Tôi    đi     bộ. 

Tẩu  :  thuật từ 
Lộ  : danh từ coi như phó từ. 

b/Cách giới từ : 
               '    o    )    «    �    
               Ngã  trú     tại     Tây  Cống. 
                Tôi  trú  tại  Saigon. 

Trú  : thuật từ 
Tây Cống  :  danh từ, coi như một phó từ. 

4.Thụ từ đặt trước thuật từ : 
a/Thụ từ đặt trước chủ từ : 
              &    �    '    O    ¥    b    «"
               Pháp   từ   ngã  thuyết  đắc  ngận  hảo 
               Tôi  nói  tiếng Pháp  rất  khá. 
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b/Thụ từ đặt sau chủ từ : 
                 '     &     �     O     b     «"
                 Ngã  Pháp    từ    thuyết  ngận   hảo 
                 Tiếng  Pháp  tôi  nói  rất  khá. 

Thông thường thì tụ từ đặt sau thuật từ, như sau : 
               '     O     &     �     O     ¥     «"
                 Ngã  thuyết Pháp   từ   thuyết   đắc    hảo. 
                 Tôi  nói  tiếng  Pháp  rất  khá. 

5.Thuật từ không thuật tác thuật của chủ từ mà làm các việc khác gọi là 
tán thuật từ : 
a/Làm chủ từ : 
                T    ?    j    R    � 
                Tọa,  lập,   đô     bất    an 
                Ngồi,  đứng,  đều chẳng yên. 

b/Làm tĩnh từ : 
              >    f    9    6    " 
                Lai  đích   nhân  thị   thùy 
                Người  đến  là  ai ? 

c/Làm phó từ : 
              :    �    °    �    O 
                Tha   vi     tiếu  trước thuyết 
                Nàng  mỉm  cười  nói. 

Kết luận :  Phép đặt câu Hán văn có nhiều cách, nhưng chúng ta là 
những người ngoại quốc học Hán văn thì cứ theo cách thông thường, 
nghĩa là cứ theo thứ tự : 
                     Chủ từ  ║  thuật từ  │  thụ từ 
Sau đó, thêm các bổ từ vào theo quy ước chữ chính đặt cuối cùng. 
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Những  đặc  điểm  của  văn  pháp  Trung  Hoa. 

Cũng như mỗi văn pháp có những đặc tính riêng. Văn pháp Trung Hoa 
cũng vậy, cũng có những đặc điểm mà ta phải chấp nhận. Vì là sơ khảo 
nên chúng tôi chỉ nêu ra những điều sơ lược mà chúng tôi nhận thấy khi 
lược khảo văn pháp chữ Hán. 

1/Bất và vô : bất và vô cùng có nghĩa là không, nhưng bất có nghĩa 
tương đối, còn vô có nghĩa tuyệt đối. Thí dụ có thể bất tài về hội họa, 
nhưng có tài về ca hát, nhưng vô tài thì không có tài cán gì cả. 

2/Nhận thức và tri đạo : cả hai đều có nghĩa là biết, nhưng nhận thức là 
biết về con người, còn tri đạo là nhận biết về sự vật. 
Thí dụ :              
                 '    ß    à    : 
                 Ngã  nhận  thức  tha 
                 Tôi  biết  nó. 

               '    R    u    v    :    f    s"
                 Ngã   bất    tri    đạo    tha  đích    sự 
                 Tôi  không  biết  chuyện  của  nó. 

3/Năng và khả dĩ : đều có nghĩa là có thể, nhưng ở thể phủ định thì ta 
dùng RC(bất năng) chứ không thể dùng R��(bất khả dĩ). 

4/Đông và Tây : là hai danh từ chỉ phương hướng nhưng khi hợp lại 
Đông Tây là một danh từ chỉ sự vật. 
Thí dụ :        
             v    6    é    ê    ª    « 
             Giá   thị    thập   ma    đông  tây 
             Đây  là  cái  gì ? 

5/Tánh chỉ họ còn khiếu chỉ cả tên. 
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Thí dụ : 
                  '    �    � 
                  Ngã  tánh  Đinh 
                  Tôi    họ  Đinh 

                '     =     �     ,     � 
                 Ngã  khiếu  Đinh Nguyệt Vân  
               Tôi  tên  Đinh  Nguyệt  Vân. 

6/Khai và đả khai : cùng có nghĩa là mở, nhưng mở sách, mở từ điển thì 
chỉ dùng đả khai, còn mở TV, mở cửa thì dùng khai hay đả khai đều 
được cả. 
Thí dụ : 
                   Í""""5"""�"""E""""f""""L""""D""""h""""µ""""2"
                   Bả     nễ   khóa   bản  đích     đệ    nhất   trương đả   khai 
                   Mở  trang  một  của  sách  ông  ra. 

7/Một tiếng tùy theo chỗ đứng của nó mà có những nhiệm vụ khác nhau. 

Thí dụ 1 : 
                 v    6    5    f    ê 
               Giá   thị      nễ    đích  ma  
                 Đây  có  phải  là  của  ông  không ?       

Thí dụ 2 : 
                v    F    6    '    f 
                Giá   thư    thị    ngã   đích 
                Cuốn  sách  này  là  của  tôi. 

Thí dụ 3 : 
                v    �    f    ª   «    ;    ê    v    ê    u  
                Giá   nhi   đích  đông tây  chẩm   ma    giá    ma    quý 
                Ở  đây  cái  này  làm  sao  quý  vậy ? 
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Trong 3 thí dụ trên giá ở thí dụ 1 là đại danh từ, thí dụ 2 là tĩnh từ, và 
trong thí dụ 3 là phó từ. 

8/Bất tại và một tại : cả 2 đều có nghĩa là không ở tại, nhưng bất tại chỉ 
chủ từ không thể thay đổi, trái lại một tại chỉ chủ từ có thể thay đổi. 

Thì dụ 1 : 
                     �    �    R    )    v    � 
                   Quy  tháp   bất    tại     giá     lý"
                     Tháp  rùa  không  ở  nơi  đây."

Thí dụ 2 :"
                     :    î    )    K"
                     Tha   một   tại    gia 
                     Nó  không  có  nhà. 

9/Tiếng lập lại  : Sự lập lại tạo nên chữ mỗi. 
Thí dụ :      9 9  mỗi người 
                   & &  mỗi  ngày 

Tạo nên chữ gọi mới :   � �  ca ca  : anh 

Làm nhẹ đi :     ¨  ¨  khán khán  : xem coi 

Làm linh thuật :   k    ä    ä    f    �    '    ò    Z     Â"
                          Dạ   tĩnh  tĩnh   đích nhượng ngã tưởng đáo   tha  
                             Đêm  tĩnh  lặng  làm  tôi  nghĩ  đến  nàng. 

10/Cơ và đa thiểu : cùng có nghĩa là bao nhiêu, nhưng cơ ít hơn 12 vì cơ 
dùng để hỏi giờ; đa thiểu nhiều hơn 12. 

Thí dụ 1 : 
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                   v    �    L    =    �    9 
                   Giá   nhi    hữu   cơ     cá     nhân 
                   Nơi  đây  có  mấy  người ? 

Thí dụ 2 : 
                   L    c    Õ     /     @     9 
                   Hữu  đa   thiểu  Trung  quốc   nhân  
                   Có  bao  nhiêu  người  Trung  Quốc ? 

11/Tựu và tài : 
-Nếu đến sớm thì ta dùng tựu 
-Nếu đến trễ thì ta dùng tài. 
Thí dụ : Giờ phải đến là 9 giờ, nhưng 8 giờ nó đã đến, ta nói : 
                    :    Õ    ¡    T    Z    *"
                    Tha   bát  điểm   tựu   đáo   liễu 
                     8  giờ  nó  đã  đến  rồi. 

Nếu 10 giờ nó mới đến thì ta sẽ nói : 
                    :    5    ¡    g    Z 
                    Tha  thập  điểm  tài    đáo 
                     10  giờ  nó  mới  đến. 

12/Tác và tố  : cùng có nghĩa là làm, nhưng tác dùng khi tác văn (�%) 
hay tác khúc (��) , còn tố (�) làm các việc cụ thể. 

Thí dụ 1 : 
                  '    �    D    �    �    � 
                 Ngã    tố     nhất   cá    trác    tử 
                 Tôi  làm  một  cái  bàn. 

Thí dụ 2 : 
                  '    �    D    �    �    % 
                  Ngã   tố    nhất  thiên  tác    văn 
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                  Tôi  làm  một  bài  văn. 

13/Thập ma (éê) và na (<) : cùng có nghĩa là nào, nhưng thập ma chỉ 
loại nào, còn na chỉ một cái trong một loại. 

Thí dụ 1 : 
                   5    ¨    é    ê    F 
                   Nễ    khán  thập  ma   thư 
                   Ông  xem  sách  nào ? 

Thí dụ 2 : 
                   5    ¨    <    F 
                    Nễ   khán  na    thư   
                 Ông  xem  cuốn  sách  nào ? 

14/Lão (�) ngoài nghĩa là già còn có nghĩa khác. 
Thí dụ 1 : 
                    �    Ü                �    í 
                 Lão  đại                   lão     nhị 
                   Anh   cả                   Anh  hai 

Thí dụ 2 : 
                     �    4    � 
                     Lão   bá    tánh 
                     Người  dân 

Thí dụ 3 : 
                     �    � 
                      Lão  hổ 
                      Con  hổ. 

15/Cần phải có loại từ trong trường hợp nào ? Có 2 trường hợp 
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a/ Giữa một tiếng tĩnh từ chỉ định và một danh từ  : 
                  v    �    9    6    '    �    �"
                    Giá    cá    nhân   thị    ngã    ca      ca 
                    Người  này  là  anh  tôi. 

b/Giữa một tĩnh từ số lượng và danh từ : 
                    3    �    9 
                 Tam   cá    nhân  
                   Ba  người. 

16/Phó từ Đô và Bất. Coi 2 thí dụ sau đây : 
 Thí dụ 1 : 
                    :    Ï    j    R    6    /    @    9 
                    Tha  nhân  đô      bất   thị   Trung Quốc nhân 
                     Họ  đều  không  phải  là  người  Trung  Quốc. 

Thí dụ 2 : 
                    :    Ï    R    j    6    /    @    9 
                    Tha  nhân  bất    đô     thị  Trung  Quốc nhân  
                    Họ  không  phải  đều  là  người  Trung  Quốc. 

Nhận xét  : 
Bất+đô+thuật từ 
Đô+bất+thuật từ 
Phó từ 1 bổ túc cho phó từ 2. 

17/ Giả thiết  : để dịch chữ Nếu ta có nhiều cách : 
                     ?    6    .  .  .     T 
                     Yêu   thị                  tựu 

                     �    d    .  .  .     T 
                     Như  quả                 tựu 
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                     è    �    .   .   .    T  
                     Giả   như                 tựu 

                     è    ì    .    .   .   T 
                      Giả   sự                   tựu 
Thí dụ : 
                  
                     �    d    5    C    >    T    «   * 
                     Như  quả    nễ    năng  lai     tựu    hảo  liễu 
                     Nếu,  ông  có  thể  tới  thì  tốt  rồi. 

Ta có thể thay như quả bằng giả như, giả sử, yêu thị. 

18/Điều kiện : 
Để diễn tả :  không kể  . . .  đều; ta có thể dùng : 
          R  å  . . . j    :  bất  quản . . . .đô 
           R  O  .  .  . j   :  bất thuyết  .  .  .  đô 
           Ø  O  .  .  . j   :  vô thuyết  .  . .   đô 
Thí dụ 1 :"

              R    å    :    ;    ê    O    '    j    R    _"
                Bất  quản   tha   chẩm  ma  thuyết ngã    đô    bất   khứ"
                Bất  kể  nó  nói  thế  nào,  tôi  đều  không  đi."

Ta có thể thay “bất quản” bằng bất thuyết, hay vô thuyết."

Để dịch :  chỉ cần . . .  thì , ta có thể dùng :"
           6  ?  .  .  .  T   :  chỉ yêu  .  .  .  tựu 
          6  ?  .  .  .  g   :  chỉ yêu  .  .  .  tài 
Thí dụ 2 : 
             6    ?    5    �    �    :    T    >"
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             Chỉ   yêu    nễ   nguyện ý     tha    tựu    lai 
             Chỉ  cần  ông  nguyện  ý,  nó  lại  đến. 

Ta có thể thay tựu bằng tài.   
Ta cũng có thể dùng : 
        ¡    �  .  .  .  g 
       Trừ   phi            tài 

        ¡    �  .  .  .  t    ç 
        Trừ   phi            phủ   tắc 

Thí dụ : 
           ¡    �    :    ¥    �    '    g    �    R 
           Trừ   phi    tha    đồng  ý      tha    tài      đáp   tự 
           Trừ  phi  nó  đồng  ý,  tôi  mới  ký. 

19/Giải thích : 
a/ú  tức 
        �    l    ú    ;    - 
        Xã    hội    tức   học   hiệu. 
        Xã  hội  là  trường  học. 

b/T 6  tựu thị 
    T     6     O   
   Tựu     thị   thuyết 

Thí dụ : 
      :    a    �    *    T    6    O    R    C    ]    a    * 
      Tha ngật    bão  liễu    tựu    thị  thuyết  bất   năng   tái   ngật  liễu 
       Nó  ăn  no  rồi  là  nói  nó  không  thể  ăn  nữa. 

c/� như 
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   � �  lệ như 
Thí dụ : 
               D    �    �    �"
                 Nhất kiến  như   cố. 
                 Mới  gặp  như  bạn  cũ. 

20/Nguyên cớ : 

 a/      ñ    B  .  .  .  ô    � 
         Nhân vi              sở      dĩ 

Thí dụ : 
           ñ    B    î    D    Ú    ô    �    '    �    r    * 
          Nhân   vi     một   thính đổng  sở     dĩ     ngã     tố    thác  liễu 
          Nhân  vì  không  nghe  hiểu  nên  tôi  đã  làm  sai. 
Ta có thể thay thế nhân vi bằng do vu ÑÓ. 
b/      ñ �  nhân thử 
         ñ �   nhân nhi 
Thí dụ : 
  '    ß    à    :    c    %    *    ñ    �    b    *    �    :"
  Ngã  nhận thức   tha    đa    niên  liễu   nhân  nhi   ngận  liễu   giải   tha. 
  Tôi  biết  nó  nhiều  năm  rồi  vì  hiểu  nó. 

c/       Ù â  tòng nhi. 
Thí dụ : 
         :    B    �    �    *    3    %    f    �    �    Ù    â    "
          Tha    vi     thử    tác    liễu   tam  niên  đích nghiên cứu tòng   nhi 
         L    *    Í     "
         hữu   liễu     bả     ác . 
         Nó  đã  nghiên  cứu  3  năm  rồi  cho  nên  nó  nắm  vững  vấn  đề. 
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d/     ��  khả kiến :"
Thí dụ : 
        v    v    %    :    ¡    R    £    >    �    �    �    ü    "
        Giá    đạo    đề     tha   toán   bất    xuất  lai     khả   kiến   lão    sư  
        O    R    6    é    ê    j     Ú"
         dã     bất     thị   thập    ma    đô     đổng. 
          
          Đạo đề này ổng nghĩ không ra, hiển nhiên là không phải cái gì           
giáo sư cũng hiểu. 

21/Mục đích : 
a/     «  hảo . 
Thí dụ : 
          :    )    ¢    £     «    #    D    �    «         ¤"
           Tha   tại    phúc   tập    hảo  khảo  nhất    cá   hảo   thành  tích. 
            Nó học ôn để được thành tích tốt. 

b/     B*  vi liễu. 
        Bf6  vi đích thị."
Thí dụ : 
       B    *    #    Ü    ;    :    ¥    &    )    K    ¢    £"
         Vi   liễu   khảo  đại     học   tha   chỉnh thiên  tại    gia    phúc  tập 
         Để  thi  đại  học, nó  ở  nhà  cả  ngày  để  học  ôn. 

Trong câu tương tự như câu này ta có thể thay vi liễu bằng vi đích thị. 

c/    '¥  miễn đắc. 
Thí dụ : 
       £    `    K    ê    '    ¥     5    C    C    R    Ý    ¦"
     Khoái  hồi    gia     ba    miễn  đắc    nễ     ma    ma     bất   cao    hứng 
     Mau  về  nhà,  kẻo  mẹ  bạn  không  cao  hứng. 
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22/  Vừa. 
a/   ^ .  .  .^   hựu .  .  .  hựu. 
Thí dụ : 
            v    �    z    �    ^    l    Q     ^    l     ¡"
            Giá    cá     hài     tử     hựu   hội    tả      hựu   hội    toán 
            Cậu  nhỏ  này  vừa  biết  viết  vừa  biết  làm  tính. 

b/    §  .  .  .  ^   ký  .  .  .  hựu. 
Thí dụ : 
             :    §    6    «    9    ^    6    g    �"
             Tha   ký     thị     hảo  nhân  hựu   thị     tài     tử. 
              Nó  vừa  là  người  tốt,  vừa  có  tài. 

c/    D¨  .  .  .    D¨   nhất biên  .  .  .  nhất biên 
Thí dụ : 
             :    D    ¨    @    �    D    ¨    ¨      
             Tha  nhất  biên   hát    trà     nhất  biên  khán  báo 
              Nó  một  mặt  uống  trà,  một  mặt  xem  báo. 

d/    Dç  .  .  .  Dç   nhất  tắc  .  .  .  nhất  tắc 
Thí dụ : 
            D    ç    B    5    ¢    í    ç    B    Ü    K 
            Nhất   tắc     vi      nễ    môn   nhị   tắc     vi     đại    gia 
            Một  vì  các  ông,  hai  vì  mọi  người. 

23/Sau đó : 
a/    ]^  nhiên hậu 
       Ó6   vu thị 
       X�    tiếp trước 
Thí dụ : 
             :    Í    F    È    §    ]    ^    ©    *      ª    9"
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             Tha   bả    thư  phóng  hạ   nhiên hậu   tiến   liễu     trù   phòng 
             Nó  bỏ  sách  xuống,  sau  đó  tiến  vào  nhà  bếp. 

b/   «  khước  
Thí dụ : 
             :     b     ¬     0     «     O     R     £     P     > 
             Tha  ngận    kích  động  khước thuyết  bất    xuất   thoại    lai 
             Nó  rất  khích  động  nên  nói  chẳng  ra  lời. 

24/Tiến triển. 
a/      Ri  .  .  .  â$  bất đản  .  .  .  nhi thả 
Thí dụ : 
:    R    �    _    *    |    .    â    $    _    *        ® 
Tha   bất   khả    khứ   liễu   Bắc  Kinh  nhi    thả   khứ  liễu     Tứ  Xuyên 
Nó  không  những  đi  Bắc  Kinh  mà  còn  đi  Tứ  Xuyên. 

b/  Ri  .  .  .  dâ   bất đản  .  .  .  phản nhi 
Thí dụ : 
              ¯    R    i    î    °    d    â    |    Ü    *"
           Phong  bất   đản   một   đình phản  nhi   cánh  đại   liễu 
           Gió  chẳng  những  không  ngừng  lại  còn  lớn  hơn  nữa. 

c/   ±$  .  .  .  ²³   thường thả  .  .  .  hà huống 
Thí dụ : 
              '    ±    $    R    c    ²    ³    6    5 
             Ngã thượng thả   bất   hành   hà  huống  thị     nễ 
             Ngay  tôi  cũng  không  làm  được  huống  chi  là  ông. 

d/    ´  $  tịnh thả. 

Thí dụ : 
             :    >     *    ´    $     µ    *    z    �    >"
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             Tha    lai      liễu  tịnh    thả     đái    liễu    hài    tử     lai 
             Nó  đến,  còn  mang  trẻ  con  tới  nữa. 
e/  ¶Ö  thậm chí. 
Thí dụ : 
       /    @    ·    ¸    ¶    Ö    7    8    :    j    _    *"
    Trung  Quốc  Ấn    Độ   thậm  chí   Việt   Nam  tha    đô    khứ   liễu 
    Trung  Quốc, Ấn  Độ,  thậm  chí  Việt  Nam  nó  cũng  đi  rồi. 

23/ Dù : 

a/    ¹]  .  .  .  �6   tuy nhiên  .  .  .  khả  thị 
Thí dụ : 
        ¹    ]    ý    º    R    Ý    ¦    �    6    :    ¢    ü     
       Tuy  nhiên  phụ  mẫu    bất    cao   hứng  khả   thị    tha   môn hoàn 
       6    »    ¼    * 
         thị   kết    hôn   liễu 
        Dù  cha  mẹ  không  bằng  lòng,  họ  vẫn  kết  hôn. 

b/     ½ å  .  .  .  �6   tận quản  .  .  .  khả thị 
Thí dụ : 
           ½      å    §    M    i    6    Ü    K    j    >    * 
            Tận    quản   hạ     vũ     đản   thị     đại    gia     đô     lai   liễu 
             Dù  trời  mưa,  nhưng  mọi  người  vẫn  tới. 

c/      úì  .  .  .  O   tức sử  .  .  .  dã. 
Thí dụ : 

   ú    ì    5    �    ¾    î    Z    q    O    �    �    à    à"
   Tức    sử     nễ     dĩ     tiền    một   can   quá    dã     khả   dĩ   thức  thức 
    Dù  lúc  trước  ông  không  làm  qua,  nhưng  cũng  thử  coi. 
d/    ¿]  .  .  . O  cố nhiên  .  .  .  dã. 
Thí dụ : 
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   :    O    ¿    ]    L    v    k    O    c    *    O    R    «"
  Tha  thuyết cố   nhiên   hữu  đạo    lý   thuyết  đa   liễu     dã     bất   hảo 
   Nó  nói  cố  nhiên  là  có  lý,  nhưng  nói  nhiều  thì  không  tốt. 

e/      T6  .  .  .  O  tựu thị  .  .  .  dã. 
Thí dụ : 
    T    6    �    ü    O    �    R    £    v    v    %    >"
   Tựu    thị     lão    sư      dã    giải    bất   xuất   giá    đạo    đề     lai 
    Dù  là  giáo  sư  cũng  không  giải  ra  đạo  lý  đó. 

f/      À]  .  .  .  O  túng nhiên  .  .  .   dã. 
Thí dụ : 
        À    ]    O    *    D    7    Á    O    î    L    ©"
     Túng  nhiên thuyết liễu  nhất  thiên  biến   dã    một  hữu  dụng 
      Dù  có  nói  một  ngàn  lần  cũng  vô  dụng. 

26/Lựa chọn : 

a/     æÂ""Ã""Ã""Ã""j  hoặc giả  .  .  .  đô. 
Thí dụ : 
              5    >    æ    Â    :    >    j    c 
               Nễ    lai    hoặc  giả    tha    lai      đô   hành 
               Ông  đến  hoặc  là  nó  đến  đều  được. 
b/      tç  phủ tắc. 
Thí dụ : 
              ¤     &    >    ê    t    ç    T    ^    &    >"
             Minh thiên   lai     ba     phủ   tắc    tựu    hậu  thiên  lai 
             Ngày  mai  đến,  nếu  không  thì  ngày  sau  đó. 

c/     R]  bất nhiên. 
Thí dụ : 
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         '    L    s    R    ]    T    G    5    µ    o    P    *"
        Ngã   hữu   sự     bất   nhiên tựu   cấp     nễ     đả   điện thoại  liễu 
        Tôi  có  chuyện  nếu  không  đã  gọi  điện  thoại  cho  ông  rồi. 

d/      R6  .  .  .  T6  bất thị  .  .  .   tựu thị. 
Thí dụ : 
                R    6    &    �    T    6    /    % 
                Bất   thị    Pháp   từ     tựu    thị   Trung  văn 
                Không  là  tiếng  Pháp  thì  là  Trung  Quốc. 

27/Khi có nhiều địa danh thì ta sắp đặt từ lớn tới nhỏ, ngược lại với Việt 
từ ta xếp từ nhỏ tới lớn. 
Thí dụ : 
                 /    @    |    .    &    �    ¢"
            Trung  Quốc   Bắc  Kinh Thiên An  Môn 
            Thiên  An  Môn  ở  Bắc  Kinh,  Trung  Quốc. 

28/Nếu câu có yếu tố thời gian, không gian, và trường hợp hành thuật thì 
ta cứ theo thứ tự :     thời gian – không gian – hành thuật. 

Thí dụ : 
                '    ¾    &    )    |    .    ¨    *    h    3"
                 Ngã   tiền  thiên  tại    Bắc  Kinh  khán liễu Trương Tam 
                 Ngày  trước  ở  tại  Bắc  Kinh  tôi  đã  lại  thăm  Trương Tam. 

29/Thuật từ trong Hán văn không biến đổi theo thời gian như thuật từ 
trong Pháp văn. Vì vậy muốn chỉ thời gian thì người ta phải dùng những 
từ chỉ thời gian : 
Thí dụ : 
                  _%  khứ niên :  năm  qua 
                  $%   kim niên : năm nay 
                  ¤%   minh niên : năm tới 
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                  §Ä    hạ ngọ  : xế trưa 
                 qÖ   vãn thượng  : buổi chiều     . . .  v . v . 

a/Quá khứ: 
 1.Ta dùng từ * liễu để chỉ thuật tác đã làm xong. 
Thí dụ : 
                :    >    * "
               Tha    lai    liễu"
               Nó  đến  rồi."

 2.Dùng q quá để chỉ một lần hay nhiều lần đã xẩy ra."
Thí dụ :  "
                :    _    q    Å    E"
               Tha  khứ    quá  Nhật   Bản"
               Ông ta  đã  qua  Nhật."

b/Hiện tại dùng :"
1.Chính (,   tại ),  chính tại (),  ni : , chính tại  . . . ni () . . .  
:."
Thí dụ :"
1/            :    Ï    (    µ    Æ    Æ    p"
              Tha   môn chính  đả    binh  binh   cầu 
               Chúng  đang  chơi  ping pong. 

2/            :    )    ¨    Ù    O    B 
               Tha   tại    khán  tiểu  thuyết ma ? 
                Nó  đang  xem  tiểu  thuyết  sao ? 

3/            :""""("""")""""Ö""""�"
               Tha  chính  tại    thượng khóa 
                Nó  đương  có  lớp. 
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4/            :    a    c    :"
               Tha  ngật  phạn   ni. 
                Nó  ăn  cơm  sao ? 

5/            :    (    )    �    é    ê    :"
                Tha chính  tại     tố    thập   ma     ni 
                 Nó  đương  làm  gì ? 

2.Dùng trước sau thuật từ .  
Thí dụ: 
 $    &    :    Ç    �    D    �    b    «    ¨    f    §    N"
 Kim thiên  tha  xuyên trước nhất kiện  ngận  hảo  khán  đích   mao   y 
 Hôm  nay,  nàng  mặc  một  bộ  áo  len  rất  đẹp. 

c/Tương lai dùng : 

1/  T ?  tựu yêu. 
Thí dụ : 
                p    &    T    ?    Z    *"
               Đông thiên tựu    yêu   đáo   liễu 
               Những  ngày  mùa  đông  sắp  tới  rồi.  

2/     £?  khoái yêu. 
Thí dụ : 
               &    È    £    ?    É    * 
             Thiên khí   khoái  yêu  lãnh  liễu 
             Trời  lạnh  sẽ  tới  mau. 

30/Thuật từ: Thuật từ là những tiếng mô tả chủ từ . Người ta phân biệt : 

 1.Thuật từ danh từ : tiếng mô tả toàn là lượng từ danh từ. 
              Â    5    3    Ê 
             Tha   thập  tam  tuế. 
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             Nàng 13  tuổi. 

Tha : đại danh từ 
Thập tam : lượng từ 
Tuế : danh từ. 

2.Thuật từ tĩnh từ : tiếng mô tả chủ từ là tĩnh từ: 
             Ô""""�""""N""""Ë""""R""""[""""«"
             Na   kiện     y     phục   bất    thái    hảo. 
             Bộ  y  phục  đó  không  tốt  lắm. 

Chủ từ : y phục 
Tĩnh từ : hảo. 

3.Thuật từ thuật từ : 
            '    ;    Ì    Â    �    � 
            Ngã   học   tập    tha  công   tác 
            Tôi  học  tập,  nàng  công  tác. 

Ngã : chủ từ 
Học tập : thuật từ 
Tha : chủ từ 
Công tác : thuật từ. 

31/Bổ túc cho thuật từ : Như chúng ta đã biết, ta dùng phó từ đứng trước 
thuật từ để bổ túc cho nó. Đặt ở sau, nếu dùng thuật từ thì ta sẽ chia ra 3 
trường hợp : 
 a/Thuật từ thứ 2 là mục đích của thuật từ 1 : 
               '    _    &    @    ¯"
               Ngã  khứ  Pháp  Quốc ngoạn 
               Tôi  đi  Pháp  chơi. 

b/Thuật từ 2 đang tiến hành cách thức của thuật từ 1 : 
             '     ©     &     �          P 
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             Ngã   dụng  Pháp   từ     đàm   thoại 
             Tôi  dùng  tiếng  Pháp  để  nói  chuyện. 

3/Ta phân biệt 2 trường hợp : 
a/Thuật từ 2 không có tân từ: 
             5    L    Ù    O    ¨    B 
             Nễ   hữu  tiểu  thuyết  khán  ma 
             Ông  có  tiểu  thuyết  xem  không ? 

b/Thuật từ 2 có tân từ : 
            '    L    =    �    @    %    ?    @    5 
            Ngã   hữu  cơ      cá     vấn    đề     yêu   vấn   nễ 
            Tôi  có  vài  vấn  đề  muốn  hỏi  ông. 

4/Thường thường thuật từ 2 ta thường dùng : 
a/     2  khai. 
Thí dụ : 
        ¹    �    �    [    Í    *    5    2    2    �    Î    ê 
       Ốc     tử      lý    thái   nhiệt  liễu    nễ   khai   khai   song  hộ    ba 
        Nhà  nóng  quá,  ông  mở  cửa  sổ  đi. 
b/   )  tại. 
Thí dụ : 
               5    T    )    Ô    � 
              Nễ    tọa    tại     na     nhi. 
                Ông  ngồi  ở  chỗ  nào ? 

c/    Z  đáo. 
Thí dụ : 
               $    &    :    `    Z    *    Ï    / 
               Kim thiên  tha    hồi    đáo   liễu    Hà   Nội 
               Hôm  nay  nàng  trở  về  Hà  Nội. 
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d/    o  trú   
Thí dụ : 
             G    5    Ð    Ñ    Å    o    ½    Ò    * 
               Cấp   nễ  duyên  bút   nã     trú   biệt    trịch   liễu   
             Cho  mày  bút  chì,  cầm  lấy,  đừng  ném  đi.       

e/     �  trước.  
Thí dụ : 
             '    î    L    x    �    Ô    E    R    ¿ 
             Ngã  một   hữu   bạt   trước   na    bản    tự    điển. 
             Tôi  chưa  kiếm  ra  cuốn  tự  điển  đó. 

f/    Ö  thượng. 
Thí dụ : 
             Ç     Ö     �     N     Ë     ê 
         Xuyên  thượng  kiện    y     phục    ba 
             Mặc  thêm  bộ  y  phục  nhé. 

g/  �  kiến. 
Thí dụ : 
               '    ¨    �    * 
              Ngã  khán   kiến  liễu 
              Tôi  thấy  rồi. 

h/Ta dùng thuật từ > lai khi thuật từ đến người nói, dùng thuật từ _ 
khứ  khi thuật từ đi từ người nói. 
Ta có bảng sau khi kết hợp với các thuật từ : 
    Ö thượng,  §  hạ,  £  xuất,  `  hồi . 
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Thí dụ : 
 1.           Å    £    >    5    f    7    �    À    '    ¨    ¨  
              Nã   xuất   lai     nễ    đích  chiếu phiếu cấp   ngã  khán  khán 
               Mang  ảnh  ông  ra,  tôi  xem  nào ! 
2.            :    `    F    G    _    * 
              Tha   hồi    túc     xá    khứ   liễu. 
              Nó  đi  về  nhà  trọ  rồi. 

i/Sau thuật từ ¥ đắc là thuật từ : 
                 5    Ï    Ý    ¦    ¥    Ó    R    Ô    R 
                  Nễ   môn  cao   hứng  đắc  khiêu nha  xướng nha  
                  Các  ông  cao  hứng  đến  nhẩy  hát  ! 

Là cơ cấu thuật từ  “ 
                z    �    Ï    Ý    ¦    ¥    Ó    *    À    > 
                  Hài    tử    môn  cao  hứng  đắc   khiêu liễu  khởi   lai. 
                  Bọn  trẻ  cao  hứng  đến  nỗi  bắt  đầu  nhẩy  cẫng  lên. 

Là tĩnh từ  : 
                  5    O    &    %    O    ¥    b    « 
                  Nễ  thuyết Pháp  văn thuyết đắc  ngận  hảo 
                  Nó  nói  tiếng  Pháp  rất  giỏi 

Là cơ cấu tĩnh từ : 
  :    O    &    �    O    ¥   Ã    &    @    9    D    Õ    £ 
  Tha thuyết Pháp từ  thuyết  đắc  cân  Pháp Quốc nhân nhất dạng khoái. 
  Nói  tiếng  Pháp,  nó  nói  nhanh  như  người  Pháp. 

Thượng         Hạ                Xuất      Hồi
Lai Thượng Lai Hạ lai Xuất lai Hồi lai
Khứ Thượng khứ Hạ khứ Xuất khứ Hồi khứ
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32/Thành từ : Là một nhóm tiếng mà cổ nhân khi quan sát một sự việc 
đã ghi lại những ý kiến của mình. Chúng ta chỉ nêu ra 10 thí dụ : 

1.    �    Ö    R    × 
 Kiến    tử    bất    cứu 
Thấy  chết  không  cứu. 

   5    Ï    R    C    �    Ö    R    ×"
    Nễ    môn  bất  năng  kiến    tử     bất   cứu 
    Các  ông  không  thể  thấy  chết  không  cứu. 

2.     Ø    Ù    ?    Ú 
     Cử   mục   vô   thân 
     Nhướng  mắt  không  người  thân. 

    :    Û    Z    Ü    @    Ø    Ù    ?    Ú"
   Tha cương  đáo   Mỹ  Quốc   cử    mục   vô   thân 
    Nó  vừa  đến  nước  Mỹ,  không  người  thân  thích. 

3.       D    Ý    9    g 
     Nhất  biểu nhân   tài  
      Đẹp  trai 
      
      X    6    D    Ý    9    g 
      X    thị   nhất   biểu  nhân  tài. 
      X  rất  đẹp  trai. 

ÞÃ       r    a    r    o"
     Bạch ngật  bạch  trú"
     Ăn  ở  không."
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      '    )    M    N    K    �    r    a    r    o"
     Ngã   tại    bằng  hữu   gia     lý    bạch  ngật  bạch  trú 
     Tôi  ở  nhà  bạn,  ăn  không,  ở  không. 

ßÃ       î    î    ?    à"
     Một   một    vô   văn"
     Vô  danh 

     :    6    D    �    î    î    ?    à    f    \    ²"
     Tha   thị    nhất   cá     một   một   vô    văn   đích  diễn  viên  
     Cô  ta  là  một  diễn  viên  vô  danh. 

6.      ¬    ,    á    â 
     Mạc danh  kỳ   diệu 
     Không  hiểu  được       hay  là    Không  thể  được. 

     :    v    ã    9    ä    6    ¬    ,    á    â 
     Tha  giá     cá    nhân  chân  thị    mạc  danh  kỳ   diệu 
     Nó  là  người  không  thể  hiểu  được. 

7.      å    Y    å    k 
   Nhập tình   nhập   lý 
   Hợp  tình,  hợp  lý. 

    :    O    f    P    å    Y    å    k 
  Tha  thuyết  đích thoại  nhập tình  nhập    lý 
  Lời  nó  nói  hợp  tình,  hợp  lý. 

8.      k    �    !    Å 
     Dạ    dĩ     kế    nhật 
      Ngày  đêm 
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   :     k    �    !    Å    D    �    � 
   Tha     dạ     dĩ     kế     nhật  địa   công  tác. 
    Nó  làm  việc  ngày  đêm. 

9.     R    u    R    æ 
    Bất   tri     bất   giác 
    Vô  thức 

 :    T    Ô    �    ¨    F    R    u    R    æ    D    ç   �    * 
Tha  tọa    na    lý    khán thư   bất     tri     bất   giác   địa   thụy trước liễu 
Nó  ngồi  đó  xem  sách,  vô  thức  ngủ  rồi. 

10.Ù    w    Z    } 
        Tòng đấu   đáo     vĩ 
        Từ  đầu  đến  cuối 

     v    E    F    '    Ù    w    Z    }    ¨    *    D    Á 
      Giá   bản   thư    ngã  tòng  đầu    đáo    vĩ     khán liễu   nhất  biên"
      Cuốn  sách  này,  tôi  xem  một  mạch  từ  đầu  đến  cuối."

33/ Câu  hình  bậc  thang  :"
                                                                      r    ¾    �"
                                                                               Bạch quần tử"
                                                      è    f    r    ¾    �"
                                                            Cựu đích  bạch  quần   tử 
                                      t    u    è    f    r    ¾    �"
                                       Lưỡng  điều  cựu  đích  bạch  quần  tử 
                              v    t    u    è    f    r    ¾    �"
                                 Giá  lưỡng  điều  cựu  đích  bạch  quần  tử 
               '    f    v    t    u    è    f    r    ¾    �"
                Ngã  đích   giá   lưỡng điều  cựu  đích  bạch  quần  tử. 
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Quần  trắng 
Quần  trắng  cũ  
Hai  cái  quần  trắng  cũ 
Hai  cái  quần  trắng  cũ  này 
Hai  cái  quần  trắng  cũ  này  của  tôi.  

Nhận xét : 
1.Hình thang này biểu thị vị trí bổ túc cho danh từ, 
2.Danh từ trong Hán văn luôn luôn đứng cuối. 
3.Theo thứ tự ta có thể sắp: 
a.Tĩnh từ sở hữu (ngã đích) 
b.Tiếng chỉ thị    (giá) 
c.Lượng từ          (lưỡng) 
d.Loại từ             (điều) 
e.Tĩnh từ             (cựu đích bạch) 
f.Danh từ            (quần tử) 

4.Nhóm từ này có thể làm chủ từ hay tân từ. 

34/Câu hình tháp : 
2"

                                                     Khai 
2  Ð"

                                                Khai  tâm 
'  b  2  Ð"

                                       Ngã  ngận  khai  tâm 
'  >  )  b  2  Ð"

                                Ngã  hiện  tại  ngận  khai  tâm 
'  >  )  c  ê  2  Ð"

Ngã  hiện  tại  đa  ma  khai  tâm 
'  >  )  c  ê  f  2  Ð"

Ngã  hiện  tại  đa  ma đích  khai  tâm 
'  >  )  f  Ð  Y  6  ê  f  2  Ð"
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Ngã  hiện  tại  đích  tâm  tình  thị  đa  ma  đích  khai  tâm. 

Mở 
Thoải  mái 

Tôi  rất  thoải  mái 
Tôi  hiện  tại  rất  thoải  mái 

Tôi  hiện  tại,  biết  bao  thoải  mái 
Tôi  hiện  tại  tâm  tình  biết  bao  thoải  mái. 

Nhận  xét : 
1.Mỗi câu dưới lại thêm một ý, thêm chữ mới 
2.Cho chúng ta biết vị trí của chữ thêm vào. 

35/  ^ hựu  và  ] tái, cùng có nghĩa là lại nhưng khác ở chỗ hựu là 
chỉ một việc đã xẩy ra lại xẩy ra, còn tái chỉ một việc sẽ xẩy ra. 

Thí dụ 1 : 
              $    Å    '    ^    >    * 
             Kim nhật   ngã   hựu   lai    liễu 
             Hôm  nay,  tôi  lại  đến. 

Thí dụ 2 : 
              '    `    K    _    ¤    Å    ]    > 
              Ngã   hồi   gia   khứ   minh nhật    tái    lai 
              Tôi  về  nhà,  ngày  mai  lại  tới. 

36/ Cùng một danh từ mà có nhiều loại từ, thành ra có khác nhau về ý 
nghĩa. 

Thí dụ 1  : khác nhau về số lượng. 
             D    E    F 
           Nhất   bản   thư 
           Một   cuốn  sách.  

             D     é    F  
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           Nhất     bộ    thư 
           Một   bộ  sách.  

Thí dụ 2  :  khác  nhau về hình dạng 
            D    ê    ë 
           Nhất  khối  nhục 
           Một  cục  thịt. 

            D    �    ë 
           Nhất phiến  nhục 
           Một  miếng  thịt. 

Thí dụ 3  : khác nhau về phạm vi  
           D    h         ì 
          Nhất trương báo  chỉ 
          Một  trang  báo. 

           D""""í"""" """"ì"
           Nhất phân   báo   chỉ 
           Một  tờ  báo. 

Thí dụ 4 : khác nhau về tình cảm 
           D    �    �    9 
          Nhất   vị    công  nhân  
          Một  vị  công  nhân. 

           D    ,    �    9 
          Nhất  danh công nhân 
          Một  tên  công  nhân. 

37/ Hai danh từ đặt kề nhau trong Hán văn chữ trước bổ túc cho chữ 
sau : 

Thí dụ 1 : 
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                  1    ì  
                  Hoa  chỉ 
                  Giấy  hoa 

Thí dụ 2  : 
                   ì    1 
                  Chỉ    hoa 
                  Hoa  giấy. 

38/   Y  bán  : là một nửa. 
Nhưng :     3    î    Y    c 
                  Tam  oản   bán  phạn 
                   Ba  chén  rưỡi  cơm 

Khác với : 
                   3    �    Y    î 
                   Tam  cá      bán  oản 
                    Ba  nửa  chén  :     một  chén  rưỡi. 

Thí dụ : 
                   ¾    ¦    ï    '    a    3    �    Y    î 
                  Mỗi    tảo   xan   ngã   ngật   tam    cá     bán   oản 
                  Mỗi  buổi  ăn  sáng,  tôi  ăn  một  chén  rưỡi. 

Bài  kiểm : 

Áp dụng các kiến thức đã thu lượm được độc giả hãy ôn lại bằng bài 
kiểm sau  : 

1/Tìm những tiếng đại danh từ chỉ thị trong các câu sau đây : 
a.     Ô    6    '    Ï    �    ü 

    Na    thị     ngã   môn   lão    sư 
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    Đó  là  giáo  sư  của  chúng  tôi. 

b.      v    6    "    f    F 
     Giá   thị    thùy  đích   thư 
    Đây  là  sách  của  ai ? 

c.      "    R    ± 
    Thùy  bất  mang 
     Ai  chẳng  bận ? 

2/Tìm danh từ chung trong các câu sau : 
a.       '    �    � 

    Ngã   hạt    trà 
    Tôi  uống  trà. 

b.       :    Ï    R    ð    ñ 
      Tha   môn  bất    hấp   yên 
      Họ  không  hút  thuốc. 

c.        �    ü    ¨    F    B 
       Lão   sư    khán  thư    ma 
       Thầy  giáo  xem  sách  phải  không  ? 

3/Chỉ ra các danh từ riêng  : 
a.         ³    Y    <    5    �    �    B 

    Vương tiên   sinh    nễ     hạt    trà     ma 
    Vương  tiên  sinh,  ông  uống  trà  không ? 

b.          �    [    [    ¢    © 
                Đinh  thái   thái   thỉnh  tiến 
                Bà  Đinh,  mời  bà  vào ! 
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c.           ò    Ù    ,    ¢    �    � 
          Cổ    tiểu   thư   thỉnh  hạt    trà 
          Cô  Cổ,   mời  uống  trà ! 

4/Chỉ ra các con số trong các câu sau đây  (tĩnh từ chỉ số lượng) : 
a.          '    L    3    �    �    ü  

       Ngã  hữu    tam    cá    lão    sư 
       Tôi  có  ba  giáo  sư. 

b.         Ô    �    L    D    �    F    J 
             Na    nhi    hữu   nhất   cá    thư   điếm 
             Chỗ  đó  có  một  tiệm  sách. 
c.          /    %    ó     L    í    �    �    ü 

                Trung  văn   hệ      hữu   nhị    cá     lão     sư 
                Khoa  tiếng  Trung  Quốc  có  hai  vị  giáo  sư.  

5/Chỉ ra hai bổ túc từ cho thuật từ :"
a.          :    ü    '    F"

                  Tha  hoàn  ngã   thư 
                Nó  trả  tôi  cuốn  sách."

b.         �    ü    G    ;    <    -    ¿"
         Lão   sư     cấp    học  sinh   từ    điển. 

                  Giáo  sư  cho  học  sinh  từ  điển. 

c.           "    l    5    Ï    $    R  
         Thùy  giáo  nễ    môn   Hán  tự 
          Ai  dạy  các  ông  chữ  Hán  ? 

6/Chỉ ra các loại từ trong các câu sau : 
a.           5    Ï    L    =    E    F 
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                   Nễ   môn  hữu   cơ     bản   thư 
                   Các  ông  có  bao  nhiêu  sách ? 

b.           :    L    D    h      
                  Tha  hữu   nhất trương báo 
                   Nó  có  một  tờ  báo. 

c.          '     L     t     h     I 
                  Ngã  hữu   lưỡng  trương phiếu 
                  Tôi  có  hai  vé. 

7/Chỉ ra những tiếng sở hữu  :  
a.         v    6    5    C     C    f    F 

        Giá   thị     nễ     ma     ma  đích   thư 
        Đây  là  cuốn  sách  của  mẹ  nó. 

b.         v    6    '    f    F    B     
        Giá   thị    ngã   đích   thư     ma 
        Đây  có  phải  là  cuốn  sách  của  tôi  không ? 

c.         Ô    h    D    E    6    :    f    D    E 
      Na  trương  địa     đồ    thị     tha   đích   địa      đồ 
       Bản  địa  đồ  đó  là bản  của  nó. 

 8/ Chỉ ra các tiếng chỉ thời gian : 
a.        '    ¾    &    �    b    c    *    + 

      Ngã  đích  thiên  hạt   ngận  đa     già    phê 
       Mỗi  ngày  tôi  uống  cà-phê  rất  nhiều. 

b.        5    q    Ö    L    w    ¹    5    ¡    ¿    æ    L                   
               Nễ   vãn  thượng hữu  thời   hầu   thập  điểm  miên giác   hữu 
              w    ¹    5    ¡    Y    ¿    æ  
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               thời   hầu  thập   điểm bán  miên  giác  
           Buổi tối có khi ông ngủ lúc 10 giờ, có khi ngủ lúc 10 giờ rưỡi. 

c.        $    %    6    é    ê    % 
      Kim  niên   thị   thập    ma   niên 
       Năm  nay  là  năm  nào ? 

9/Chỉ ra các từ chỉ không gian : 
a.     :    )    |    .    ;    Ì 
        Tha   tại    Bắc  Kinh  học    tập 
         Nó  học  tập  ở  Bắc  Kinh. 

b.      ô    ô    )    <    � 
        Trắc   sở     tại     na    nhi 
          Cầu  tiêu  ở  chỗ  nào ? 

c.      E    F    õ    )    F    J    T    ¨ 
         Đồ   thư    quán  tại    thư   điếm   tả    biên 
         Thư  viện  ở  bên  trái  của  hiệu  sách. 

10/Chỉ ra các tiếng nghi vấn  : 
a.      '    ;    /    %    B 

    Ngã   học Trung  văn   ma 
     Tôi  có  học  tiếng  Trung  Quốc không ? 

b.      :    ;    é    ê 
    Tha    học  thập   ma 
     Nó  học  gì  ? 

c.       é    ê    F    u 
    Thập  ma    thư    quý 
     Sách  gì  quý ? 
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11/Chỉ ra những tiếng nội thuật từ : 
a.       1    2  

     Hoa  khai 
      Hoa  nở. 

b.        Ù    �    Û  
     Tiểu    tử    khốc 
       Con  nít  khóc. 

c.         Å    £    >    * 
      Nhật  xuất   lai    liễu 
       Mặt  trời  mọc  rồi. 

12/Chỉ ra những tiếng ngoại thuật từ : 
a.      '    L    t 

    Ngã   hữu   tiền 
     Tôi  có  tiền. 

b.      '    4    5 
    Ngã   ái      nễ 
     Anh  yêu  em. 

c.      �    9    .    9    � 
   Công nhân  tạo  phòng  tử 
    Công  nhân  làm  nhà. 

13/Chỉ ra những tiếng đồng thuật từ : 
a.       :    �    ¾    6    '    Ï    f    �    ü 

     Tha   dĩ     tiền    thị    ngã   môn  đích   lão    sư 
      Ông  ta  lúc  trước  là  giáo  sư  của  chúng  tôi. 
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b.       '    6    9 
     Ngã   thị   nhân            
     Tôi  là  người. 

c.       :    �    ö    � 
    Tha  tượng  hầu    tử 
     Nó  giống  con  khỉ. 

14/Chỉ ra các tiếng chỉ trợ thuật từ : 
a.        '    ò    _    ¨    C    C 

     Ngã  tưởng khứ  khán   ma    ma 
      Tôi  nghĩ  sẽ  đi  thăm  mẹ. 

b.        z    �    ?    y    ÷ 
      Hài    tử     yêu  ngưu  nãi  
      Đứa  trẻ  muốn  sữa  bò. 

c.      '     l    2    ª    �    6    2    ¥    R    £ 
     Ngã   hội    khai   xa     khả   thị    khai   đắc   bất   khoái 
      Tôi  biết  lái  xe,  nhưng  lái  không  nhanh. 

15/Chỉ ra những phó từ tính thái  : 
a.       '    b    «    5    : 

     Ngã  ngận  hảo    nễ     ni 
      Tôi  rất khỏe, còn  ông ? 

b.       '    v    P    [    L    �    ò    * 
     Ngã  giá  thoại   thái    hữu    ý   tưởng liễu 
      Câu  nói  của  tôi  có  ý  nghĩa  lắm. 

c.       :    Ï    j    Z    |    .    ¤    &    �    �    D  
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      Tha  môn   đô    đáo    Bắc  Kinh minh thiên khả    dĩ   nhất 
      À    �     
      khởi tẩu 
      Họ  đều  đến  Bắc  Kinh,  ngày  mai  có  thể  cùng  đi. 

16/Chỉ ra những phó từ chỉ thời gian  : 
a.   '    )    Ï    /    f    ø    x    S     S    a    í   ë 

 Ngã   tại     Hà    Nội  đích   thời  hầu thường thường cật cẩu nhục  
 Lúc  tôi  ở  Hà  Nội,  thường  ăn  thịt  chó. 

b.        '    Ï    (    )    ± 
    Ngã  môn  chính   tại   mang 
    Chúng  tôi  đang  bận. 

c.        '    �    ^    _    /    @ 
      Ngã  dĩ      hậu   khứ  Trung  Quốc 
       Về  sau,  tôi  đi  Trung  Quốc. 

17/Chỉ  ra những phó từ nghi vấn  : 
a.        :    Ï    ;    ê    _    /    @  

      Tha   môn chẩm  ma   khứ  Trung Quốc 
       Họ  đi  Trung  Quốc  bằng  cách  nào  ? 

b.        ¢    @    Z    ù    c    ;    ê    � 
     Thỉnh vấn   đáo  ngân  hàng chẩm ma   tẩu 
      Xin  hỏi  tới  ngân  hàng  làm  sao  đi  ? 

c.       ½     9    C    ;    3    �    ú    v    '    Ï    ;  
     Biệt   nhân năng  học  ngoại   từ   nan   đạo    ngã   môn  học  
     R    l  
     bất    hội 
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 Người khác có thể học tiếng ngoại quốc, lẽ nào chúng ta không học 
được ? 

18/Chỉ ra những phó từ chỉ không gian  : 
a.        '    û    ª    q 

     Ngã  vãng  Đông bào 
      Tôi  chạy  về  hướng  Đông. 

b.       '    Ï    û    X    �    2 
      Ngã  môn  vãng thành  lý  khai 
       Chúng  tôi  lái  xe  về  hướng  thành. 

c.        5    ?    f    Ô    E    F    '    Z    ü    x    ü  
       Nễ    yêu  đích    na     bản  thư    ngã    đáo    xứ    bạt   hoàn 
      î    x    Z   
      một  bạt   đáo  
   Cuốn  sách  mà  ông  muốn,  tôi  tìm  khắp  nơi  mà  không  thấy.  

19/Chỉ ra những phó từ phủ định  : 
a.       '    R    _    /    @ 

    Ngã   bất    khứ Trung Quốc  
     Tôi  không  đi  Trung  Quốc 

b.       ý    U    þ    ¢    ÿ    ¬    !    n 
     Tùy  thủ   quan   môn  thiết  mạc vong   ký 
      Thuận  tay  đóng  cửa,  chớ  có  quên. 

c.       "    #    &    '    î    L    £    q    ¢ 
    Trình  kỳ   thiên  ngã    một   hữu  xuất  quá   môn 
     Ngày  chủ  nhật,  tôi  không  ra  khỏi  cửa. 

20/Chỉ ra những tiếng phó từ số lượng  : 
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a.       ¥    ;    c    Y    Z    ¤    $     Ö     _     * 
  Đồng   học    đa    bán    đáo  thao  trường thượng khứ liễu 
   Bạn  học  cùng  lớp  già  nửa,  ra  thao  trường  rồi. 

b.        %    %    ¨ 
     Ước   ước   khán 
      Hãy  ước  lượng  coi. 

c.        6    l    O    R    l    � 
      Chỉ   hội  thuyết  bất   hội     tố 
       Chỉ  biết  nói,  không  biết  làm. 

21/Hãy chỉ ra éê thập ma , tiếng nào là tĩnh từ, tiếng nào là đại danh 
từ  : 

a.         v    6    é    ê"
       Giá   thị    thập    ma 
        Đây  là  cái  gì ? 

b.         v    6    é    ê    D    E"
       Giá   thị    thập    ma    địa    đồ  
       Đây  là  bản  đồ  gì  ? 

22/   ; ê   chẩm ma trong câu nào nghĩa là tại sao, hoặc thế nào  : 
a.      ¢    @    Z    ù    c    ;    ê    �"

   Thỉnh  vấn  đáo  ngân  hàng  chẩm ma   tẩu 
    Xin  hỏi, đến  ngân  hàng  đi  thế  nào ? 

b.      :    ;    ê    î    >"
    Tha  chẩm  ma  một     lai 
     Sao  nó  không  đến ? 
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Ghi chú  :  chẩm ma trong 2 câu hỏi là phó từ. 

23/Hãy chỉ ra những tiếng đại danh từ : 
a.       5    =    é    ê"

     Nễ   khiếu thập    ma 
      Ông  tên  gì ? 

b.       :    �    é    ê"
     Tha  tánh   thập   ma 
      Ông  ta  họ  gì ?   

c.       Ô    �    Y    <    6    ""
      Na     vị     tiên   sinh   thị  thùy 
       Vị  tiên  sinh  đó  là  ai  ?  

24/Chỉ ra các chủ từ trong các câu sau đây  : 
a.       $    &    b    É"

     Kim thiên ngận  lãnh 
     Hôm  nay,  trời  lạnh  lắm. 

b.       5    >    O    �    �    :    >    O    �    �"
     Nễ    lai      dã     khả    dĩ     tha    lai      dã    khả    dĩ 
     Ông  đến  cũng  được,  nó  đến  cũng  được. 

c.       '    6    ¨    q    D    0"
     Ngã  chỉ    khán  quá   nhất  thứ 
      Tôi  chỉ  nhìn  qua  một  lần. 

26/Chỉ ra thụ từ trong các câu sau  : 
a.        5    6    &    @    9"

       Nễ   thị    Pháp  quốc nhân 
        Ông  là  người  Pháp. 
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b.         '    4    5"
       Ngã   ái      nễ"
       Anh  yêu  em . 

c.         v    �    6    ³    �    ü"
        Giá    vị      thị  Vương giáo  sư 
         Vị  này  là  giáo  sư  Vương. 

Câu  mẫu  Hán  Văn 

Học bất cứ một sinh ngữ nào, ta cũng cần biết các câu mẫu. Từ các 
câu mẫu này ta có thể thay đổi các loại từ để sáng tạo ra những câu mới 
mà ta muốn diễn tả ý của mình. Từ một câu xác định ta có thể suy ra 2 
câu phủ định và câu hỏi, trong câu phủ định ta lại suy ra câu thứ tư là 
câu hỏi. Như vậy từ một câu mẫu ta có thể viết ra 4 câu theo ý mình. 
Trong phần Sơ Khảo Hán Văn Văn Pháp, ở phần đầu chúng tôi chỉ mô tả 
văn pháp của Hán văn, ở phần cuối của sách này chúng tôi đưa ra 
phương pháp thực tế hơn để học Hán văn bằng bằng cách học các câu 
mẫu. 

Câu 1 :    
                     chủ từ + tĩnh từ   
Câu mẫu :        '    « 
                       Ngã   hảo  
                       Tôi   mạnh    
Ta có thể từ câu này chuyển thành các câu như sau : 
                        '    R    « 
                        Ngã  bất    hảo 
                        Tôi  không  mạnh 
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                        '    «    B 
                     Ngã   hảo    ma 
                        Tôi  mạnh  không ?"
                         
                       '    R    «    B  
                       Ngã  bất    hảo    ma 
                       Tôi  không  mạnh  phải  không ? 
                       '     «     R     «      
                     Ngã     hảo     bất    hảo       
                     Tôi   mạnh     không  ? 

    "
Nhận xét :         

1/Ta có thể thay  ' ngã bằng các đại danh từ khác như 5 nễ, : tha, 5 
Ï nễ môn, : Ï tha môn, ' Ï ngã môn. 
2/Thay đại danh từ bằng danh từ . Thí dụ : 
                            7      8    9    b    «     
                          Việt     Nam  nhân ngận  hảo 
                          Người  Việt  Nam  tốt  lắm  
3/ Ta có thể thay thế tĩnh từ « hảo bằng các tĩnh từ khác như : Ù tiểu, 
Ü đại v . v . . . 
4/ Trước tĩnh từ ta có thể đặt phó từ b ngận hay các phó từ khác như : 
j đô, R bất. 

Câu 2 :    
   chủ từ + thuật từ  + tân từ 
                   '     O    P 
                 Ngã  thuyết  thoại  
                 Tôi  nói  chuyện. 

Nhận  xét  :   
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1/ Ta có thể thay thế Ngã bằng các đại danh từ khác 
2/ Ta có thể thay Ngã bằng danh từ. 
3/ Trước thuật từ O thuyết ta có thể thêm một phó từ (thí dụ : tiên) 
4/ Trước danh từ P thoại ta có thể thêm một danh từ (thí dụ Pháp Quốc) 
hay một Tĩnh từ (thí dụ : hảo) 
5/ Sau danh từ thoại ta có thể thêm vào một bổ túc từ. 

Câu 3 :     
                ?    6    f    �    f    P 
                Yêu  thị  phương tiện đích  thoại 
                Nếu  ông  không  ngại 

              ?    6    f    �    f    P    '    @    &    �"
             Yêu  thị  phương tiện đích  thoại  ngã    hát   hồng  trà 
            Nếu ông không ngại,  tôi  uống  hồng  trà. 

Câu 4 :    
                 ?  6  +  tĩnh từ/thuật từ  + f  P  + câu 

              ?    6    «    f    P    '    ?    ó    D    ã 
            Yêu   thị     hảo  đích  thoại  ngã   yêu   mãi   nhất    cá 
             Nếu  anh  nói  là  tốt,  tôi  muốn  mua  một  cái. 

Nhận xét : Ta có thể thay tĩnh từ hảo bằng các tĩnh từ khác như tiện 
nghi, bất quý, bất thác, hay thuật từ như hữu, hảo ngật. 

Câu 5  :    
             chủ từ + trợ thuật từ + thuật từ +  D¡�(bổ túc từ) 
               '    l    Q    D    ¡    � 
            Ngã    hội    tả     nhất  điểm  nhi 
              Tôi  biết  viết  chút  ít. 

Câu 6  :      
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                chủ từ + b (ngận) +tĩnh từ + thuật từ 
              /    @    F    b    ú    ; 
         Trung Quốc  thư   ngận  nan    học 
          Sách Trung  Quốc  rất  khó  học. 

Nhận xét :  
1/Chúng ta thấy câu này thuộc loại câu 1. 
2/Chủ từ : Trung Quốc thư  
    Phó từ   : ngận 
    Tĩnh từ  : nan 
    Thuật từ : học. 

Câu 7 :    
              v    �    6    ' 
            Giá    cá     thị     chỉ 
              Cái  này  là  giấy. 

Nhận xét  : 
1/Câu này thuộc loại câu 2. 
2/Chủ từ  : giá cá 
    Thuật  từ : thị 
    Tân từ  : chỉ 
3/Giá cá là đại danh từ chỉ thị, có cùng ý nghĩa với chỉ, cho nên thị được 
gọi là đồng thuật từ. 
Ta có thể viết : 
               ì    6    v    � 
             Chỉ   thị     giá     cá. 
4/Các thuật từ tính và khiếu cũng được coi là đồng thuật từ 

Câu 8  :        Tĩnh từ + |  + tĩnh từ 
             '    Ý    5    |    Ý 
          Ngã    cao    nễ    cánh  cao 
           Tôi  cao  nó  càng  cao  hơn.   
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Nhận xét  :   Câu này thuộc loại câu 1. 

Câu 9  :     ^ + tĩnh từ  + ^  + tĩnh từ 

            &    �    ^    «    ^    �    ( 
        Hồng   trà    hựu    hảo  hựu    tiện  nghi 
         Hồng  trà  vừa  ngon  vừa  rẻ. 

Nhận xét : Câu này cũng thuộc loại câu 1. 

Câu 10  :         Thụ từ +  chủ từ  +  trợ thuật từ  +  thuật từ. 
            &    @    c    '    l    � 
         Pháp quốc  phạn  ngã    hội    tố 
           Bữa  cơm  Pháp,  tôi  biết  làm. 

Nhận xét  : thuộc loại câu 2 nhưng thụ từ lại đưa lên đầu. Từ câu trên ta 
có thể thêmR(bất) vào trướcl(hội), hay thêm ma vào cuối câu hay 
thêm Rl (bất hội) sau l (hội). 

Câu 11  :      Lf  +  tĩnh từ  +  Lf  +  tĩnh từ 
             L    f    ±    L    f    R    ± 
           Hữu  đích  mang hữu  đích   bất   mang 
             Có  người  bận  có  người  không  bận. 

Câu 12  :       Lf  +  câu 1  +  Lf  +  câu 2 

             L    f    M    N    4    &    �    L    f    M    N 
             Hữu đích  bằng  hữu    ái    hồng  trà     hữu  đích  bằng  hữu 
           4    *    +   
            ái     già    phê 
             Có  bạn  thích  hồng  trà,  có  bạn  thích  cà-phê. 
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Nhận xét  :  
1/Có thể thay thế hữu đích bằng đại danh từ : ngã, nễ, tha ngã môn, nễ 
môn, tha môn. 
2/Có thể bỏ danh từ bằng hữu đi 
3/Như vậy hữu đích đóng vai chủ từ 
4/Ta có thể thay hữu đích bằng một giá cá và hữu đích 2 bằng na cá. 

Câu 13 :          ^  +  thuật từ1  +  thụ  từ1  +  ^  +thuật từ2  +  thụ từ2  
         '    Ï    ^    )    &    @    ñ    ^    )    3    @    ñ 
       Ngã   môn   hựu  trừu  Pháp Quốc yên   hựu  trừu ngoại  quốc  yên 
        Chúng  tôi  vừa  hút  thuốc  Pháp,  vừa  hút  thuốc  ngoại. 

Nhận xét  :  Câu này thuộc loại câu 9, nhưng tĩnh từ được thay thế bằng 
câu thuật từ. 

Câu 14  :       Ù  +  nơi chốn  +  >  hoặc _  (lai, khứ là bổ túc từ) 
          '    Ù    &    @    > 
        Ngã  tòng  Pháp Quốc  lai  
         Tôi  từ  nước  Pháp  tới. 

          '    Ù    &    @    _ 
        Ngã  tòng  Pháp Quốc  khứ 
         Tôi  từ  nước  Pháp đi. 

Câu 15  :       Ù  +  chỗ  đi  +  _  +  chỗ  đến 
                '    Ù    &    @    _    Ü    @ 
             Ngã   tòng  Pháp Quốc khứ   Mỹ  Quốc 
               Tôi  từ  nước  Pháp  đến  nước  Mỹ. 

Nhận xét  :    Ta có thể thay thuật từ _ khứ  bằng Z đáo. 
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Câu 16  :    Thuật từ1  +  thụ từ1  +  thuật từ2  +  thụ từ2 
                 '    _    y    J    ó    F 
             Ngã   khứ  thương điếm mãi  thư 
               Tôi  đến  thương  điếm  mua  sách.  

Nhận xét  : 
1/Nếu là câu phủ định thì ta thêm R bất vào trước thuật từ _ khứ. 
2/Nếu là câu hỏi thì ta thêm bất khứ sau thuật từ khứ. 
3/Nếu là câu hỏi thì ta cũng có thể thêm chữ B ma vào cuối câu. 

Câu 17  :       Thuật từ  +  thụ  từ  +  bổ túc từ 

                 '    ,    ,    @    5    « 
               Ngã  thư    thư    vấn    nễ    hảo 
                 Chị  tôi  hỏi  ông  có  khỏe  không ? 

Câu 18  :    Chủ từ  +  thuật từ1  +  tân từ  +  thuật từ2  +danh từ 
                  '    ¢    :    �    *""""A"
"""""""""""""Ngã thỉnh   tha     hạt     ti       tửu 
                  Tôi  mời  nó  uống  bia. 

Câu 19  :       Chủ từ  + thuật từ  +  * 
                   �    ü    O    * 
                 Lão   sư   thuyết liễu 
                   Thầy  nói  rồi.  
         
Nhận xét  :  
1/Ta có thể thay danh từ lão sư bằng những danh từ như : ngã, nễ, tha, 
ngã môn, nễ môn, tha môn.  
2/Trước thuật từ thuyết ta có thể đặt một phó từ. Thí dụ : dĩ kinh. 
3/Sau thuật từ thuyết ta có thể đặt một thụ từ. 

Câu 20  :           L9  +  thuật từ 
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                   L    9    +    5  
                   Hữu nhân  hoa    nễ 
                   Có  người  kiếm  ông. 

Câu 21  :    '    ;    $    � 
                Ngã   học    Hán  ngữ 
                  Tôi  học  tiếng  Hán. 

Nhận xét  :  
1/Đây thuộc loại câu 2. 
2/Ta có thể thay danh từ Hán từ bằng một thuật từ. 
Thí dụ  :      '    ;    O 
                 Ngã  học  thuyết 
                    Tôi  học  nói. 
3/Ta có thể thay thế danh từ Hán từ bằng : thuật từ  + thụ từ. 
Thí dụ :       '    ;    Q    $    R 
                 Ngã   học    tả      Hán   tự 
                    Tôi  học  viết  chữ  Hán. 

Câu 22  :      Chủ từ  +  thuật từ  +  * +  thụ từ  +  * 
                  '    a    *    c    * 
                Ngã ngật   liễu   phạn  liễu 
                   Tôi  ăn  cơm  rồi. 

Nhận xét  : 
1/Câu này thuộc loại câu 19 
2/Nếu có thụ từ thì sẽ có * đặt sau. 

Câu 23  :       Chủ từ  +  Z  +  nơi chỗ  + _ 
                 '    Z     &    @    _ 
                 Ngã  đáo   Pháp  Quốc khứ 
                   Tôi  đi  Pháp. 
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Nhận xét  :    Câu này thuộc loại câu 14. 

Câu 24  :     Chủ từ  +  trợ  thuật từ  +  thuật  từ  +  =K  +  danh từ 
                    '    l    O    =    K    &    % 
                 Ngã   hội thuyết  cơ      cú   Pháp  văn 
                    Tôi  biết  nói  vài  câu  tiếng  Pháp. 

Câu 25  :      Chủ từ  +  thuật từ  + éê 
                  5    ó    é    ê 
                   Nễ    mãi   thập  ma 
                     Ông  bán  cái  gì  ? 

Câu 26  :       Chủ từ  +  thuật từ lập lại  + thụ từ 
                     '    @    @    �    ü 
                   Ngã  vấn   vấn    lão    sư 
                      Tôi  hỏi  han  thầy. 
Câu 27  :    Chủ từ  +  thuật từ  +  tĩnh từ  +  f  +  tĩnh từ  +  f 
                       '     ?    Ü    f    R    ?    Ù    f 
                    Ngã    yêu    đại   đích   bất    yêu   tiểu  đích 
                       Tôi  muốn  lớn,  không  muốn  nhỏ. 

Câu 28  :     Chủ từ  + T  +  phương tiện  + >  hoặc  _ 
                        '    T    ,    ª    > 
                     Ngã  tọa     hỏa   xa     lai 
                        Tôi  đáp  xe  lửa  tới. 

Nhận xét  :  Ta có thể dùng : kế trình xa, phi cơ, thuyền, khí xa. 

Câu 29  :      Chủ từ  +  î  +  thuật từ. 
                        '    î    > 
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                     Ngã   một  lai 
                        Tôi  không  đến. 

Câu 30  :       Chủ từ  +  üî  +  thuật từ  +  : 
                     :    ü    î    >    : 
                    Tha   hoàn  một    lai     ni 
                       Nó  còn  chưa  đến  sao  ? 

Câu 31  :   
              Chủ từ +thuật từ + thụ từ +  �¾ dĩ tiền , �^ dĩ hậu,  
                                                > ) hiện tại+ thuật từ + thụ từ 
                    '    l    F    �    ¾    4    O    P 
                 Ngã   giáo  thư    dĩ     tiền    ái   thuyết thoại  
                    Tôi  trước  khi  dạy  học  thích  nói  chuyện. 

Câu  32  :     Chủ từ  +  thuật từ  +  q  +  thụ từ 
                     '     _     q     &    @ 
                  Ngã    khứ    quá   Pháp  Quốc 
                     Tôi  đã  đi  qua  nước  Pháp. 

Câu  33  :     Chỉ thị đại danh từ + thuật từ  +  éê  +  ni 
                      v    6    é    ê    : 
                   Giá    thị    thập   ma     ni 
                      Đây  là  gì  nhỉ  ? 

Câu 34  :      Chủ từ  +  thuật từ  +  thụ từ  + bổ túc từ 
                   '    G    :    D    ¡    �    - 
                   Ngã   cấp   tha    nhất  điểm  trà    diệp 
                      Tôi  cho  nó  một  chút  lá  trà. 

Nhận xét  : 
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1/Tha là thụ từ1 là thụ từ gián tiếp, nhất điểm trà là thụ từ2 là thụ từ trực 
tiếp. 
2/Ngã và tha có thể thay thế bằng danh từ. 

Câu 35  :      Chủ từ  +  6  +  tĩnh từ sở hữu. 
                     v    �    6    '    f 
                  Giá    cá      thị     ngã  đích 
                     Cái  này  là  của  tôi. 

Câu 36  :       Chủ từ  +  thuật từ 
                    .    �    /    Ô 
                 Điểu  nhi    ca   xướng 
                    Chim  ca  hót. 
Câu 37  :        Chủ từ  +  6  +  danh từ 
                      '    6    D    �    �    0    ü 
                   Ngã   thị   nhất    cá   công  trình   sư 
                      Tôi  là  một  kỹ  sư  xây cất. 

Nhận xét  : 
1/Ta có thể thay từ kỹ sư bằng : thợ mộc, bác sĩ, dược sĩ v . v . . . 
2/Sau thuật từ 6 thì đó là một bổ túc từ chứ không phải là một thụ từ. 
3/Câu này thuộc loại câu 7. 

Câu 38  :          Chủ từ  +  thuật  từ  +  thụ từ 
                       '    ß    à    : 
                    Ngã  nhận  thức  tha  
                       Tôi  biết  nó. 

Nhận xét  :"
1/Đây thuộc loại câu 2."
2/Tri đạo là nhận biết về sự, nhận thức là biết về người."
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Câu 39  :         Chủ từ  +  thuật từ  +  thụ từ  +  bổ túc từ"
                       '    æ    ¥    1    «    °"
                    Ngã   giáo  đắc   tha    hảo   tiếu 
                       Tôi  thấy  nó  buồn  cười. 

Câu 40  :        Thuật từ  +  thụ từ  +  f  +  danh từ  +  6  +  danh từ 
                      2    3    4    5    5    f    Õ    »    6    4    6 
                 Lộng  hoại  dương oa     oa   đích  thiếu    nữ    thị     ái      ty 
                    Cô  gái  làm  hỏng  con  búp-bê  là  Ái  Ty. 

Câu 41  :          
  Chủ từ+thuật từ+tĩnh từ sở hữu+tân từ+phó từ+thuật từ+thụ từ  
                    '    G     :    f    F    b    L    ©    ü 
                 Ngã   cấp     tha   đích   thư   ngận  hữu  dụng  xứ 
                   Cuốn  sách  tôi  cho  nó  rất  hữu  dụng. 

Câu  42  :    Chủ từ  +  trợ  từ  +  thuật  từ  +  câu có  f"
'   7   8    u    v    5    ;    Ì    &    �    f      f      &"
Ngã  hi  vọng    tri    đạo    nễ    học    tập  Pháp   từ   đích    phương pháp "
Tôi  hi  vọng  biết  phương  pháp  học  tiếng  Pháp  của  ông."

Câu 43  :     Chủ từ  +  thuật từ  +  tân từ  + thuật từ  +  câu f 
                '    n    ¥    :    >    q    f    Ô    �    Å    # 
                Ngã  ký     đắc    tha    lai     quá  đích    na     cá    nhật    ký 
                  Tôi  nhớ  được  ngày  nó  đã  qua. 

Câu 44  :       Chủ từ  +  )  +  vị từ  
                    '    )    ¨      
                  Ngã  tại   khán   báo 
                    Tôi  đang  xem  báo. 
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Câu 45  :       Thuật từ  +  thụ từ  +  thuật từ  +  bổ từ"
                     5    O    &    �    O    ¥    b    ~"
                   Nễ  thuyết pháp từ  thuyết đắc ngận  mạn"
                      Ông  nói  tiếng  Pháp  rất  chậm."

Câu 46  :       Thuật từ1  +  ü6  +  Thuật từ2"
                      '    _    ü    6    5    >"
                   Ngã   khứ  hoàn  thị     nễ     lai"
                      Tôi  đi  hay  là  ông  tới."

Câu 47  :      Chủ từ  +  thuật từ  +  bổ túc từ "
                      5    »    �    �    5"
                   Nễ      nữ    nhi  tượng  nễ 
                      Con  gái  ông giống  hệt  ông. 

Câu 48  :    Chủ từ  +  thuật từ  + thụ từ  +  thuật từ  +  bổ túc từ 
                      '    =    5    �    �    � 
                   Ngã  khiếu  nễ     tố      ca     ca 
                     Tôi  gọi  ông  là  anh. 
                      

Câu 49  :     Chủ từ  +  thuật  từ  +  thụ từ  +  bổ túc từ 
                     '    O    Â    j      k"
                 Ngã  thuyết  tha  phiêu  lương 
                   Tôi  nói  nàng  xinh  đẹp. 

Câu 50  :     Chủ từ  +  thuật từ  +  thụ  từ  +  bổ túc từ 
                     '     f    P    B    À    Â    ° 
                  Ngã  đích  thoại   dẫn  khởi   tha   tiếu 
                     Lời  tôi  nói  làm  nàng  cười. 
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Có nhiều cách để viết câu tiếng Trung Quốc. Muốn thành lập những 
công thức để phân biệt những câu chữ Hán chúng ta phải đặt những ký 
hiệu của câu theo một thứ tự nào đó. Thí dụ ta đặt : 

Chủ từ     :     S   (subject)"
Thuật từ   :    V   (verb) "
Thụ từ      :    O   (object)"
Bổ tức từ  :    C   (complement)"
Tĩnh từ     :    A   (adjective)"
Danh từ    :    N   (noun)"
Tiếng chỉ thời gian :  T (time)"
Tiếng chỉ không gian :  E (espace)"
Phó từ      :     D   (adverb)"
Nghi từ    :      Q   (question)"
Liên từ     :      J    (conjunctive)"

50 câu chữ Hán trên có thể tóm tắt trong các công thức sau:"
1/    SA    : câu 1, 6"
Thí dụ  :        �    �    Ü "
                      Ca    ca   đại "
                      Anh lớn."

                      9    9    Ù"
                 Muội muội tiểu. 
                    Em  gái nhỏ. 

Nhận xét  : 
a/S có thể là danh từ hay một đại danh từ, trước hay sau S có thể đặt T, 
E. 
b/Trước tĩnh từ A ta có thể đặt một phó từ, thí dụ : Rbất, b ngận hoặc 2 
phó từ : bất , ngận. 
c/Sau tĩnh từ A ta có thể đặt trợ từ B ma . 
d/Nếu S là danh từ thì ta có thể đặt v giá, hay Ô na trước nó. 
Thí dụ :      v    �    �    b    ± 
                Giá  công   tác   ngận  mang"
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                  Công  tác  này  rất  bận. "

e/Ta có thể thay S bằng " thùy."
Thí dụ  :       "     Ü"
                Thùy   đại 
                   Ai  lớn ? 

f/S có thể là nhóm từ có f đích đi kèm. 
Thí dụ :    '    f     F    Ü 
              Ngã  đích    thư   đại. 
                Cuốn  sách  của  tôi  lớn. 

g/Từ SA ta có thể suy ra các câu : 
1.       A   |  A       (câu 8)"

Thí dụ :  
                   '    Ý     5     |     Ý 
                Ngã   cao     nễ     cánh    cao. 
                  Tôi  cao,  ông  lại  cao  hơn. 

2.        ^   tĩnh  từ    ^  tĩnh  từ    (câu 9)"
Thí dụ  :"

                  &    �    ^    «    ^    �    ("
              Hồng  trà    hựu    hảo   hựu  tiện   nghi"
                Hồng  trà  vừa  rẻ,  vừa  ngon."
                 
3.       Lf  tĩnh từ  Lf  tĩnh từ  (câu 11)"

Thí dụ  : "
                L    f    ±    L    f    R    ±"
             Hữu  đích  mang hữu   đích   bất   mang  
               Có  người  bận,  có  người  không  bận. 
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     4-S-A 
Thí dụ :       
                '     O      R     « 
                Ngã   dã     bất     hảo 
                Tôi  cũng  không  khỏe.   

2/  SV                có  các   câu  :  29, 30, 36,46  
Thí dụ : 
                  1    : 
               Hoa    tạ 
                 Hoa  tàn. 

3/  SVO             có các câu  : 2, 3, 4, 7, 20, 21, 24, 25, 26, 27 

4/  S  6  O        có các câu  : 33,  35,  37,  40,  41    "

Nhận xét  :"
a.Trước V có thể đặt R"
b.Ta có thể thay 6 thị   bằng  � tánh hay  = khiếu.  

5/   SV-C     có các câu  : 5, 19, 22, 47 
Thí dụ  : 
                   '    O    ¥    ~ 
                Ngã  thuyết đắc mạn 
                   Tôi  nói  chậm. 

Nhận xét  :"

a.Ta có thể thêm phó từ vào trước V. 
b.Nếu đặt sau V thì ta phải nhắc lại V ¥đắc vào. 

6/  SVO C    có các câu  : 17,  23,  28,  49,  50. 
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7/  SV 得 C   có các câu  : 39,  43 

8/  S 在 VO    có câu 44. 

9/  SVOVO     có các câu  :  15,  16,  18. 

10/  SVVOVO   có câu 42. 

11/  SVO  với hoặc dĩ tiền,  hiện tại hay dĩ hậu  VO  câu 31. 

Ta có thể có nhiều công thức khác nữa, độc giả tự tìm lấy và viết ra. 
Điều cần là ta phải phân biệt O và C. Chúng có một điểm chung là cùng 
đứng sau thuật từ. Làm sao để phân biệt ? 
A.  Với cấu trúc SVC 

     C bổ túc cho S, ta có 2 trường hợp : 
a. V = đồng thuật từ : thị, hữu, tượng. 

Thí dụ  : 
                        '    6    ;    < 
                     Ngã   thị    học   sinh 
                        Tôi  là  học  sinh. 

;Ã V=  thuật từ   (thành)"
 Thí dụ  :    
                         '         B    �    z 
                     Ngã  thành   vi     họa   sĩ 
                        Tôi  thành  họa  sĩ. 

B.     Với cấu trúc  SVOC        
C bổ túc cho O, ta có 3 trường hợp : 

a. C = tĩnh từ 
Thí dụ  : 

              '    O     Â    j     k 
             Ngã  thuyết tha  phiêu lương 
               Tôi  nói  nàng   đẹp. 
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;Ã C =  thuật từ "
Thí dụ  :"
                    '     =     :    > 
                 Ngã   khiếu   tha    lai 
                   Tôi   kêu  nó  tới . 

<Ã  C=  là một câu"
Thí dụ  :    
                  '    �    :    6    M    N 
                 Ngã  đương tha   thị    bằng  hữu 
                   Tôi   nghĩ   nàng  là  bạn  bè."
O luôn luôn là danh từ hay đại danh từ, còn C thì có thể là những từ 
khác."

B.  Bổ túc cho V. 
a. Bổ túc mức độ  : là các tiếng đặt sau thuật từ ¥(đắc) là tĩnh từ, 

thuật từ hay một câu."
Thí dụ  : 
                     '    O    &    �    ¥    « 
                 Ngã  thuyết Pháp từ   đắc   hảo 
                    Tôi  nói  tiếng  Pháp  giỏi. 

                    '    Ý     ¦    ¥    Ó 
                  Ngã   cao   hứng  đắc  khiêu 
                    Tôi  thích  thú  đến  nhẩy  lên. 

                     '    O    &    �    O    ¥    Ã    &    @    9    D     
                  Ngã thuyết Pháp từ   thuyết  đắc   cân  Pháp quốc  nhân nhất 
                  r    =    > 
                 dạng   lưu   lợi  
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                 Nói  tiếng  Pháp,  tôi nói  lưu  loát  như  người  Pháp. 

b. Bổ từ kết quả : là tĩnh từ hay thuât từ đặt sau V. "
Thí dụ  : 
                     '    T    « 
                    Ngã   tọa    hảo 
                       Tôi  ngồi  tốt. 

                       ¤    &    '    `    Z    Ï    / 
                   Minh thiên  ngã  hồi    đáo     Hà   Nội. 
                      Ngày  mai  tôi  trở  về  Hà  Nội. 

c.  Bổ từ khả năng : nếu ta đặt thuật từ ¥ (đắc) hay phó từ R(bất)"
giữa bổ túc kết quả thì ta được bổ túc khả năng. 
Thí dụ  :  
                 '    ¨    )    * 
              Ngã   khán thanh sở 
                Tôi  nhìn  rõ. 

Cho ¥ (đắc) vào : 
                 '    ¨    ¥    )    * 
              Ngã khán  đắc   thanh  sở 
                Tôi  nhìn  được  rõ  ràng 

Hay cho R (bất) vào : 
                '    ¨    R    )    * 
             Ngã  khán   bất  thanh  sở 
               Tôi  nhìn  không  rõ. 

d. Bổ từ xu hướng  : có 3 trường hợp."
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1.> (lai) ,   _ (khứ)"
       '    Å    D    E    F    > 
     Ngã    nã     nhất  bản   thư    lai 
      Tôi  đem  một  cuốn  sách  tới.  

      '    Å    D    E    F    _ 
     Ngã    nã     nhất  bản  thư    khứ 
      Tôi  đem  một  cuốn  sách  đi. 

2.Ö(thượng), §(hạ), ©(tiến), £ (xuất)"
       '    �    ©    l    ?"
     Ngã    tẩu   tiến   giáo  thất 
      Tôi  đi  vào  lớp  học. 

3. Cộng 2 dạng trên ta được loại thứ 3 : 

      '    �    ©    l    ?    _     
                  Ngã  tẩu   tiến    giáo   thất  khứ 
                     Tôi  đi  vào  lớp  học. 

e. Bổ từ thuật lượng  : chỉ số lần thuật tác. 
Thí dụ  : 

               '    _    q    Ï    /    D    0 
             Ngã  khứ   quá   Hà    Nội   nhất  thứ 
               Tôi  qua  Hà  Nội  một  lần. 

f.  Bổ từ thời lượng : chỉ thời gian thuật tác."
Thí dụ  : 

               '    ;    &    �    ;    ¥    í    %    * 
             Ngã   học  Pháp  từ   học   đắc   nhị    niên  liễu 
               Tôi  học  tiếng  Pháp  đã  được  hai  năm  rồi. 
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g. Bổ từ số lượng : biểu thị kết quả so sánh."
 Thí dụ  : 
                     '    @    5    Ü    3    Ê"
                  Ngã   tỉ       nễ     đại     tam  tuế. 
                    Tôi  so  với  ông,  lớn  hơn  ba  tuổi. 
         
Khi đã tìm ra một công thức (xem trong các sách của Trung Quốc) thì ta 
hãy cố đặt càng nhiều câu hỏi về câu xác định ấy càng tốt. 
Thí dụ với câu xác định sau đây : 
   Ù    1    Ö    �    ,    Z    A    û    #    B    *    3    & 
  Tiểu  hoa thượng cá  nguyệt đáo Đôn Hoàng khảo  sát   liễu   tam  thiên 
  Tiểu  Hoa,  tháng  tới  đến  Đôn  Hoàng  khảo  sát  ba  ngày. 

Ta có thể đặt những câu hỏi sau đây theo thứ tự của câu trên : 
a/ Về chủ từ : 
        """""Ö""""�"""",""""Z""""A    û    #    B    *    3    &"
       Thùy thượng cá  nguyệt đáo  Đôn Hoàng khảo  sát    liễu  tam  thiên 
       Vào  tháng  tới,  ai đến  Đôn  Hoàng  khảo  sát  ba  ngày ? 

b/Về thời gian : 
     Ù    1    é    ê    w    ¹    Z""""A    û    #    B  
    Tiểu  Hoa  thập   ma   thời   hầu   đáo   Đôn  Hoàng khảo sát 
    *    3    & 
   liễu   tam  thiên 
   Tiểu  Hoa  lúc  nào  đến  Đôn  Hoàng  khảo  sát  ba  ngày ? 

c/Về nơi chốn : 
  Ù    1    Ö    �    ,    Z    Ô    �    #    B    *    3    & 
 Tiểu Hoa thượng cá nguyệt đáo    na     nhi   khảo  sát    liễu   tam  thiên 
 Tiểu  Hoa, tháng  tới  đến  đâu  khảo  sát  ba  ngày  ? 
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d/Làm  gì : 
  Ù    1    Ö    �    ,    Z    A    û    Z    é    ê    _    * 
 Tiểu Hoa  thượng cá  nguyệt đáo Đôn Hoàng can  thập    ma   khứ   liễu   
 Tiểu  Hoa, tháng  tới  đến  Đôn  Hoàng  làm  gì  ? 

g/Bao  ngày : 
  Ù    1    Ö    �    ,    Z    A    û    #    B    *    =    &  
 Tiểu  Hoa thượng cá nguyệt đáo Đôn Hoàng khảo  sát   liễu    cơ    thiên "
 Tiểu  Hoa,  tháng  tới  đến  Đôn  Hoàng  khảo  sát  mấy  ngày."

KẾT   LUẬN. 

Để viết một câu Hán văn giản dị ta viết 3 dòng : 
-Dòng thứ nhất, ta viết 3 từ căn bản là chủ từ, thuật từ, thụ từ : S-V-O. 
-Dòng thứ 2 ta viết những từ bổ túc cho thành phần trên. Thí dụ : 
                                  S      -      V      -     O 
                              T     E       D  -  D     N1 – N2  

-Sau đó ta viết dòng thứ 3 thành một đường thẳng. 
Thí dụ :     S - T  - D - V – N1 – N2 

Nhưng đó chỉ là một câu đơn giản còn những câu phức tạp, có nhiều 
hành động thì lại khác. 
Thí dụ : 
              Ta có : x = S1+V1+O1 
                          y = S2+V2+O2  
x và y nối với nhau bằng liên từ, ta phân biệt 2 trường hợp :  
1-x và y không có liên lạc gì với nhau. Theo các sách văn phạm cũ 
người ta phân biệt 4 loại câu sau : 
 a-Câu bình liệt : 

     '     L     M     N     :     O     L     M     N 
Ngã     hữu    vũ       y       tha      dã     hữu     vũ       y 
Tôi  có  áo  mưa,  nó  cũng  có  áo  mưa. 
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Nhận xét:  
1/Cũng là liên từ chỉ sự bình liệt 
2/Ta có thể thay cũng bằng hoặc chỉ sự lựa chọn 
3/Ta có thể thay cũng bằng tuy chỉ sự trái ngược 
4/Ta có thể thay cũng bằng sau đó chỉ sự tiếp theo. 

 b-Câu chọn lựa : 
              æ     Â     '     _     æ     Â     :     _ 
           Hoặc     giả     ngã     khứ   hoặc   giả     tha     khứ 
            Tôi  đi  hoặc  nó  đi. 
 c-Câu tiếp theo : 
              '     Y     Z   Paris    ]     ^     Z     London "
             Ngã    tiên    đáo   Paris   nhiên  hậu    đáo  London"
             Tôi trước đến Paris sau mới tới London."

 d-Câu trái ngược :"
      '     %     C     ý     Ü     �     6     `     D     ü     «"

Ngã    niên     kỷ     tuy     đại     khả     thị      tinh   thần   hoàn   hảo 
Tôi  tuy  lớn  tuổi  nhưng  tinh  thần  còn  mạnh. 

2-x là quả, y là nhân. 
Theo những sách văn phạm cũ, người ta chia ra 6 loại (xem trang 59), 
nhưng theo phương pháp mới thì chia ra làm : 

Câu chính : không phụ thuộc vào đâu 
Câu phụ : phải bổ túc cho câu chính. 

Thí dụ : 
'     `     ¥     q     ñ     B     §     M 

       Ngã     hồi     đắc    vãn    nhân   vi        hạ      vũ 
        Tôi  về  muộn  vì  trời  mưa. 
Câu chính :  tôi về muộn 
Câu phụ : vì trời mưa. 

Nhận xét :  
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1. Vì là liên từ chỉ nguyên do. 
2. Ta có thể thay bằng nếu chỉ giả thuyết. 
3. Ta có thể chỉ thời gian. Thí dụ : Tối nay trời mưa, tôi về muộn. 
4. Ta có thể chỉ không gian. Thí dụ : Ở Saigon trời mưa, tôi về muộn. 
5. Ta có thể chỉ không gian và thời gian. Thí dụ : Tối nay ở Saigon 

trời mưa, tôi về muộn. 
6. Ta có thể so sánh. Thí dụ : Mưa rơi trên đường phố như mưa rơi 

trong lòng tôi. 

   Những trường hợp trên đều là những điều kiện là chỉ những câu phụ. 

Phần II :  Phần bổ túc. 

Bản  Chất  Của  Câu  Tiếng  Tầu. 
I. Chúng ta đã biết một mệnh đề trong tiếng Tầu gồm có 3 phần chính 

đó là : chủ từ, thuật từ, thụ từ. Nhưng xét về bản chất chúng ta có : đại 
danh từ, thuật từ, danh từ. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu : 

"""""""""""""'""""¨""""F"
               Ngã  khán   thư 
               Tôi xem sách 

Từ    vụ :    S  -  V  -  O  (S : ngã,  V : khán,  O : thư) 
Từ loại :     P  -  V  -  N  (P : ngã ,  V : khán , N : thư) 

Chú thích :  S = subject , chủ từ. 
                    V = verb , thuật từ. 
                    O = object , thụ từ. 
                    P =  pronoun , đại danh từ. 
                    N =  noun , danh từ. 
  

II. N có thể thay bằng V. Thí dụ : 
               我    喜    歡    學    習
                Ngã    hỉ    hoan  học    tập 
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               Tôi  hoan   hỉ   học   tập. 
  
  Ngã : đại danh từ 
  Hỉ  hoan  :  thuật từ 
  Học  tập :  thuật từ. 

Thuật từ không cần N gọi là Nội thuật từ. 
Thí dụ : 
"""""""""""1""""2"
             Hoa   khai   
             Hoa   nở. 

            1     E"
             Hoa    tàn 
             Hoa   tàn 

III. Nội thuật từ không cần N nhưng cần có C bổ từ thì được gọi là 
Nội thuật từ không hoàn toàn. 
Nội thuật từ không hoàn toàn gồm có :  

1- Đồng thuật từ : 
Gọi là đồng thuật từ vì S = O. 
Thí dụ : 
                '     6    X 
               Ngã    thị     X 
               Tôi      là     X    (X là ngã) 

V có thể là : 
1/ 6 thị : là. Xem thí dụ trên. 
2/ L hữu : có  
Thí dụ : 
    L     D     ã     9     9 
  Hữu    nhất     cá    muội   muội 



 127

  Tôi   có   một   em    gái. 
3/ � : tánh, tính : họ 
Thí dụ : 
     '    �    F 
    Ngã  tánh  Dương  
    Tôi    họ   Dương           
4/  = : khiếu 
Thí dụ : 
      '    =    Ä    Ü    / 
     Ngã  khiếu  Lý    Đại   Trung 
     Tôi   gọi  là  Lý   Đại   Trung. 
5/ � tượng  : giống 
     '    �    5"

        Ngã  tượng  nễ 
        Tôi  giống  anh. 

6/ GL hàm hữu  : ngầm có, ngầm chứa. 
Thí dụ : 
    ã""""È""""G""""L""""x""""h"
Không  khí    hàm   hữu  thuỷ  phận 
Không  khí  ngầm  chứa  hơi  nước. 

2- Từ  thuật  từ  không  hoàn  toàn. 

1/   B thành vi : trở thành. 
Thí dụ : 
             '           B     �     z 
            Ngã   thành    vi      hoạ     sĩ 
            Tôi   trở   thành   hoạ  sĩ. 
2/  * thành  liễu  : đã  trở  thành. 
Thí dụ : 
            '           *     �     z 
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            Ngã   thành  liễu     hoạ      sĩ 
            Tôi   đã   trở   thành   hoạ   sĩ. 
3/ >£  hiện  xuất  :  tỏ  vẻ. 
Thí  dụ : 
        :    Ï    >    £    H    £    f    r    �"
       Tha   môn hiệu  xuất    du   khoái  đích dạng   tử    
        Chúng   tỏ    vẻ    mừng    rỡ. 

IV. Thường thì ta viết : 
               '     ¨     F  
             Ngã   khán    thư 
              Tôi    xem    sách. 
Hay :   P - V - N, nhưng ta có thể đem N lên trước : 
           N - P -  V  bằng các cách như sau : 

a/ Thêm trợ thuật từ : 
              $     F     '     ?     ¨ 
            Hán   thư     ngã    yêu   khán 
             Tôi   muốn  xem  sách  chữ  Hán. 

b/ Thêm C vào ."
Thí dụ : 
             v     E     $     F     '     ¨     b     *  
             Giá    bản    Hán    thư    ngã     khán   hoàn   liễu 
            Bản   sách  Hán   đó,  tôi  xem   xong   rồi.     
   
c/ Thêm một giới tự. 
Thí dụ : 
            '     I     v     E     F     O     R     ß     à 
            Ngã    liên     giá     bản    thư      dã     bất     nhận  thức 
            Ngay   cả    cuốn   sách  này  tôi   cũng  không  nhận  ra. 
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V. Từ P – V chúng ta có thể suy ra  P – A . 
Thí dụ :  
1) Đơn giản : 
              '    Ü,     J    J    Ù 
              Ngã  đại    muội  muội  tiểu 
              Tôi  lớn,  em  gái  nhỏ. 

2) Phức tạp : 
     a) a  lớn hơn  b   : 
              '    @    5    Ý 
             Ngã    tỉ       nễ   cao 
              Tôi  cao  hơn  anh. 

   b) a  bằng  b : 
              '    L    5    Ô    ê    Ý 
             Ngã   hữu    nễ     na     ma   cao 
              Tôi    cao   bằng   anh. 

c)  a  nhỏ  hơn  b : 
              '    î    L    Ô    ê    Ý 
              Ngã  một   hữu   na     ma    cao 
              Tôi   cao   kém   anh. 

VI. Trong trường hợp có hai O, ta có : 

1) Công thức có dạng  :  P - V - P  - N     
a) l  giáo : dạy   
Thí dụ : 
             '    l    :     $     R 
            Ngã  giáo   tha      Hán    tự 
              Tôi  dạy   nó  chữ   Hán. 
b)  ü  hoàn  :  trả  lại 
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Thí  dụ : 
               '    ü    :    F 
               Ngã  hoàn  tha   thư 
               Tôi      trả    nó     sách. 
c)  KL  cáo  tố  : cho  biết 
Thí  dụ : 
               '    K    L    :    '    f    ,    R"
             Ngã  cáo     tố     tha    ngã  đích   danh  tự 
              Tôi   cho   nó   biết   tên   tôi. 
d)  @  vấn  : hỏi 
Thí dụ : 
              :    @    �    ü    é    ê 
              Tha   vấn   lão     sư    thập   ma 
              Anh    ta  hỏi   thầy   giáo   cái   gì ? 
e)  C G  tống  cấp  : cho 
Thí dụ : 
              '    C    G    :    D    E    F 
             Ngã   tống  cấp    tha   nhất   bản   thư 
             Tôi    cho  nó   một   cuốn   sách. 

f)  C  tống 
Thí  dụ : 
              '    C    :    D    E    F 
             Ngã tống   tha    nhất   bản  thư. 
g)  G  cấp 
Thí  dụ  :  
              '    G    :    D    E    F 
              Ngã  cấp    tha   nhất   bản   thư 

Cả 2 câu (f) và (g) đều có cùng nghĩa như ở  câu (e). 
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2) Trong công thức :  P1 - V -  P2 - V  thì P2  vừa là O của V, vừa là S 
của V tiếp theo. 

Thí dụ : 
             '    ¢    :    > 
           Ngã  thỉnh   tha    lai 
           Tôi  mời  nó   tới. 

             '    ¢    :    >    a    c 
            Ngã  thỉnh  tha    lai    ngật   phạn 
            Tôi  mời  nó  đến  ăn  cơm. 

            '    O    :    « 
         Ngã  thuyết  tha    hảo  
        Tôi  nói  cô  ta   tốt. 

3) Câu có chữ Í bả có nghĩa là đem, ta có công thức : "
                  P  -   bả  -  N  -  V  -  N"
                         P                         C 

Câu có chữ bả phải hội đủ 2 điều kiện  : 

1/  N phải xác định 

2/  V phải có bổ từ. 
Thí dụ : 
            '    Í    Ô    E    F    M    N 
           Ngã    bả     na     bản   thư    tê    toái. 
           Tôi   đem  cuốn  sách  ấy  xé  nát. 

Ta không thể viết : 
           '    Í    D    E    F    M    N 
           Ngã   bả     nhất  bãn   thư    tê    toái 
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hay : 

           '    Í    Ô    E    F    M 
          Ngã   bả      na     bản   thư    tê. 

4)  Giữa P và bả ta có thể để các phó từ : 
Thí dụ : 
      '    '    &    Í    v    F    ü    G    E    F    õ 
    Ngã     tạc  thiên   bả    giá     thư  hoàn   cấp    đồ    thư  quán. 
   Hôm  qua  tôi  đem  cuốn  sách  đó  trả  lại  thư   viện. 

a)  î Í  một  bả 
b)  5 ½ Í  nễ  biệt  bả 
c)  ¢5½Í  thỉnh  nễ  biệt  bả"

2/  Các thuật  từ  năng  nguyện . 
Thí  dụ : 
       '    ò    Í 
     Ngã  tưởng   bả 
3/ Dùng một tĩnh thuật từ 
Thí dụ : 
        '    O    O    D    Í 
       Ngã  khinh khinh  địa  bả     

4/ Dùng một thuật từ 
Thí dụ : 
'    ©    �    �    Í    �    P    ÿ         D    �    �   
Ngã dụng  đao   tử      bả    cam  thảo  thiết  thành nhất phiến phiến 
Tôi   dùng   dao   đem   cam   thảo   cắt   thành   từng   miếng. 

N có thể là một danh từ đơn giản  
Thí dụ : 
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      '    Í    $    ë    Q    b    * 
     Ngã    bả    Hán   tự      tả    hoàn  liễu 
     Tôi   viết  xong   chữ   Hán. 

N  có thể là một nhóm chữ đích phức tạp : 

a) Đứng trước chữ đích là một N  
Thí dụ : 
      9    9    f    F 
    Muội muội đích   thư 
    Sách   của   em  gái. 

b) Đứng trước chữ đích là một P 
Thí dụ : 
     '    f    F 
    Ngã  đích   thư 
    Sách   của   tôi. 

c) Đứng trước chữ đích là một A 
Thí dụ : 
      s    f    F 
     Tân  đích  thư 
     Cuốn  sách  mới. 

d) Đứng trước chữ đích là một V 
Thí dụ : 
     '    ¨    f    F 
    Ngã  khán đích   thư 
    Cuốn  sách  tôi  xem. 

e) Đứng trước chữ đích là V – N 
Thí dụ : 
     ¨    F    f    9 
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    Khán  thư đích  nhân 
    Người   coi  sách. 

V ta xét 2 trường hợp : 
1)  Đứng trước 
Ta có thể dùng  : j  đô  : cùng 
                            <  toàn  : toàn 
Thí dụ : 
      '    Í    t    j    1    b    * 
      Ngã   bả    tiền    đô    hoa  hoàn  liễu 
      Tôi   đem   tiền   tiêu  hết   rồi. 
Ta có thể thay đô bằng toàn. 

2) Đứng sau  
Ta có thể dùng liễu *: xong rồi, và  trước� :  đang. 
Thí dụ : 
      '    Í    o    p    I    Q    * 
     Ngã    bả    điện  ảnh  phiếu  đâu  liễu 
     Tôi   đánh   mất  vé   xem   điện    ảnh    rồi. 

      '    Í    M    N    R    � 
      Ngã   bả     vũ      y      đái   trước. 
      Tôi   mặc    áo   mưa. 

Trường hợp có các bổ ngữ. 
a) Kết quả : 
Thí dụ : 
      '    Í    Ô    �    %    ä    Q    b    * 
      Ngã   bả     na   thiên  văn chương tả    hoàn  liễu 
      Tôi   viết   xong  chương  văn   chương   ấy   rồi. 

b)  Mức  độ 
Thí dụ : 
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 '    Í    S   ã   @   %   �   T    ¥   )    )   *  *"
Ngã   bả     giá    cá   vấn   đề   giải thích  đắc thanh thanh sở   sở 
Tôi   đem   cái   vấn   đề   ấy   giải   thích    rõ    ràng. 

c)  Chiều  hướng 
Thí dụ : 

      '    Í    N    Ë     È     `     9     �    _ 
      Ngã   bả     y    phục  phóng   hồi  phòng    lý    khứ 
      Tôi   mang  quần  áo  về  phòng. 

""""""'    Í    N     Ë     Ö     U    > 
       Ngã   bả      y    phục  thượng  lâu    lai 
       Tôi  mang  quần   áo   lên   lầu. 

d)  Thời  lượng 
Thí dụ : 
        '""""Í""""V""""""""*""""D""""ã""""Ù""""w"
        Ngã    bả     kê    sảo liễu  nhất    cá     tiểu   thời 

Nếu độc giả để ý thì câu chữ bả có dạng hai O, nhưng ở đây N đứng 
trước và P đứng sau, do đó với các câu c, f, g ở trên ta sẽ có : 

1)   '    Í    v    E    F    C    G    : 
      Ngã   bả    giá     bản   thư   tống   cấp   tha 

2)   '    Í    v    E    F    G    : 
       Ngã  bả     giá    bản   thư    cấp   tha 

3)   '    Í    v    E    F    C    : 
     Ngã    bả     giá     bản   thư   tống   tha 
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Câu 3 là theo quy tắc mà viết, tác giả không phải là người Tầu nên 
không biết người Tầu có nói như thế không vì sách dạy tiếng Tầu viết 
như sau : 

4)   '    C    v    E    F    G    : 
      Ngã  tống   giá    bản   thư   cấp   tha. 

VII. Kết luận. 

Dù câu có phức tạp tới cỡ nào thì cũng không ra ngoài cấu tạo cơ bản 
là : P -  V  -  N. 

Thí dụ 1 : 
     /    @    c    b    «    a 
 Trung quốc  phạn ngận  hảo  ngật 
 Bữa  cơm  Trung  Quốc  ăn  rất  ngon. 

Trung quốc : danh từ 
Phạn : danh từ 
Ngận : phó từ 
Hảo : tĩnh từ. 
Ngật : thuật từ. 

Thí dụ 2 : 
     5    ò    :    6    "    B ? 
    Nễ   tưởng  tha    thị    thuỳ   ma 
    Ông   nghĩ   nó   là   ai   nào ? 

Nễ : chủ  từ 
Tưởng : thuật từ 
Tha thị thuỳ ma : tĩnh từ 

Thí dụ 3 : 
      '    L    b    c    W    &    è    R    ¿ 
     Ngã   hữu  ngận   đa    Anh  Pháp  cựu   tự   điển 
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     Tôi  có  nhiều  tự   điển  Anh,  Pháp  cũ. 

Ngã : đại danh từ 
Hữu : thuật từ 
Ngận : phó từ 
Đa : phó từ 
Anh : danh từ dùng làm phó từ 
Pháp, danh từ dùng làm phó từ 
Cựu : tĩnh từ 
Tự : danh từ 
Điển : danh từ dùng làm thụ từ. 

Bổ  từ  kết  quả 
  

I-Định nghĩa : 
Bổ tử từ kết quả là tĩnh từ hay động từ đứng sau một động từ. 
Thí dụ : 

                $XX"&XXX"'XXX"`XXX"ZXXX"ÏXXX"/ 
               Kim  thiên  ngã    hồi     đáo   Hà     Nội 
               Hôm  nay  tôi  trở  về  Hà  Nội. 
  
II- Những  bổ từ kết quả thường gập. 
 1-) tại . 

Thí dụ :     '    T    )    Ô    � 
                Ngã   tọa    tại     na    nhi 
                  Tôi  ngồi  ở  đâu ? 
  
2- � kiến . 

Thí dụ :      '    ¨    �    * 
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               Ngã   khán  kiến  liễu 
                 Tôi  thấy  rồi. 
  
3- Z đáo. 

Thí dụ :      '    &    &    ;    Z    5    D    ¡    Y  
                Ngã  thiên  thiên học   đáo  thập  nhất  điểm  chung 
                  Tôi  mỗi  ngày   học  đến  11 giờ. 
  
4- Ö thượng. 

Thí dụ :      3    ¨    É    ]    Ç    Ö    �    N    Ë 
              Ngoại  biên   lãnh,  tái xuyên thượng kiện  y    phục 
                 Bên  ngoài  lạnh, hãy  mặc  thêm  áo. 
  
5-2 khai. 

Thí dụ :     ¢    µ    2    F 
             Thỉnh  đả    khai   thư 
               Hãy  mở  sách  ra. 
  
6- « hảo. 

Thí dụ :     '    ;    «    /    % 
               Ngã   học   hảo  Trung văn 
                  Tôi  học  tốt  Trung  văn. 
  
7- )* thanh sở. 

Thí dụ :     '    ¨    )    *    *    B 
                Ngã   khán thanh  sở   liễu    ma 
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                 Tôi  có  coi  rõ  không ? 
  
8- b hoàn . 

Thí dụ :     '    �    b    * 
                Ngã   tố    hoàn  liễu 
                 Tôi  làm  xong  rồi. 
  
9- G cấp . 

Thí dụ :     Ô    E    F    '    C    G    '    M    N 
                Na    bản    thư    ngã  tống  cấp    ngã  bằng  hữu 
                  Cuốn  sách   đó  tôi  đã  cho  bạn  tôi  rồi. 
  
10- l hội . 

Thí dụ :    '    ;""""l    $    R 
                 Ngã  học   hội    Hán    tự 
                 Tôi  học  hiểu  chữ  Tầu. 

11- 通 thông. 

Thí dụ :     '""""D""""�""""*"
""""""         Ngã  thính thông  liễu 
                  Tôi  nghe  rõ  rồi.   

12- e đối. 

Thí dụ :      '    ?    b    �    e  
                  Ngã   vô   ngôn  khả    đối 
                  Tôi  không  lời  đáp  lại.
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III- Bài kiểm. 
  
Gạch dưới các bổ từ kết quả. 
  

1-    '    ¨    b    *    Ô    E    Ù    O   * 
    Ngã   khán  hoàn  liễu   na    bản   tiểu  thuyết  liễu 
     Tôi  xem  xong  cuốn tiểu  thuyết  đó. 
  

2-    5    R    Q    )    *    '    ;    ê    ¨ 
       Nễ    bất     tả    thanh  sở    ngã   chẩm  ma  khán 
        Ông  không  viết  rõ,  tôi  làm  sao  xem ? 
  

3-    Ô    ã    @    %    '    `    �    e    * 
       Na    cá    vấn    đề     ngã    hồi   đáp    đối   liễu 
        Vấn  đề  đó  tôi  trả  lời  đúng  rồi. 
  

4-    '    o    )    =    Z 
      Ngã   trú     tại     cơ     lâu 
       Tôi  ở  lầu  mấy ? 
  

5-    '    ¨    �    :    £    _    * 
       Ngã  khán  kiến  tha   xuất   khứ  liễu 
        Tôi  thấy  nó  ra  ngoài  rồi. 
  

6-    '    î    ¨    � 
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     Ngã  một   khán  thông 
      Tôi  không  thấy  rõ. 
  

7-    v    Ù    O    5    ¨    �    î    ¨    � 
      Giá   tiểu thuyết  nễ    khán  thông một  khán thông 
       Cuốn  truyện  này  ông  hiểu  hay  không ? 
  

8-    '    ¨    Ô    E    Ù    O    b    * 
      Ngã  khán   na   bản  tiểu  thuyết hoàn liễu 
       Tôi  xem  cuốn  truyện  đó  rồi. 
  

9-    '    ó    Z    Ô    E    Ù    O 
      Ngã   mãi   đáo    na    bản  tiểu  thuyết 
       Tôi  mua   được  bản  tiểu  thuyết  ấy. 
  

10-   5    ¨    �    *    B 
       Nễ   khán   kiến   liễu   ma 
        Ông  có  thấy  không ? 

11-   2""""l""""b""""*""""T""""_""""a""""c""
""""""Khán  hội    hoàn   liễu,   tựu     khứ  ngật   phạn 
       Họp  xong  rồi,  liền  đi  ăn  cơm. 

12-   E    �    Ö    ?    Q    Ö    ,    R  
       Bản   tử  thượng yếu    tả  thượng danh  tự 
        Trên  cuốn  sách  nên  viết  tên.  
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13-   ¢    5    Í    '    [    \    G    5    K    f    9  
     Thỉnh  nễ      bả    ngã   giới  thiệu  cấp    nễ     gia   đích  nhân 
      Nhờ  ông  giới  thiệu  tôi  với  các  người  của  gia  đình  ông. 

14-   '    Q    «    $    R  
        Ngã   tả     hảo   Hán   tự  
        Tôi  viết  tốt  chữ  Tầu. 

Ý   nghĩa  của  từ  T tựu (phó  từ) 
1- Ngay lập tức : 

              '""""T"""">""
              Ngã   tựu    lai 
              Tôi  đến  ngay. 

2- Rồi, liền : 
              '    a     q    c    T    �    *  
             Ngã  ngật   quá    phạn  tựu   tẩu   liễu 
              Tôi  ăn  cơm  xong,  liền  đi  ngay. 

3- Chỉ : 
              '    T    L    D    E    F     
            Ngã  tựu    hữu   nhất    bản  thư 
              Tôi  chỉ   có  một  cuốn  sách. 

4- Dùng với O dã có nghĩa là ngay cả : 
             :    T    R     ¢    '    '    O    ?    _ 
            Tha   tựu    bất    thỉnh  ngã,  ngã   dã      yêu   khứ 
             Ngay  cả  hắn  không  mời,  tôi  cũng  muốn  đi. 
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5- Dùng  với 6 thị có nghĩa là nhưng : 
             v    E    F    b    «     T    6    [    u  
            Giá   bản   thư    ngận  hảo    tựu    thị    thái   quý 
             Cuốn  sách  này  rất  tốt,  nhưng  nó  quá  đắt. 

6- Có nghĩa là được rồi : 
             T    6    *  
            Tựu  thị   liễu 
             Được  rồi. 

Bài kiểm :"
   Dịch ra tiếng Việt các câu sau đây :"

1-   :    >    '    T    _ "
     Tha    lai    ngã    tựu   khứ. 

2-   '    ?    f    T    6    v    E    F "
      Ngã   yêu   đích  tựu    thị    giá     bản   thư. 

3-   O    >    T     >    *  
  Thuyết  lai     tựu     lai    liễu. 

4-   O    �    T    �  
  Thuyết  tầu     tựu   tẩu. 

5-   :    $    &    T    ?    ©    Ü    ;    *  
     Tha   kim  thiên  tựu   yêu   tiến    đại   học   liễu. 

6-   >    )    T    @    �    B?  
     Hiện  tại     tựu    hát    trà     ma ?"
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Danh   từ 

I. Định  nghĩa. 
   
Tiếng gọi :  sự,  vật. 

II- Phân  loại. 

Tùy theo tiêu chuẩn mà ta phân loại. 

1) Chung và riêng . 
    Thí dụ :    ³     �     ü 
                 Vương   lão      sư  
                 Giáo    sư  Vương. 

Vương : danh từ riêng 
Lão sư  : danh từ chung. 

2) Cụ thể và trừu tượng. 
Cụ thể :  F thư  : sách 
Trừu tượng  : I  nhân : lòng nhân. 

3) Động vật và thực vật. 
Động vật : S mã  : con ngựa. 
Thực vật :  � mộc : cái cây. 

4) Thiên tạo và nhân tạo. 
Thiên tạo : } sơn : núi 
Nhân tạo : ] tỉnh  : giếng. 



 145

III- Cấu  tạo. 

1/ Tiếng  :9 nhân : người. 
2/ Tiếng : 
                   9     ^   
                Nhân dân  
                Dân chúng. 
3/ Tiếng : 
                  &    @    9 
               Pháp quốc nhân   
                 Người nước Pháp. 
4/ Tiếng  : 
                  _    @    �    ü   
                 Đức quốc    lão    sư   
                 Thầy giáo người Đức. 
5/ Tiếng :  
               Å     E    »    �    ü  
               Nhật   Bản    nữ     lão    sư  
                Cô giáo  người  Nhật. 

IV- Từ  vụ. 

1) Làm chủ từ  
Thí dụ : 
                9    9    ¨    F 
             Muội muội   khan  thư  
            Em gái xem sách. 

Muội muội : danh từ, làm chủ từ  (S). 

2) Làm thụ từ 
Trong thí dụ trên Thư là danh từ, làm thụ từ (O). 
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3) Làm vị từ  
Thí dụ : 
               $     &    `    &  
             Kim   thiên thanh thiên  
             Hôm nay trời tạnh. 
Kim thiên : danh từ làm chủ từ (S) 
Thanh thiên : danh từ làm vị từ (P) 

4) Làm định từ 
Thí dụ : 
                &    @    9   
             Pháp quốc nhân  
             Người Pháp. 
Pháp quốc : danh từ làm định từ cho nhân. 
Nhân : danh từ. 

5) Làm phó từ  
6) Chỉ những danh từ chỉ thời gian hay nơi chốn mới được dùng làm 

phó từ thôi, còn các danh từ khác không dùng được. 
a/ Thời gian 
Thí dụ :        $    &    Ö    Ä    '    ¨    F   
                  Kim thiên  thượng ngọ ngã   khan  thư  
                  Sáng nay tôi đọc sách. 

Kim thiên thượng ngọ : danh từ dùng làm phó từ. 

b/ Nơi chốn  
Thí dụ : 
                  '    )    E    F    õ    ¨    F   
                 Ngã   tại     đồ    thư   quán  khán  thư  : 
                 Tôi tại thư viện xem sách. 

c/ Thời gian và nơi chốn 
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Khi hai yếu tố thời gian và nơi chốn cùng hiện diện thì ta đặt thời gian 
ở trước . 
Thí dụ :  
  '     $     &     Ö     Ä,     )     E     F     õ     ¨     F "
Ngã     kim    thiên thượng  ngọ,    tại       đồ     thư     quán  khán  thư 
Sáng  hôm  nay,  tôi  ở  thư  viện  xem  sách. 

V- Từ  tính. 

1/ Lập lại  : danh từ lập lại có nghĩa là : mỗi, mọi"
Thí dụ  :  99 nhân nhân : mỗi người."
                &&  thiên thiên  : mỗi ngày."

2/ Số nhiều  : ta thêm vào chữ  Ï môn."
Thí dụ :"
                 �    ü    Ï"
                 Lão   sư    môn   "
                 Các thầy giáo."
Nếu trước danh từ có số từ thì ta không dùng  Ï môn."
Thí dụ :"
                 3    ã    �    ü"
               Tam    cá     lão    sư  "
               Ba thầy giáo."

3/ Không kết hợp với phó từ ."
Thí dụ :  không thể nói  b}  ngận sơn  : rất núi."

4/ Đứng trước danh từ thường là số từ và loại từ ."
Thí dụ :"
              D    E    F"
              Nhất bổn   thư   "
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              Một cuốn sách."

5/ Tiếp vĩ từ : đứng sau danh từ thường là các danh từ  : đầu, tử, nhi."
Thí dụ :   �w  mộc đầu : thanh gỗ."
                9�  phòng tử  : căn phòng."
                a�  bồn nhi  : cái bồn."

6/ Những từ chỉ nơi chốn : có nhiều cặp danh từ như"
Ö¨, §¨  thượng biên, hạ biên :  trên, dưới"
/¨, �¨, 3¨  nội biên, lý biên, ngoại biên : trong, ngoài."
T¨, b¨  tả biên, hữu biên :  trái, phải. 
ª¨ Đông biên :  Đông"
«¨ Tây biên  : Tây 
8¨  Nam biên  : Nam 
|¨  Bắc biên :Bắc. 
c¨  bàng biên : bên cạnh"
¾¨  tiền biên : phía trước"
^¨  hậu biên  : phía sau."

Ta có thể thay thế ¨ biên bằng �diện."
Những từ chỉ nơi chốn có thể đặt trước hay sau danh từ :"
1/ Khi đặt trước danh từ nó là một định từ."
Thí dụ :"
                  Ö     ¨     f     d     � "
            Thượng biên  đích   trác    tử   "
                        Trên bàn."

2/ Sau ."
Thí dụ :"
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                  d     �     Ö     ¨  "
                Trác    tử  thượng biên "
                      Trên bàn."

3/ Từ (1) và (2) ta có :"
N – nơi chốn - f"
            d    �    Ö    ¨    f    �    F  "
              Trác tử thượng biên đích thư    
              Sách trên bàn. 

4/ Trong trường hợp có một địa danh từ thì ta không dùng danh từ � 
Thí dụ :        '    )    Ï    /    ;    Ì   
                    Ngã   tại     Hà    Nội   học   tập  
                    Tôi học tập ở Hà Nội. 

Đại   danh   từ 

I-Định  nghĩa. Đại danh từ là tiếng thay thế cho danh từ. 

II- Phân  loại. 

  1) Chỉ thị đại danh từ. 
      v giá : này  
v     �          v     �           v     ê           v     r 

   Giá    lý         Giá     nhi         Giá     ma          Giá    dạng 

          Ô  na :  kia 
     Ô     �           Ô     �            Ô     ê          Ô     r  
     Na      lý         Na    nhi           Na      ma        Na     dạng 

          ¾  mỗi :  mọi 
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          e   các : mọi   

2) Nhân vật đại danh từ : 
'  ngã : tôi 
f  nễ   :  anh 
:  tha : anh ấy 
Â  tha : cô ấy, chị ấy   
1  tha : nó 
Ñ  nâm, nẫm, niễn : ngài, ông ấy. 
Z     g           ½     9                    Ü     K 
Tự     kỷ         Biệt   nhân                Đại    gia 

1) Nghi vấn đại danh từ. 
  
     "  thùy : ai 
     =   cơ :  mấy 
     éê  thập  ma :  gì 
     cÕ   đa  thiểu : bao nhiêu 
      <    na : nào 
      Ô � na lý,  Ô� na nhi : chỗ nào 
;ê chẩm ma,  ;r chẩm dạng, ;ê r chẩm ma dạng : cách nào 

2) Đại danh từ liên tiếp. 
                     #      F     f   
                   Mại     thư     đích  
                   Người  bán  sách.  
Đích là đại danh từ liên tiếp. 

III-Từ  vụ. Cũng như danh từ đại danh từ có đủ các nhiệm vụ mà 
danh từ có, nhưng nó còn có thêm một nhiệm vụ là làm bổ từ  mà danh 
từ không có. 
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1) Làm chủ từ. 
      '     ¨      F 
       Ngã   khán   thư 
       Tôi  xem  sách. 
Trong câu này ngã là một đại danh từ làm chủ từ. 

2) Làm thụ từ 
      :     6     " 
      Tha    thị    thùy 
      Ông   ta  là  ai ? 
Trong câu này thùy là một đại danh từ làm thụ từ. 

3) Làm vị ngữ 
      h     <     � 
       Nễ      na      lý 
       Ông  ở  đâu ? 

 4) Làm định ngữ 
   '     f     F     b     u 
  Ngã   đích    thư     ngận   quý 
   Sách  của  tôi  rất  quý. 

5) Làm phó từ 
    v     �     s     ;     r     ì     k 
  Giá    kiện    sự  chẩm  dạng   xử     lý 
     Chuyện  này  làm  sao  xử  lý ? 

6) Làm bổ từ  
   h     Ô     ¥     ;     ê     r 
   Nễ   xướng  đắc  chẩm    ma     dạng 
   Ông  hát  làm  sao ? 

IV- Từ  tính. 
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1) Không thể lập lại.  
Ta không thể nói :' '  ngã  ngã : tôi tôi 

2) Số nhiều. 
Đối với các nhân vật  đại danh từ, ta thêm Ï môn vào. 
'  Ï  ngã  môn : chúng tôi. 
    Đối với chỉ thị đại danh từ ta thêm  © ta  vào. 
    v  © F  giá ta thư : những cuốn sách này. 
3) Để chỉ sự kính trọng ta thêm chữ Ð tâm. 
Thí dụ :  h (5) nễ : ông     Ñ  nâm : ngài 

4) Chữ ¾ mỗi thường dùng đi đôi với chữ j đô 
      '     ¾     &     j     > 
     Ngã    mỗi    thiên   đô     lai 
      Mỗi  ngày  tôi  đều  lại. 

5) Chữ = (cơ) khi dùng phải có loại từ rồi mới tới danh từ, còn cÕ 
(đa thiểu) thì không cần. 

         h     L     c     Õ     F 
         Nễ     hữu    đa    thiểu    thư 
          Ông  có  bao  nhiêu  sách ? 

         :     ó     =     u     � 
        Tha    mãi      cơ    điều   ngư 
         Anh  mua  mấy  con  cá ? 

Chữ điều ở đây là loại từ. 

Chữ = cơ thường đứng trước danh từ mà nó hỏi  
        >     )     =     ¡ 
        Hiện   tại       cơ    điểm 
         Bây  giờ  là  mấy  giờ ? 
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Nhưng nó sẽ đứng sau 0# tinh kỳ 
        $     &     0     #     = 
        Kim   thiên  tinh     kỳ       cơ 
         Hôm  nay  la  ngày  thứ  mấy ? 

6) Phái tính : chỉ thấy ở ngôi thứ  ba của nhân vật đại danh từ : 
         : tha : ông ấy, anh ấy 
         Â tha : chị ấy, cô ấy 
         1 tha : nó : chỉ vật bất động. 
7) Những chữ khi làm định từ  không dùng chữ f đích đó là : 
 " thùy  , thí dụ : 
                                 "     ÷     ÷      ¨     * 
                             Thùy     đệ    đệ     bệnh   liễu 
                             Ai  có   em  bị  bệnh ? 

éê thập ma,   thí dụ :    
                                           é     ê     F    
                                        Thập   ma    thư 
                                        Sách  gì ? 

cÕ đa thiểu,  thí dụ :    
                                       c     Õ     t 
                                    Đa   thiểu    tiền 
                                        Bao  nhiêu  tiền ?   

8) Chữ  éê thập ma không dùng làm phó từ 
Thí dụ :  ta không nói :      :     é     ê     O 
                                         Tha   thập   ma   thuyết 
                                         Hắn  không  nói  gì 
Mà nói : 
                                      :     ;     ê     O 
                                      Tha   chẩm   ma  thuyết 
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                                           Hắn  nói  sao ? 

9) Sau từ ¥ đắc, chỉ dùng   ; ê r chẩm ma dạng làm bổ ngữ 
Thí dụ :                 :     Ô     ¥      ;     ê     r 
                         Tha    xướng  đắc    chẩm    ma    dạng    
                            Hắn  hát  thế  nào ? 

Chứ không nói :   :     Ô     ¥      ;     ê      
                            Tha   xướng  đắc   chẩm    ma 

10) 'Ï  ngã môn,   ZÏ  tự môn : chúng tôi. 
Thí dụ : 
                             '     Ï     j     6     �     ü 
                         Ngã   môn     đô      thị      lão      sư  
                             Chúng  tôi  đều  là  giáo  sư. 

                             Z     Ï     j     6     ;     < 
                          Tự     môn    đô      thị     học    sinh 
                              Chúng  tôi  đều  là  học  sinh. 

Định   ngữ 

I- Định nghĩa : 
Định ngữ là tiếng bổ túc cho danh từ hạch tâm. 

Chú thích : danh từ hạch tâm là những danh từ cốt lõi hay trọng tâm. 

II- Phân loại . 
1- là tĩnh từ : 
Ta có thể phân ra 2 trường hợp : 
a/chỉ có 1 tĩnh từ : không phải dùng đích. 
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Thí dụ :     好     ⼈ 
                 Hảo  nhân  
                  Người tốt.  

b/có nhiều tĩnh từ : ta phải dùng chữ đích  
Thí dụ :     �X"""SX"""«""""f""""9"
                Phi   thường hảo   đích   nhân 
                Người   tốt   phi   thường. 

2-là động từ : 
Ta cũng có 2 trường hợp : đều phải dùng đích : 

a/ là động từ : 
Thí dụ :       "X""""#    f"
                 Thùy     mại    đích 
                  Ai  bán  đây ? 

b/cơ cấu động từ : 
Thí dụ :      "X""""#    F    f"
                 Thùy    mại    thư     đích ? 
                 Ai  bán  sách  đấy  ? 

3- là danh từ : 
Ta cũng có 2 trường hợp : 

a/ bổ túc vào thẳng danh từ hạch tâm, không dùng tới đích. 
Thí dụ :    /""""@""""9"
"              Trung  quốc  nhân 
                Người Trung quốcX"
b/ khi chỉ sự sở hữu, không gian, thời gian thì phải dùng với chữ đích. 
Thí dụ :      9""""9     f""""F"""
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                Muội  muội  đích   thư 
                Sách  của  em   gái. 

    """""""""""ÖX"""¨ """f""""F""""6X"""s    f"""
""""""""""Thượng  biên   đích   thư    thị      tân     đích   
              Sách  bên  trên  là  mới  đó. 

               'X""""&"   f""""Å"""" """
            Tạc     thiên   đích   nhật    báoX"
"""""""""""""Báo  ngày  hôm  qua. 

4- là đại danh từ. 
Thay thế vào chỗ của danh từ vì vậy cũng có 2 trường hợp 

a/ bổ túc vào thẳng danh từ hạch tâm, không dùng đích. 
Thí dụ :      '    9""""9""""
"""""""""""""Ngã   muội   muội 
                  Em  gái  tôi. 

b/ chỉ sự sở hữu. 
Thí dụ :         '""""f""""F"""
"""""""""""""" Ngã    đích    thư   
                    Sách  của  tôi. 

5- là số lượng từ.   Không dùng đích. 
Thí dụ :         í""""�""""Ö""""NX""
""""""""""""""""Nhị   kiện  thượng   y 
                     Hai  bộ   áo. 

"""""""""""""""""D""""E    F""
                      Nhất  bản   thư 
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                      Một  cuốn  sách. 

6- là chủ vị . 
Thí dụ :          '""""óX"""f""""Z""""c"""Xª"""Xb"""X«""
"""""""""""""""""Ngã   mãi    đích     tự     hành   xa    ngận   hảoÃ  
                       Xe  máy  tôi  mua  rất  tốt. 

III-  Xếp  đặt.  
Nếu danh từ hạch tâm có nhiều định ngữ thì ta xếp tĩnh từ, danh từ 

gần danh từ hạch tâm nhất, đại từ phải đứng trước số lượng từ. 
Thí dụ :          '""""LX"""DX"""hX"""iX"""jX"""D""""E"""
                      Ngã   hữu   nhất  trương  thế   giới     địa     đồ 
                      Tôi  có  một  bản  địa  đồ  thế  giới.X"
IV-  Bài  kiểmÃ"

Hãy gạch dưới những chữ định ngữ : 
1/     v""""6X"""'X"""´X"""f""""ÙX"""O""
        Giá     thị    ngã      tá    đích   tiểu  thuyết""
"""""""Đây  là  cuốn  truyện  tôi  mượn. 

2/      0"""X#"""XÅX"""¨""""MX"""N"""Xf"""X9""""b""""c""
         Tinh   kỳ    nhật   khán  bằng  hữu   đích   nhân   ngận   đa.   
         Chúa  nhật,  người  đi  thăm  bạn  rất  nhiều. 

3/      v""""6""""LX""","""Xf"""XD"""Xf  
         Giá    thị     hữu   danh  đích    địa   phương 
         Đây  là  chỗ  nổi  tiếng. 

4/      'X"""?"""D""""�X"""ÖX"""N    
         Ngã   yêu   nhất  kiện  thượng  y 
         Tôi  muốn  mua  một  cái  áo. 
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5/      '""""9""""9""""6""""Ù"""";""""<    
      Ngã  muội  muội  thị     tiểu    học    sinh   
         Em  gái  tôi  là  một  học  sinh nhỏ. 

6/      '""""L""""D""""E""""/""""%    ÙX"""O   
      Ngã  hữu    nhất   bản  Trung  văn  tiểu  thuyết 
         Tôi  có  một  cuốn  tiểu  thuyết  Tầu. 

7/       v""""6""""�""""ü     f""""§    N     
          Giá    thị      lão     sư    đích    mao   y 
          Đây  là  áo  len  của  thầy  giáo. 

8/        G    '""""D""""�""""É""""x   
          Cấp    ngã    nhất   bôi    lãnh   thủy 
          Đưa  cho  tôi  một  chén  nước  lạnh. 

9/        v""""6"""""""""ó""""f""""F     
       Giá    thị     thùy   mãi   đích    thư  
           Ai    mua  cuốn   sách  này ? 

10/      v""""6""""'""""Ï""""Ö""""�""""f""""l""""?      
           Giá    thị    ngã    môn thượng khóa  đích  giáo   thất  
           Đây  là  phòng  học  của   chúng  tôi. 

Chú  thích :  những  chữ in đậm là  danh  từ  hạch  tâm. 

Giới   từ 

Giới từ là từ giới thiệu. 
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I- Giới thiệu một từ . 
Đích f là một giới từ, từ đứng trước được gọi là sở hữu chủ, và từ đứng 
sau được gọi là sở hữu vật. 
Thí dụ : 

                 J     J     f     î 
               Muội  muội   đích   miêu 
               Con  mèo  của  em  gái. 

Vì muội muội là một danh từ nên ta có thể thay thế bằng một đại danh 
từ. 

Thí dụ :    '     f     î 
               Ngã    đích   miêu 
               Con  mèo  của  tôi. 

Vì muội muội là một danh từ ta có thêm vào một tĩnh từ . 

Thí dụ :    «     J     J     f     î 
               Hảo  muội   muội  đích   miêu 
               Con  mèo  của  em  gái  tốt. 

Ta cũng có thêm vào một hay hai phó từ. 
Thí dụ : 

               b     «     J     J     f     î 
               Ngận   hảo  muội   muội  đích   miêu 
               Con  mèo  của  em  gái  rất  tốt. 

                '     J     J     f     î 
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               Ngã  muội  muội   đích  miêu 
               Con  mèo  của  em  gái  tôi. 

                '     ó     f     î 
               Ngã    mãi   đích   miêu 
               Con  mèo  mà  tôi  mua. 

Ngã mãi đích là một phiến từ. 

II- Giới thiệu 2 từ a và b với thuật từ. 

A. Giới từ đứng giữa a và b . 

1) Giới từ Bả Í có nghĩa là đem. 

                '     Í     这     E     F     G     : 
               Ngã     bả     giá     bản     thư    cấp     tha 
                Tôi  đem  cuốn  sách  này  cho  nó. 

Bả đứng giữa ngã và giá bản thư. 

2) Giới từ Đối e nghĩa là đối với. 
a.  

           '     e     $     %     P     Ø     b     þ     Ð"
            Ngã   đối     kim    niên  tuyển   cử    ngận   quan   tâm 
            Đối  với  cuộc  tuyển  cử  năm  nay  tôi  rất  quan  tâm. 
  
b.  

            :     e     '     O     \     »     5     ±     B 
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           Tha     đối   ngã  thuyết    tối      cận     nễ    mang    ma 
           Hắn  ta  nói  với  tôi  :  Gần  đây  cậu  có  bận  không ? 

c.  

           v     k     z     e     ¨     9     �     S     þ     Ð 
          Giá       y       sĩ      đối     bệnh   nhân  phi  thường  quan  tâm 
          Bác sĩ rất quan tâm đến bệnh nhân 
            "
 3) Giới từ Dụng © nghĩa là dùng."
a. "
           '     ©     l     Q     R"
          Ngã   dụng   bút      tả       tự 
          Tôi  dùng  bút  viết  chữ. 

b.  

          �     ü     ©     &     �     [     \     �     & 
         Lão    sư     dụng  Pháp   ngữ   giới    thiệu   ngữ   pháp 
         Giáo  sư  dùng  tiếng  Pháp  giới  thiệu  ngữ  pháp. 

c.  

          �     9     ©     �     w     >     .     m 
      Công   nhân   dụng   mộc     đầu     lai      tạo     kiều 
       Công  nhân  dùng  gỗ  để  bắc  cầu. 

4) Giới từ Cấp G có nghĩa là cấp cho. 
a.  
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                  '     G     :     ó     D     E     F 
                Ngã    cấp     tha      mãi    nhất   bản    thư 
                Tôi  mua  cho  nó  một  cuốn  sách.  

b.  

               '     G     n     n     Q     �"
                Ngã    cấp     ba      ba      khả     tín 
                Tôi  viết  thư  cho  bố. 

c.  

                '     G     :     [     \     M     N"
             Ngã     cấp     tha     giới    thiệu  bằng   hữu 
             Tôi  giới  thiệu  bạn  bè  cho  nó. 

5) Giới từ Ly o nghĩa là lìa, cách. 
a.  

               Ï     /     o     Ï     8     b     p"
              Hà     Nội      ly     Hà    Nam   ngận   viễn  
              Hà  Nội  cách  Hà  Nam  rất  xa. 

b. 

              '     K     o      ;     -     b     » 
            Ngã    gia      ly       học    hiệu   ngận   cận 
             Nhà  tôi  cách  trường  học  rất  gần. 

c.  
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              >     )     o     q     r     o     b      »"
           Hiện    tại       ly     thánh   đản   tiết     ngận    cận "
           Giờ  rất  gần  lễ  Giáng  sinh,"
                  ô     �     y     J     j     b     杧"

                sở      dĩ   thương điếm     đô    ngận mang 
               cho  nên  các  cửa  hiệu  đều  bận.  

6) Giới từ Tòng Ù nghĩa là theo. 
a.  

                  '     Ù     K     _ 
                 Ngã   tòng    gia     khứ 
                 Tôi  từ  nhà  đi. 

b.  

                  '     Ù     K     > 
                Ngã    tòng   gia     lai 
                 Tôi  từ  nhà  đến. 

c.  

                  '     Ï     Ù     M      N     Ô     �     > 
                Ngã    môn  tòng  bằng     hữu     na      nhi     lai 
                 Chúng  tôi  từ  chỗ  bằng  hữu  tới.   

7) Giới từ  Tại) nghĩa là ở. 
a.  
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                  s     )     P     D     Ö     a     P 
                Ngưu  tại     thảo    địa  thượng  ngật   thảo 
                 Bò  trên  bãi  cỏ  ăn  cỏ. 

b.  

                   5     ½     )     v     �     Ô     / 
                 Nễ     biệt     tại      giá      nhi  xướng   ca  
                  Ông  đừng  ở  chỗ  này  mà  ca  hát. 

c.  

                   q     Ö     '     Ï     )     Ô     â     ¨        
                 Vãn thượng  ngã    môn    tại      na      nhi    khán    báo 
                 Buổi  chiều  chúng  tôi  ở  chỗ  đó  xem  báo. 

8) Giới từ Tỷ @ nghĩa là so sánh. 
a. "
                  $     &     @     '     &     É"
                Kim   thiên    tỷ       tạc    thiên  lãnh 
                Hôm  nay  lạnh  hơn  hôm  qua. 

b.  

                  :     @     '     Ý 
                Tha     tỷ       ngã     cao 
                Nó  cao  hơn  tôi. 

c.  
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              :     O     $     �     O     ¥     @     '     =     >  
             Tha   thuyết Hán    ngữ   thuyết  đắc     tỷ      ngã     lưu    lợi 
             Nó  nói  tiếng  Tầu  lanh  lợi   hơn  tôi. 

B. Đứng đấu câu. 

1) Tòng Ù nghĩa là : từ, theo. Thường đi đôi với Đáo Z 

      Ù     '     K     Z     ;     -     6     ?     6     h"
     Tòng   ngã    gia     đáo    học    hiệu    chỉ      yêu    ngũ   phân 
      Từ  nhà  tôi  đến  trường  chỉ  cần  5  phút. 

Hay đi với Lai >  : 

      :     t     t     Ù     Ö     ~     >     Ï     / 
   Tha  cương cương  tòng  Thượng Hải    lai      Hà      Nội 
    Nó vừa  từ  Thượng  Hải  đến  Hà  Nội. 

2) Giới từ Ly o có ngĩa là cách : 
   o     #      Ý     b     p     :      R     ©     0 
   Ly     khảo    thí     ngận   viễn     ni       bất    dụng   tinh         
   #     �      )    E     F      õ      u     v     : 
   kỳ      lục      tại      đồ      thư     quán   chuẩn   bị       ni 

  Kỳ  thi  còn  xa,  thứ  sáu không đến thư  viện  để  chuẩn  bị  sao ? 

3) Căn  cứ  w x  nghĩa là dựa vào : 
w     x     È     y     z     {           |     q     L     }    M"
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Căn     cứ     khí    tượng  đài     dự       báo  bàng   vãn    hữu     bạo    vũ 
Căn  cứ  theo  đài  khí  tượng  dự  báo  buổi  chiều  sẽ  có  mưa  lớn. 

4) Kinh quá ~ q có nghĩa là trải qua. 

      ~     q     {     �     Ü     K     D     Ö     ¥     � 
     Kinh    quá   thảo   luận     đại     gia     nhất   chí     đồng    ý 

        *       Ù     Ä     Þ     £     Ü     f     � 
       liễu     tiểu      Lý      đề    xuất    đại   phương  án. 

     Trải  qua  thảo  luận,  mọi  người  đều  một  lòng  đồng  ý    
           với  đại  phương  án  của  tiểu  Lý. 

5) Quan vu  þ Ó có nghĩa là đối với. 

                þ     Ó     '     �     9     '     æ     ¥ 
                Quan   vu      ngã      cá   nhân     ngã   giác     đắc 

                î     L     é     ê     �     c     O     * 
               một     hữu   thập    ma     khả     đa    thuyết  liễu.  

Đối  với  cá  nhân  tôi,  tôi  cảm  thấy  không  cần  nói  nhiều  nữa."

6) Giới từ Đả µ có nghĩa  là từ:"

           µ     ¤     &     À     '     ¶     Ð     ·     ¸"
            Đả   minh   thiên   khởi    ngã  quyết  tâm    giới     yên 
            Từ  ngày  mai,  tôi  quyết  tâm  bỏ  hút  thuốc. 

7) Giới từ Nã Å có nghĩa là đem, lấy : 
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          Å     �     9     l     ¨     s     @     %    
           Nã     lão   nhân   quang  khán  tân     vấn     đề   
                   Ô     ;     ê     c   
                   na    chẩm   ma    hành !  "

  Lấy  mắt  lão  luyện  thấy  vấn  đề  mới,  chuyện  đó  làm  sao  đây ! "

8) Giới từ Thuận trước � � có nghĩa là men theo :"

                  �     �     Ü     �     û     ª     �     �"
                Thuận  trước   đại      lộ    vãng   Đông  quải   loan 

                   T     6     '     Ï     f     ;     -"
                   tựu      thị     ngã    môn   đích    học  hiệu . 

      Men  theo  đại  lộ  đi  về  hướng  Đông,  đổi  hướng  là  trường  học                
của  chúng  tôi. 

III- Tính  chất. 

1) Không thể đứng một mình. Thí dụ : không thể nói : ly."

2) Không thể lập lại. Thí dụ : không thể nói  : tòng tòng."

3) Không thể có trợ từ : quá q, liễu *, trước �."

Phó    từ 
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I- Theo định nghĩa phó từ là những từ bổ túc cho thuật từ, thường 
đứng trước nó. 

A. Phó từ là danh từ. 
Những danh từ dùng làm phó từ cho thuật từ chỉ là những danh từ chỉ 
thời gian và nơi chốn thôi. Những danh từ khác không xử dụng được. 
1/ Thời gian. 

Thí dụ :     '     '     Å     Ö     Ä     ¨     F 
              Ngã    tạc    nhật   thượng ngọ   khán    thư 
                Sáng  qua  tôi   xem  sách. 

2/ Nơi chốn. 

Thí dụ :     '     )     E     F     õ     ¨     F 
              Ngã     tại       đồ     thư    quán   khán   thư 
                Tôi  xem  sách  ở  thư  viện  . 

3/ Thời gian và không gian cùng lúc. 
Ta đặt thời gian lên trước. 

Thí dụ :  '     '     Å     Ö     )     E     F     õ     ¨     F 
            Ngã     tạc   nhật  thượng   tại      đồ     thư    quán   khán   thư 
              Sáng   qua  tôi  ở  thư  viện  xem  sách. 

B. Tĩnh từ. 

Thí dụ :  /     @     F     b     «     ¨ 
            Trung  quốc   thư    ngận   hảo    thư 
            Sách  tầu  xem  rất  tốt. 

Có những tĩnh từ 2 chữ phải thêm từ địa vào. 
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Thí dụ :  '     Í     Y     D     ¨     F 
              Ngã  nhiệt   tình    địa     khán    thư 
               Tôi  nhiệt  tình  xem  sách. 

C. Phó từ. 

Thí dụ :  '     R     ¨     F 
              Ngã    bất    khán   thư 
             Tôi  không  xem  sách. 

D.  Phiến từ. 

Thí dụ :  Ü     K     Í     �     D     �     � 
              Đại    gia      nhiệt  liệt     địa      cổ    chưởng 
               Mọi  người  nhiệt  liệt  vỗ  tay. 

II. Trường  hợp  đặc  biệt. 
Chúng ta đều biết nội động từ không có thụ từ, danh từ đặt sau nó 
được coi như phó từ."
Thí dụ :  '     T     ,     ª 
              Ngã   tọa     hỏa      xa 
              Tôi  đi  xe  lửa. 

              '     �     � 
              Ngã    tẩu      lộ 
              Tôi  đi  bộ. 
      

              '     )     Ï     / 
             Ngã    tại      Hà     Nội 
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              Tôi  ở  Hà  Nội."

Câu  chữ  ² bị 
I- Vị trí. 

Chữ ² bị được đặt trước thuật từ V. 

II- Tính chất. 

1) Đặt trước thuật từ. 
Thí dụ : 

              �"""""²"""""a"""""b"""""*"
"""    """"Thái     bị       ngật    hoàn    liễu 
             Đồ  ăn  bị  ăn  hết  rồi. 

2) Khi có chủ rừ thật thì đặt chủ từ thật sau bị. 
Thí dụ : 

               �     ²     '     a     b     *"
             Thái    bị      ngã     ngật    hoàn   liễu 
             Đồ  ăn  đã  bị  tôi  ăn  hết. 

3) Sau thuật từ là một bổ từ . 

Trong thí dụ trên b hoàn là một bổ từ. 

4) Nếu là phủ định thì ta đặt îL một hữu lên trước ² bị. 
Thí dụ : 

           �"""""î"""""L"""""²"""""'"""""a"""""b"""""*"
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"""      Thái    một      hữu     bị       ngã     ngật    hoàn    liễu 
      Đồ  ăn  không  bị  tôi  ăn  hết. 

III- Kết luận. 

Ta dùng câu chữ  ² bị khi là một hành động không tốt. 
Thí dụ : 

               '     ²     _     _     �     =     0 
              Ngã    bị       ba      ba      mạ     cơ      thứ. 
               Tôi  bị  bố  mắng  vài  lần."

Câu  kiêm  ngữ 

I. Định nghĩa. 
Câu kiêm ngữ gồm 2 tính chất : 
1.Có 2 V và 2 chủ từ (S) 
2.V1 là điều ước hay ra lệnh, V2 là kết quả. 

II. Phân biệt câu kiêm ngữ và câu song thuật ngữ và câu kiêm ngữ 
giả. 

1. Phân biệt với câu song thuật ngữ. 

Thí dụ :      '""""Ï""""©""""&""""�""""""""P"
"""""""""""     Ngã   môn  dụng  Pháp  ngữ    đàm  thoại 
                  Chúng  tôi  dùng  tiếng  Pháp nói  chuyện. 
Ta thấy câu trên có 2 V là dụng và đàm thoại, nhưng chỉ có một chủ 

từ S là ngã môn. Vậy nó không phải là một câu kiêm ngữ. 
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2. Phân biệt với câu kiêm ngữ giả. 
Coi 2 thí dụ sau : 

a)                '    ?     :    ¤    &    > 
                Ngã   yêu    tha  minh  thiên   lai  
                  Tôi  mong  ngày  mai  nó  tới. 

b)               '""""æ""""¥"""":""""¤""""&"""">"
"""""""""""   Ngã   giác    đắc     tha   minh  thiên   lai 
                  Tôi  cảm  giác  ngày  mai  nó  sẽ  tới. 

Trong cả 2 câu trên ta đều có 2 S là ngã và tha, nhưng V1 trong câu 
(a) là yêu và giác đắc  trong câu (b). V2 trong cả 2 câu là lai, nhưng V1 
trong câu (a) là nguyện vọng nên là câu kiêm ngữ; Còn V1 trong câu (b) 
là cảm giác nên không phải là câu kiêm ngữ. 

III. Từ tính. 

Khi ở thể phản định, thì ta đặt R bất ở trước V1 hay ½ biệt hay R
? bất yêu ở trước V2. 

Thí dụ :           '    R    ?    :    ¤    &    > 
                     Ngã  bất    yêu   tha   minh thiên   lai 
                        Tôi  không  mong  ngày  mai  nó  tới. 

                        '    ?    :    ¤    ½    > 
                      Ngã  yêu   tha    minh  biệt  lai. 
                        Tôi  muốn  nó  ngày  mai  đừng  tới. 
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Phân  loại  câu  vị  ngữ 

Ta biết rằng câu có 2 thành phần chính là chủ từ (S) và vị ngữ (P). 
1) Nếu vị ngữ là một danh từ , ta có câu danh từ. 
Thí dụ : 

                       ¤""""&""""�""""�"
""""""""""""""""Minh  thiên  nguyên  đán 
                     Ngày  mai : nguyên  đán. 

2) Nếu vị ngữ là tĩnh từ, ta có câu tĩnh từ : 

Thí dụ :             '    Ü    9    9    Ù 
                       Ngã  đại   muội  muội tiểu 
                        Tôi  lớn,  em  gái  nhỏ. 

3) Nếu vị ngữ là một thuật từ V , ta có câu thuật từ. 

Thí dụ :           '    _  
                       Ngã  khứ 
                       Tôi  đi. 

                        '    L    F 
                    Ngã    hữu  thư 
                       Tôi  có  sách. 

4) Nếu vị ngữ là là chủ từ và vị ngữ (S-P), ta có câu chủ vị. 

Thí dụ :          '    2    3    «   
                      Ngã  thân   thể    hảo 
                      Thân  thể  tôi  khỏe  mạnh. 
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5) Câu số từ : nếu vị ngữ là chữ số thì ta có câu số từ. 

Thí dụ :          :    3    5 
                   Tha    tam  thập 
                      Nó  30. 

6) Câu đại danh từ. 
Thí dụ : 

                       5    ;    ê    * 
                     Nễ  chẩm   ma   liễu 
                       Anh  sao  rồi ? 

7) Câu số lượng từ. 
Thí dụ : 

                        >    )    3    ¡ 
                    Hiện   tại    tam   điểm 
                      Bây  giờ  là  3  giờ. 

8) Câu chính biên. 

Thí dụ :           $    &    `    & 
                    Kim  thiên thanh thiên. 
                       Hôm  nay  trời  tạnh. 

9) Câu  quan hệ. 
Thí dụ : 

                       v    ã    z    �    �    �    �    4"
                   Giá     cá     hài    tử     linh  hoạt   khả    ái 
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                      Đứa  trẻ  này  nhanh  nhẹn,  đáng  yêu. 

10) Câu cố định. 

Thí dụ :         :    e    Ú    M    N    D    �    ¥    I"
                   Tha   đối     ư    bằng  hữu   nhất   thị  đồng  nhân. 
                      Nó  đối  với  bè  bạn  coi  như  nhau. 

Tiếng  hài  thanh 

I. Định nghĩa. 
Tiếng hài thanh là tiếng bắt chước thiên nhiên, tự nó không có một ý 

nghĩa nào cả. 

II. Phân loại. 

a) Những tiếng trong thiên nhiên : 

-tiếng gió   :          �� tiêu tiêu  : vi vu. 

-tiếng nước  :        �"�   tông tông : róc rách. 

-tiếng nước rơi :    � � � � tích tích đáp đáp : long tong. 

-tiếng sấm :           � �  long long : đùng đùng. 

b) Những tiếng về sự vật : 

-tiếng gõ cửa :       � �  khách khách  : cọc cọc. 

-tiếng động của đồng hồ :   � �  � � tích đáp, tích đáp : tích tắc. 
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c) Những tiếng kêu của động vật : 

-con mèo  :  � �  mễ mễ ;  � �  miêu miêu: meo meo. 

-con chó   :  � R  ngâu nha ; � � uông uông : gâu gâu. 

-con gà     :  � � ác ác (ốc ốc) : cục cục. 

-con vịt    : � � háp háp:  � � oa oa : quàng quạc. 

-con ong  : � � ông ông : vù vù. 

-tiếng chim kêu :  � � chi chi; �� cô cô : chiêm chiếp. 

-tiếng cá đớp    : � � thiếp thiếp (theo tự điển MDBG ; gobbing 
sound made by ducks (shà) thì đây là tiếng vịt kêu quạc quạc). 

d) Tiếng người : 

-tiếng cười :         � �  hi hi : hì hì"

                                  hí hí : hi hi. 

                             ¡ ¡  cáp cáp : ha hả 

                             ¢ ¢  hải  hải : hề hề. 
-tiếng khóc :         X X   oa  oa  : oa oa. 

-tiếng ho     :         £ ¤  khai thấu : hung hắng. 

-tiếng nuốt  :         ¥ ¥  quắc quắc : ứng ực. 

-tiếng thở    :         ¦ ¦  hu hu : khò khè. 

-tỏ sự không bằng lòng :   G hanh : hừ. 

-tỏ sự hiểu ra   :     §  nga : ồ ! 
-tùy theo cách đọc mà : 

   *chỉ sự ngạc nhiên :    
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        K     6      5     R 
        A       thị       nễ     nha  
         A,  là  ông  à ? 
   *chỉ cần thêm tin tức : 

         K     5     O     é     ê   
          A,      nễ   thuyết  thập    ma    
          A,  ông  nói  cái  gì ? 

*chỉ sự nghi ngờ : 

     K     v     6     ;     ê     `     s     :   "
      A      giá     thị     chẩm   ma     hồi      sự      ni"
      A, chuyện  này  là  thế  nào ?"

*chỉ sự bằng lòng :"
     K     '     _     ê"
     A       ngã    khứ      ba 
     A,  tôi  đi  ngay. 

III. Từ tính và từ vụ 

1) Có thể đứng một mình : 

      K     '     u     v     * 
       A     ngã     tri      đạo    liễu 
       A,  tôi  biết  rồi. 

2) Làm định từ : 

       '     D     �     �     �     f     ¨     © 
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       Ngã thính    kiến   long   long   đích    lôi    thanh 
       Tôi  nghe  thấy  tiếng  sấm  đùng  đùng."

3) Làm phó từ :"
         ³     V     �     �     =     ª (có thể viết �)"
        Công   kê      ác       ác    khiếu   trước 
        Con  gà  trống  gáy  o  o. 
     "
      "

 "

Trợ   từ  liễu 了

I- Vị trí. 
Ta thấy * được đặt ở 3 vị trí như sau : 
1) Sau thuật từ V 
Thí dụ : 

              '"""""_"""""*"
""         Ngã      khứ    liễu 
             Tôi  đi  rồi.  

2) Sau A 
Thí dụ : 

               «     *""
"""           Hảo   liễu 
               Được  rồi. 

3) Sau N 
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Thí dụ : 

               '     ¨     F     * 
              Ngã   khán   thư    liễu 
               Tôi  xem  sách  rồi. 

II- Ý nghĩa. 

1) Trạng thái thay đổi 
Thí dụ : 

                &     Ò     * 
             Thiên   hắc    liễu 
              Trời  tối  rồi. 

2) Qua rồi 
Thí dụ : 

                '"""""_"""""*"
""           Ngã      khứ    liễu 
               Tôi  đi  rồi.  

3) Nếu đặt ? yêu, T ? tựu yêu, £ ? khoái yêu đằng trước thì có 
nghĩa là ngay. 

Thí dụ : 

                '     T     ?     ¨     F     * 
              Ngã   tựu     yêu    khán   thư     liễu 
                Tôi  sẽ   đọc  sách  ngay. 

III- Không dùng đến * liễu trong các trường hợp : 
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1) Tập quán 
Thí dụ : 

                 '     &     &     ¨     F 
                Ngã  thiên  thiên   khán   thư 
                 Tôi  ngày  ngày  xem  sách. 

2) Khi dùng A để diễn tả tình hình 
Thí dụ : 

         v     ã     �     K     �     ¾     b     «     L     ,"
        Giá     cá       tác     gia      dĩ      tiền   ngận    hảo   hữu   danh 
        Tác  giả  này  lúc  trước  rất  nổi  tiếng. 

3) Khi câu có bổ từ trình độ : 
Thí dụ : 

          '     ¨     F     ¥     b     «"
        Ngã   khán   thư     đắc    ngận   hảo 
         Tôi  coi  sách  rất  kỹ. 

IV- Tính chất. 
1) Đặt câu hỏi thêm B ma hoặc îL một hữu vào : 
Thí dụ : 

            '     ¨     F     B 
           Ngã  khán    thư     ma 
           Tôi  có  coi  sách  không ? 

            '     ¨     F     *     î     L 
           Ngã  khán   thư    liễu     một    hữu 
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            Tôi  có  coi  sách  không ? 

2) Nếu có bổ ngữ kết quả thì * liễu cũng đặt ở sau : 
Thí dụ : 

             '     ¨     b     F     * 
           Ngã   khán   hoàn   thư    liễu 
            Tôi  coi  xong  sách  rồi. 

3) Khi ta dùng ? yêu, hoặc T ? tựu yêu thì ta có thể thêm phó từ 
chỉ thời gian nhưng với £ ? khoái yêu thì không được. 

Thí dụ : 

               '     �     &     ?     ¨     F     * 
              Ngã   tạc     thiên   yêu   khán   thư     liễu 
               Hôm  qua  tôi  muốn  coi  sách. 

4) Ta có thể đặt O lên trước 
Thí dụ : 

                v     E     F     '     ¨     * 
              Giá    bản     thư    ngã    khán   liễu 
                Cuốn  sách  ấy  tôi  xem  rồi. 

5) Khi có thuật từ thì ta có 2 trường hợp : 

a) S V1 - * O1 V2 O2 
Thí dụ :  

                 '     a     *     c     T     ¨       F 
                Ngã  ngật   liễu     phạn    tựu   khán   thư   
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                 Tôi  ăn  cơm  rồi  xem  sách. 

b) S V1 * O1 V2 O2 * 
Thí dụ : 

                  '     a     *     c     T     ¨     F     *"
               Ngã   ngật    liễu    phạn   tựu    khán   thư     liễu 
                 Tôi  ăn  cơm  rồi,  xem  sách  rồi. 

Trong 2 thí dụ trên ta thấy khán chỉ tương lai trong câu (a), trong câu 
(b) chỉ quá khứ. 

Câu  ngắn  gọn  trong  tiếng  Tầu 

Những câu này thường dùng trong đối thoại thường ngày có thể chia 
làm 2 nhóm : 

1-Nhóm không chủ từ 
2-Nhóm có chủ từ. 

Nhóm không chủ từ. 
Ta có thể phân chúng thành những nhóm nhỏ như sau : 
a/Chỉ thời tiết. 

Thí dụ 1 : 
                     §""M""*"
                    Hạ  vũ  liễu 
                     Mưa rồi 

Ta có thể thay chữ M Vũ bằng chữ « Tuyết, hay ¬ Sương. 
                §""""«"""*"
                Hạ tuyết liễu  
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                Có tuyết rồi 
Hay :
               §""""¬""""*"
              Hạ sương liễu
              Có sương rồi.

Thí dụ 2 :
               À""""""*"
              Khởi  vụ  liễu
               Có sương rồi.

Thí dụ 3 :
               µ""""¨""""*"
               Đả   lôi   liễu
               Có sấm rồi.

Thí dụ 4 :
              ®""""o""""*"
           Thiểm  điện  liễu
             Có chớp rồi.

Thí dụ 5 :
              ¯"""""¯""""*"
            Quát   phong  liễu
                Nổi  gió  rồi.

b/Giao tế hàng ngày.
Thí dụ 1 :
              :"°""":"°"
              Tạ !   Tạ !
               Cám ơn !

Thí dụ 2 :
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              6""""""""R"
             Thị   thuỳ   nha !
                    Ai  đó !

Thí dụ 3 :
                 e""""R""""À"
                Đối    bất    khởi
                    Xin   lỗi.

Thí dụ 4 :
                £""""¡""""�"
             Khoái   điểm  nhi.
                Nhanh   lên.

Thí dụ 5 :
                ±""""¡""""�"
               Mạn  điểm  nhi
                  Chậm  chứ.

Thí dụ 6 :
               R""""?""""_"
               Bất    yêu   phạ
                 Đừng   sợ.

Thí dụ 7 :
               ]""""�"
               Tái   kiến
              Gập   lại   sau.

Thí dụ 8 :
""""""""""""½""""!""""n"
              Biệt   vong   ký
              Đừng    quên.
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Thí dụ 9 :
""""""""""")""""<""""�"
              Tại    na    nhi
                 Ở    đâu ?

Thí dụ  10 :
""""""""""";""""r"
          Chẩm    dạng
            Thế   nào ?

Thí  dụ  11 :
"""""""""""c""""Õ""""²"
             Đa    thiểu   tiền
             Bao   nhiêu   tiền.

Thí   dụ  12 :
"""""""""""ó""""B"
              Mãi   ma
             Mua   không ?

Thí  dụ  13 :
"""""""""""î""""þ""""³"
             Một    quan   hệ
              Không   có   chi.

Thí   dụ  14  :
"""""""""""�""""]""""´"
         Đương  nhiên  lâu
           Dĩ    nhiên   rồi.

c/Ra lệnh :  Lại chia thành nhiều nhóm nhỏ :
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1/Nhà binh.
Thí dụ 1 :
"""""""""?""""("
          Lập    chính
            Nghiêm.

Thí dụ 2 :
"""""""""µ""""5"
            Sảo   tức
               Nghỉ.

Thí dụ 3 :
"""""""""¶""""·""""�"
           Tề      bộ     tẩu
           Bước đều, bước.

Thí dụ 4 :
"""""""""Ê""""T""""¸"
       Hướng    tả   chuyển
         Bên  trái  quay.

Ta có thể thay tả bằng hữu, phải thay cho trái ( Bên phải quay).

2/Lớp học.

Thí dụ 1 :
"""""""""""""À""""?"
              Khởi    lập
              Đứng   dậy.

Thí dụ 2 :
"""""""""""""T""""§"""">"
                Toạ    hạ      lai
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                 Ngồi    xuống.

Thí dụ 3 :
""""""""""""""e""""*"
                 Đối   liễu
                 Đúng   rồi.

Thí dụ 4 :
                 u""""v""""B"
                  Tri   đạo     ma 
                  Hiểu  không ? 

3/Mời khách.

Thí dụ 1 :
""""""""""""¢""""©"
            Thỉnh   tiến
              Mời   vào.

Thí dụ 2 :
""""""""""""¢""""T"
            Thỉnh    toạ
              Mời  ngồi.

Thí dụ 3 :
""""""""""""¢""""@""""�"
             Thỉnh   hát    trà.
             Mời  uống  trà.

Thí dụ 4 :
""""""""""""q"""">"
               Quá   lai
                Lại  đây.
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Thí dụ 5 :
""""""""""""�""""·"
               Lưu   bộ
            Xin   dừng  bước.

Thí dụ 6 : 
""""""""""""R""""C"
                Bất  tống
              Không  tiễn.

4/Thuốc  thang.

Thí dụ  : 
"""""""""""""¾""""&""""t""""0"
              Mỗi   thiên  lưỡng  thứ
               Mỗi   ngày   hai  lần.

"""""""""""""¾""""0""""D""""¹"
                Mỗi  thứ   nhất   khoả
                Mỗi   lần   một   viên.

"""""""""""""L""""î""""L""""N""""º"
               Hữu   một   hữu   phát   thiêu
                  Có   bị   sốt   không ?

d/Bảng  cấm.

Thí  dụ 1 :
"""""""""""""»""""¼""""ð""""¸"
               Cấm   chỉ    hấp    yên 
                   Cấm   hút   thuốc. 
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Thí  dụ 2 : 
"""""""""""""R""""½""""å""""/"
                Bất  chuẩn nhập   nội
                       Cấm   vào.

Thí  dụ  3 :
""""""""""""")""""�""""Î""""¾"
                Tại   thử     bài    đội. 
                 Xếp  hàng  ở   đây. 

Thí  dụ  4 : 
""""""""""""""¿"
                 Lạp 
            Kéo  cửa  ra. 

Thí  dụ  5 : 
""""""""""""""À"
                Thôi 
        Đẩy   cửa  vào. 

Thí   dụ  6 : 
"""""""""""""""ý""""U""""þ""""¢"
                  Tuỳ   thủ   quan   môn 
                  Tiện   tay   đóng   cửa. 

e/Tán  thán. 

Thí  dụ  1 : 
""""""""""""""c""""ê""""Á""""Â""""<"
                  Đa    ma    hạnh   vận    na 
                        May   quá ! 
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Thí  dụ  2 : 
""""""""""""""c""""Ã""""X"
                  Đa    xảo     oa
                 Thật   trùng  hợp.

Thí  dụ  3 :
""""""""""""""�"""""Í""""Ä"
                Chân   nhiệt  nha
                Thật   nóng   quá.

g/Linh tinh.

Thí  dụ 1 :
"""""""""""""I"
               Phiếu 
         Làm  ơn  cho  coi  vé.

Thí  dụ  2 :
""""""""""""""","
                  Hoả 
                  Lửa.

Thí  dụ  3 : 
""""""""""""""Å""""�"
                 Chú    ý 
                 Chú   ý ! 

Thí  dụ  4 :
""""""""""""""Ù""""Ð"
                 Tiểu   tâm 
                 Cẩn   thận. 

Thí  dụ 5 : 
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""""""""""""""&""""R"
                Thiên nha 
                 Trời  ơi ! 

Câu  có  chủ  từ. 
Để trả lời những câu hỏi, chỉ trả lời những điểm chính : 

Thí  dụ 1 : 
""""""""""""""5""""«""""B"
                  Nễ    hảo    ma 
              Ông  khoẻ  không ? 

""""""""""""""«"
                Hảo 
               Khoẻ 

Thí  dụ 2 : 
""""""""""""""5"""@"""A""""B"
                 Nễ    hát   tửu     ma 
                Ông  uống  rượu  không ? 

"""""""""""""@""
                Hát 
              Uống. 

Thí  dụ 3 : 
""""""""""""""5"""")""""ñ""""B"
                  Nễ    trừu   yên    ma 
               Ông  hút   thuốc   không ? 

""""""""""""""R"""")"
                 Bất   trừu 
                 Không  hút. 
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Thí  dụ 4 : 
"""""""""""""":"""">""""*""""î""""L"
                 Tha    lai    liễu     một   hữu 
                       Nó  có  tới  không ? 

Thí  dụ 5 : 
""""""""""""""5""""6""""R""""6""""v""""�""""Ë""""Æ""""²"
                  Nễ     thị     bất     thị     giá    nhi   phục    vụ    viên 
                 Ông  có  phải  là  người  phục  vụ  nơi  đây  không ? 

"""""""""""""6"
                Thị 
               Vâng. 

Thí  dụ  6 : 
""""""""""""""":""""6""""""
                  Tha    thị    thuỳ 
                       Nó  là  ai ? 

"""""""""""""""'""""f""""M""""N"
                  Ngã   đích  bằng   hữu. 
                         Bạn  tôi. 

Cách   đặt   câu   hỏi   trong   tiếng    Tầu. 

1-Cách chính phản. 
Thí  dụ  : 
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"""""""""""""5""""«""""R""""«"
                 Nễ    hảo    bất    hảo 
                 Ông  khoẻ  không ? 

2-Dùng chữ Ma B. 
Thí  dụ  1 : 
                5    «    B"
                   Nễ   hảo    ma 
                 Ông khoẻ  không ? 

Thí  dụ  2 : 
                5    R    «    B"
                   Nễ    bất    hảo   ma 
                 Ông  không  khoẻ  có  phải  không ? 

3-Dùng chữ Ni:. 
-Hỏi ngôi thứ 2 : 
                          '    «    5    :"
                             Ngã   hảo    nễ     ni 
                            Tôi khoẻ,  còn  ông ? 

-Hỏi ngôi thứ 3 : 
                         '    «    :    :"
                           Ngã   hảo    tha    ni 
                      Tôi  khoẻ,  còn  nó  thì  sao ? 
4-Ta có thể đặt vào cuối câu Hảo ma «B, hay Thị bất thị6R6."
Thí  dụ  :"
                5    >    «    B"
                  Nễ     lai    hảo     ma 
                  Ông  tới  được  không ? 
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                5    >    6    R    6"
                  Nễ     lai    thị     bất    thị 
                  Ông tới, không phải sao ?    

5-Dùng chữ Ba ê. 
Thí  dụ : 
                :    6    l    ü    ê"
                  Tha   thị    giáo   sư      ba 
                   Ông  ta  là  giáo  sư  sao ? 

6-Dùng chữ Hoặc æ."
Thí  dụ  : 
    5    Z    E    F    Ç    ¨    F    æ    Z     ³     ·     ¯ 
    Nễ    đáo    đồ    thư  quán  khán   thư   hoặc  đáo   công  viên ngoạn 
    Ông đến thư viện xem sách hay đến công viên chơi ? 

7-Dùng chữ Hoàn thịü6 
           5    @    A    ü    6    @    �"
             Nễ    hát    tửu  hoàn   thị     hát    trà"
             Ông uống rượu hay uống trà ?"

8-Dùng chữ Thập ma éê"
a/Như một đại danh từ :"
Thí  dụ  : 
              5    a    é    B"
                Nễ   ngật   thập   ma 
                Ông  ăn  gì ? 

b/Như một tĩnh từ nghi vấn : 
Thí  dụ : 
              5    a    é    B    �"
               Nễ   ngật   thập   ma   ngư 
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               Ông  ăn  cá  gì ? 

9-Dùng chữ Chẩm ma ;B 
Thí  dụ : 
               5    ;    B    R    _ 
                 Nễ  chẩm   ma   bất    khứ 
                 Sao  ông  không  đi ? 

10-Dùng chữ Thuỳ " 
Thí  dụ : 
             "    6    l    ü"
             Thuỳ   thị   giáo    sư"
               Ai  là  giáo  sư ?"

             l    ü     6    ""
             Giáo   sư       thị    thuỳ 
                 Giáo  sư  là  ai ? 

11-Dùng chữ Can ma Èê, Can thập ma Èéê"
Thí  dụ 1 : 
                  5    È    ê    v    ê    �    È"
                     Nễ    can   ma    giá    ma  khách  khí 
                          Ông  sao  làm  khách  thế ? 

Thí  dụ 2 : 
                5    È    é    ê    <    È"
                  Nễ    can  thập    ma   sinh    khí 
                         Ông  vì  sao  nổi  giận ? 

12-Dùng chữ Cơ="
Thí  dụ : 
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             >    )    =    ¡    Y"
             Hiện   tại     cơ    điểm  chung 
               Bây  giờ  là  mấy  giờ ? 

13-Dùng  chữ  Hữu đa Lc , Đa thiểu cÕ 
Thí  dụ : 
             L    c    Ü"
              Hữu   đa    đại 
                  Bao  lớn ? 

             L    c    ß         "
              Hữu   đa    trường 
                Bao  dài ? 

              L    c    É        "
              Hữu   đa      cửu 
                   Bao  lâu ? 
              L    c    p        "
              Hữu    đa     viễn 
                   Bao  xa ? 

             v    ã    c    Õ    t"
              Gía     cá    đa   thiểu    tiền 
              Cái  này  bao  nhiêu  tiền ? 

14-Dùng chữ Hà huống ²³ 
Thí  dụ : 
         '    �    �    ü    �    R    0    ²    ³    q    :"
         Ngã   tẩu     lộ    hoàn   tẩu   bất   động    hà  huống  bào   ni 
             Tôi  đi  còn  không  được  huống  hồ  chạy. 

15-Dùng những chữ Na nhi Ô�, na ma Ôê, na lý Ô� 
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Thí  dụ 1 : 
                5    _    Ô    � 
                  Nễ   khứ    na     nhi 
                      Ông  đi  đâu ? 

Thí  dụ  2 : 
a/Dùng như một phó từ để hỏi : 
                v    ã    Ô    ê    u"
                 Giá     cá     na     ma   quý 
                  Cái  này  sao  đắt  vậy ? 

b/Dùng như một liên từ để nối hai mệnh đề : 
:   Ï   Ê   ]    R    >  *    Ô    ê    '   Ï   T  a  ê"
Tha môn ký  nhiên  bất   lai    liễu   na    ma     ngã  môn  tựu  ngật  ba 
Họ   đã   không   tới   vậy   chúng   ta   ăn   đi ? 

Thí dụ 3 : 
a/Dùng na lý như một đại danh từ. 
Thí  dụ : 
              5    )    Ô    �"
                Nễ    tại      na     lý"
                     Ông  ở  đâu ?"

b/Dùng như một phó từ."
Thí  dụ :"
              '    Ô    �    u    v"
               Ngã   na      lý      tri    đạo 
                      Tôi  làm  sao  biết ? 

c/Dùng như một thành ngữ chỉ sự khiêm tốn. 
Thí  dụ : 
             Ô    �  !  Ô    � !"
               Na     lý       Na    lý"
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                  Vậy !  Vậy ! 

16-Dùng  chữ  Nan Đạo úv 
Thí  dụ : 
             ú    v    5    C    _    '    T    R    C    _"
              Nan  đạo    nễ    năng  khứ    ngã   tựu    bất   năng  khứ"
              Chẳng  lẽ  ông  có  thể  đi  mà  tôi  không  thể  đi sao ?"

17-Dùng chữ Hà Tất  ²a 
Thí  dụ : 

         s    Y    º    ~    q    _    *    ²    a    ]    Þ"
          Sự    tình    dĩ     kinh  quá   khứ   liễu    hà     tất     tái     đề"
              Sự  tình  đã  là  quá  khứ  rồi  hà  tất  lại  đề  ra."

18-Dùng chữ Hà phương ²Ë 
Thí  dụ : 
D    0    R    �    ¶    @    Þ    ²    Ë    ]    _    D    0"
Nhất thứ    bất  giải  quyết   vấn    đề     hà  phương  tái  khứ  nhất  thứ 
Một  lần  không  giải  quyết  vấn  đề  ngại  gì  không  thử  một  lần  

nữa ? 

19-Dùng chữ  Hà khổ  ²Ì 
Thí  dụ : 
¤   u  Â  $    &  R  `  >  ²  Ì  ü  )  v  �  �  Û"
Minh tri tha kim  thiên bất  hồi  lai  hà  khổ  hoàn  tại  giá lý lão  đẳng 
Biết rõ hôm nay cô ấy không về cần gì phải đợi tại chỗ này ? 

20-Dùng chữ  Lai  trước  >� 
Thí  dụ  : 
             q    _    5    ;    r    e    Í    '    >    �"
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             Quá   khứ     nễ  chẩm  dạng đối    đãi    ngã    lai   trước. 
                 Trong  quá  khứ,  ông  đối  đãi  tôi  sao ? 

              Chữ  Đích f trong  tiếng  Tầu. 

Trong tiếng Tầu chữ Đích 的 là chữ thường gập nhất. Mở miệng ra là 
có chữ đích. Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu kỹ chữ này. Chúng ta có 
thể phân ra làm 2 nhóm chung quanh chữ đích : 

1-Nhóm đứng sau 
2-Nhóm đứng trước. 

I.Nhóm đứng sau. 

1-Là danh từ . 
Thí  dụ : 
"""""""""""�""""ü""""f""""F"
              Lão   sư    đích    thư 
              Sách   của    giáo  sư. 
Thư : là danh từ. 

2-Dùng chữ đích thoại ở cuối câu có nghĩa là nếu. 
Thí  dụ : 
             &    È    R    «    f    P    '    R    _"
            Thiên  khí    bất   hảo   đích  thoại  ngã   bất    khứ 
               Nếu  khí  hậu  không  tốt,  tôi  không  đi. 

3-Sau chữ đích không có từ nào. 
Ta có 2 trường hợp : 
a/Danh từ đã nêu, không được lập lại. 
Thí  dụ 1 : 
              v    E    F    6     C    C    f"
                Giá   bản   thư    thị     ma    ma   đích 
                  Cuốn  sách  này  là  của  má. 
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Thí  dụ  2 : 
                   v    E    F    6    '    f"
                  Giá    bản   thư    thị    ngã   đích 
                      Cuốn  sách  này  là  của  tôi. 

Thí  dụ  3 : 
                   v    E    F    6    '    C    C    f"
                   Giá  bản    thư    thị    ngã    ma     ma   đích 
                     Cuốn  sách  này  là  của  má  tôi. 

Thí  dụ  4  : 
                   v    E    F    6    s    f"
                   Giá  bản    thư    thị     tân    đích 
                       Cuốn  sách  này  còn  mới. 

Thí  dụ  5 : 
                  v    E    F    6    '    Î    Ï    f"
                  Giá  bản    thư    thị     ngã  phê   bình   đích 
                      Cuốn  sách  này  tôi  đã  phê  bình. 

b/Cả một câu. 
Thí  dụ : 
                v    E    F    6    C    C    Q    f"
                  Giá  bản     thư   thị     ma    ma     tả    đích 
                  Cuốn  sách  này  là  do  má  viết  đó. 

II-Nhóm đứng trước. 

1-Danh từ. 
Thí  dụ  1 : 
                Ä    �    ü    f    F"
                  Lý     lão    sư    đích   thư 
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                    Sách  của  thầy  Lý. 
Lý là danh rừ riêng. 

Thí  dụ  2 : 

                  �    ü    f    F"
                  Lão   sư    đích   thư 
                      Sách  của  thầy. 
Lão sư là danh từ chung. 

Trong phần danh từ sau tên nước không dùng chữ đích. 
Thí  dụ : 
               7    8    9"
              Việt  Nam  nhân. 
              Người  Việt  Nam. 
Ta không nói : Việt Nam đích nhân. 

2-Đại danh từ. 
Thí  dụ  1 : 
                  '    f    F"
                  Ngã  đích  thư 
                  Sách  của  tôi. 

Thí  dụ  2 : 
                  '    C    C    f    F"
                  Ngã  ma     ma   đích   thư 
                  Cuốn  sách  của   má  tôi. 

Trong phần đại danh từ nếu chủ từ có liên hệ thì ta không dùng chữ 
đích. 

Thí  dụ  1 : 
                  '    C    C"
                 Ngã    ma    ma 
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                     Má  tôi. 
Ta không nói : Ngã đích ma ma. 
Thí  dụ  2 : 
                 '    9    9"
               Ngã  muội  muội 
                  Em  gái  tôi. 
Ta không nói  : Ngã đích muội muội. 

3-Tĩnh từ. 
Những tĩnh từ sau phải dùng chữ đích. 

1/Những tĩnh từ có 2 chữ. 
Thí  dụ : 
               Ü    Ð    f    1"
               Mỹ    lệ     đích   hoa 
                     Hoa  đẹp. 

2/Những tĩnh từ đơn nhưng lập lại. 
Thí  dụ : 
             )     )     x"
          Thanh  thanh  thuỷ 
              Nước  trong. 

3/Hai tĩnh từ đơn. 
Thí  dụ : 
              D    ã    s    f    r    N"
               Nhất   cá    tân   đích   bạch   y 
                   Một  cái  áo  trắng  mới. 

4/Một chữ phó từ chỉ cấp độ đứng trước tĩnh từ. 
Thí  dụ : 

            b    «    f    F"
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           Ngận  hảo   đích   thư 
            Một  cuốn  sách  rất  tốt. 

4-Thuật từ. 
Thí  dụ : 
              v    6    "    ó    f    F"
               Giá    thị   thuỳ   mãi   đích   thư 
               Ai  là  người  mua  cuốn  sách  này? 
Trong phần này ta để ý đến phiến ngữ danh từ. Thuật ngữ đã đổi 

thành một danh từ nên nó đóng vai một danh từ. 

1/Là chủ từ. 
Thí  dụ : 
              ó    1    f    Õ    »    _    *"
               Mãi  hoa   đích  thiếu   nữ    khứ   liễu. 
               Cô  gái  bán  hoa  đi  rồi. 

2/Là thụ từ. 
Thí  dụ : 
              '    (    )    v    ã    ó    1    f    Õ    »"
               Ngã   hỷ   hoan   giá     cá    mãi   hoa   đích  thiếu  nữ 
                Tôi  thích  cô  gái  bán  hoa  này. 

3/Định từ. 
Thí  dụ : 
              ó    1    f    Õ    »"
               Mãi   hoa  đích  thiếu   nữ 
               Cô  gái  bán  hoa. 

5-Trạng từ. 
Thí  dụ 1 : 
                }    §    f    Ñ    Ò"
                  Sơn   hạ    đích  thôn  trang 
                     Làng  dưới  núi. 
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Thí  dụ  2 : 
                 F     Ö     f      "
                Thư   thượng  đích   báo 
                Tờ  báo  trên  cuốn  sách. 

6-Số từ. 
Thí  dụ  1 : 
                 í    f    3    Ó    6    c    Õ"
                  Nhị   đích   tam    bội   thị    đa    thiểu 
                         2  lần  3  là  mấy ? 

Thí  dụ  2 : 
4    h    j    Ô    5    f    <    -    '    j    n    o    *"
Bách phân chi   cửu  thập   đích   sinh   từ     ngã    đô     ký     trú  liễu 
     90%  của  sinh  từ  tôi  đều  nhớ  cả. 

III-Nhận xét. 
1-Sự liên lạc của đại danh từ và danh từ đứng trước với danh từ đứng 

sau có tính cách sở hữu nên ta gọi danh từ hay đại danh từ đứng trước là 
sở hữu chủ và danh từ đứng sau là vật sở hữu. Ta có công thức : 

                     Sở  hữu  chủ   -   đích  -  sở  hữu  vật 

2-Danh từ đứng sau có thể có một định ngữ. 
Thí  dụ : 

              '    (    )    '    Ï    f    &    %    �    ü"
               Ngã   hỷ   hoan   ngã   môn  đích  pháp  văn    lão    sư 
                  Tôi  thích  thầy  giáo  Pháp  văn  của  chúng  tôi. 

Pháp văn là định từ của�ü lão sư, nhưng ta không dùng đích. 
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3-Nếu có nhiều định ngữ từ thì ta xếp từ lớn đến bé. 
Thí  dụ : 
           |    .    �    b    ;    ¦    E    F    õ    f    F"
           Bắc  Kinh  ngữ  ngôn  học  viện     đồ     thư  quán  đích  thư 
           Sách  của  thư  viện, Ngôn  ngữ  học  viện,  Bắc Kinh. 
Chúng ta thấy trong tiếng Tầu, ta đi từ lớn đến nhỏ, trong khi tiếng 

Việt thì ngược lại. Các danh từ định ngữ đặt cạnh nhau cũng không có 
chữ Đích. 

4-2 tĩnh từ 2 âm tiết đặt cạnh nhau cũng không có chữ Đích. 
Thí dụ : 
             �    Ô    Ü    Ð    f    Õ    »"
             Phi thường  mỹ     lệ    đích  thiếu  nữ 
               Cô   gái  đẹp  phi  thường. 

5-Nếu dùng số lượng và loại từ thì không dùng chữ Đích. 
Thí dụ : 
             '    ?    ó    í    E    F"
              Ngã  yêu    mãi   nhị    bản   thư 
              Tôi  muốn  mua  2  cuốn  sách. 
Ta không viết : Nhị đích bản thư. 

6-Dùng công thức thị . . .  đích để nhấn mạnh. 

a/Thời gian. 
Thí  dụ : 
               '    6    '    &    >    f"
                Ngã   thị     tạc   thiên   lai   đích"
                  Hôm  qua  tôi  tới  đó."

b/Không gian."
Thí  dụ :"
              '    6    )    ;    -    ¨    �    :    f"
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               Ngã   thị     tại     học  hiệu  khán  kiến  tha   đích. 
                Tại  trường  học,  tôi  thấy  nó  ở  đó.   

Câu  Thuật  từ 

I.Định nghĩa. 
Câu thuật từ có dạng S V O 
Thí dụ :  

            '""""¨""""F"
                      Ngã  "khán  thư 
                         Tôi  xem  sách 

Ngã là chủ từ,   khán là thuật từ,  thư là thụ từ. 

II. Từ tính. 

1) Có thể đơn hay kép : 
Đơn  : � hoạt : sinh động. 
Kép : Õ 5 hưu tức : nghỉ. 

2) Có thể lập lại : 
Thí dụ : ¨¨  khán khán : coi xem. 

Ö× Nếu R bất đặt trước Thuật từ V thì đó là phủ định."
Thí dụ :        '     R    _"
                    Ngã    bất    khứ 
                    Tôi  không  đi. 
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Nếu R  đặt sau thuật từ V thì là nghi vấn. 
Thí dụ :     '    _    R    _ 
                Ngã  khứ   bất    khứ 
                 Tôi  có  đi  không ? 

Þ× Nếu đặt chữ  Á  hóa  vào sau một danh từ hay tĩnh từ nó sẽ biến 
thành thuật từ."
Thí dụ :   > ) hiện tại  như   > ) Á hiện tại hóa. 
                Ü mỹ ,  ÜÁ mỹ hóa. 

ß× Đi sau nhiều đổi nghĩa (modifiers)"
Thí dụ :     ¤    &    >"
               Minh thiên  lai 
                Mai  tới.   

               T    _"
                Tựu  khứ "
                Bèn   đi."

6) Theo sau có thể là một bổ từ  (C) 
Thí dụ :    '    À    ¥    ¦"
               Ngã   khởi  đắc    tảo 
               Tôi  dậy  sớm. 

III. Từ  vụ. 

1) Làm chủ từ  
 Thí dụ :            h    Ø    b    :    ? 
                        Phân  tích  hẫn   trọng  yếu 
                         Phân  tích  rất  quan  trọng. 

2) Làm vị từ  
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Thí dụ :             '     _ 
                       Ngã     khứ 
                        Tôi  đi. 

Ö× Làm định từ"
Thí dụ :            v    6    @    f    x 
                     Giá    thị     hát    đích  thủy 
                        Đây  là  nước  uống . 

Þ× Làm thụ từ"
Thí dụ :            '    (    )    v    w 
                       Ngã    hỷ    hoan   du   vịnh 
                       Tôi  thích  bơi  lội. 

5) Làm bổ từ 
Thí dụ :           '    Å    � 
                       Ngã    nã    tẩu 
                       Tôi  mang  đi. 

6) Làm phó từ 
Thí dụ :           '     Å    �    D    D    � 
                        Ngã   chú    ý       địa  thính  trước  
                        Tôi  chú  ý  lắng  nghe.  
Câu có 2 thụ từ  : (xem phần thụ từ). 
Câu có một thụ từ là cả một câu là câu có các thuật từ : 
¨� khán kiến ; D� thính kiến ; æ¥ giác đắc"
O thuyết ; O¤ thuyết minh; uv tri đạo."
Thí dụ :     '    ¨    �    :    >    *"
               Ngã   khán  kiến   tha     lai   liễu 
               Tôi  thấy  nó  đến  rồi. 

Câu  liên  thuật  từ 
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I. Định nghĩa. 
Là câu có 2 hay nhiều thuật từ V 

II. Dạng thức. 
Có 4 dạng thức: 

        1) V1 V2 

Thí dụ :    '    _    ¨ 
                Ngã  khứ  khán 
                 Tôi  đi  coi. 

2) V1 V2 O 
Thí dụ :             '    _    Ù    � 
                         Ngã  khứ   ký    tín       
                          Tôi  đi  gửi  thư. 

3) V1 O V2 

Thí dụ :             '    ó     N    Ë    Ç 
                       Ngã   mãi     y    phục  xuyên 
                        Tôi  mua  quần  áo  để  mặc. 
4) V1 O1 V2 O2 
Thí dụ :            '    Ï     ©    &    �        P 
                       Ngã   môn  dụng Pháp  ngữ  đàm  thoại 
                        Chúng  tôi  dung  tiếng  Pháp  nói  chuyện.   

V1 chỉ phương tiện, V2 chỉ mục đích.   

Chủ  từ  (S) 

I. Định nghĩa 
Chủ từ chỉ một nhân vật hay sự vật làm chủ một hành động. 
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II. Chủ từ có thể là : 
1) Một danh từ 
Thí dụ :         9    9    ¨    F 
                Muội  muội  khán   thư 
                  Em  gái  xem  sách. 

2) Đại danh từ (P) 
Thí dụ :         '    ¨    F 
                    Ngã   khán  thư 
                    Tôi  xem  sách. 

3) Câu liện hợp 
Thí dụ :         9    9    m    '     j     ¨    F 
                   Muội  muội   hòa   ngã   đô   khán   thư 
                    Em  gái  và  tôi  đều  coi  sách. 

4) Câu đồng vị 
Thí dụ :          '    9    9    Ï    /    9    ¨    F 
                   Ngã  muội muội, Hà   Nội  nhân  khán  thư 
                       Em  gái  tôi,  người  Hà  Nội  coi  sách. 

5) Câu cố định 
Thí dụ :             
Ï    /     b     �    ;     ¦    L    D    �    Ú     F    Ç 
Hà    Nội    ngôn  ngữ   học   viện  hữu  nhất     cá    đồ    thư   quán 
Viện  ngôn  ngữ  học  Hà  Nội  có  một  cái  thư  viện. 

6)  Câu chỉ nơi chốn 
Thí dụ :           ³     ·     /     ¸      6     D    ã     Û 
                      Công  viên   trung  gian     thị    nhất     cá      hồ 
                       Ở  giữa  công  viên  là  một  cái  hồ. 
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7) Là một thuật từ (V) 
Thí dụ :           ;     Ì     b     :     ? 
                    Học    tập     hẫn   trọng   yếu 
                       Học  tập  rất  quan  trọng. 

8) Là một tĩnh từ (A) 
Thí dụ :          Ü    Ý    6    R    e    f 
                    Tiêu  cực    thị    bất    đối   đích 
                        Tiêu  cực  là  không  đúng. 

9) Là một bổ từ 
Thí dụ :          Ë    ¥     [    Þ    R     « 
                  Khổn  đắc    thái  khẩn   bất     hảo  
                     Nắm  chặt  quá  thì  không  tốt. 

10) Câu có  chữ f đích   
Thí dụ :          &    f    \    «    ¨ 
                  Hồng   đích  tối    hảo   khan 
                   Mầu  hồng  xem  rất  đẹp. 

11)  Số từ 
Thí dụ :          �    6    í    f    3    � 
                   Lục    thị     nhị   đích    tam   vị 
                      Sáu  là  hai  lần  ba. 

12) Số từ và lượng từ 
Thí dụ :           v    í    E    F    c    Õ    t 
                    Giá    nhị   bản    thư     đa   thiểu  tiền 
                       Hai  cuốn  sách  này  bao  nhiêu  tiền ? 

13) Lập lại của lượng từ 
Thí dụ :           ã    ã    j    6    «    `    % 
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                       Cá    cá      đô     thị    hảo  thanh  niên 
                       Mọi  người  đều  là  thanh  niên  mạnh  khỏe. 

14) Câu S P 
Thí dụ :             '    2    3    « 
                       Ngã   thân  thể    hảo  
                         Thân  tôi  khỏe  mạnh. 

15) Câu V O 
Thí dụ :             {    N    Ë    �     S     f     � 
                      Tẩy    y   phục   phi   thường phương tiện 
                         Giặt dũ  quần  áo  rất  tiện. 

16) Câu biên chính 
Thí dụ :            ß    à    D    á     
                     Sa     mạc   địa     đái  
                       Dải  đất  sa  mạc. 

III. Từ tính. 

1)  Vị trí 
Thường được đặt ở đầu câu"

2) Cấu tạo"
Nếu chủ từ là thuật từ hay tĩnh từ vì chúng mô tả đúng tính chất 
của chủ tử."

3) Dù chủ từ là một từ hay một câu thì thuật từ cũng không thay 
đổi hay thêm một từ nào để phân biệt."

4) Thường là thụ từ chịu ảnh hưởng của thuật từ nhưng có trường 
hợp chủ từ lại chịu tác động của thuật từ"
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Thí dụ :            â    a    *"
                     Dược  ngật   liễu 
                      Dùng  thuốc  rồi. 

      Phần III:       Các  Bài  Kiểm 

Bài  kiểm  câu  Bổ  từ 
    

          

Câu bổ từ là câu có dạng V-C hoặc là A-C, mà V là động từ, C là bổ 
từ. A là tĩnh từ và C là bổ từ. 

Thí dụ :     {""""Z""""ã""
""""""          Tẩy    can   tĩnh 
                  Rửa  sạch. 

Thí dụ :     Ý    ¥    b  
                Cao   đắc  ngận 
                  Cao  nhiều. 

I. Gạch  dưới  các  câu  bổ  từ  và  nói  nhiệm  vụ  của  nó  trong  
câu : 

1/     O    )    *    T    c    *  
   Thuyết thanh  sở    tựu  hành  liễu 
    Nói  rõ  là  được  rồi.                       (chủ từ)

2/     À""""¥""""[""""¦""""O""""R""""«""
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"""""Khởi   đắc    thái    tảo     dã      bất    hảo 
       Dậy  quá  sớm  cũng  không  tốt.              (chủ từ) 

3/     '     æ     ¥     þ    ä    * 
      Ngã   giác     đắc    lụy    cực   liễu 
       Tôi  cảm  thấy  mệt  lắm.                    (túc từ) 

4/     $    &    '    ¨    å    R    b  
      Kim  thiên  ngã   khán  sao    bất   hoàn  
       Hôm  nay  tôi  thấy  chép  không  hết.      (túc từ) 

5/     >    ¥    q    f    9    T    ^    ¨   
        Lai   đắc    vãn  đích  nhân  tọa    hậu   biên 
        Người  đến  muộn  ngồi  phía  sau.                 (định từ) 

6/     v    6    ´    >    f    æ    ç  
      Giá     thị      tá    lai    đích    tạp    chí 
       Đây  là  tạp  chí  mượn  về.                       (định từ) 

7/     '    Ô    ¥    «    ä    *  
      Ngã  xướng  đắc  hảo   cực  liễu 
        Tôi  hát  rất  hay.                                       (bổ từ) 

8/     '    Q    ¥    £    ¥    b  
      Ngã    tả     đắc  khoái   đắc  ngận 
       Tôi  viết  rất  nhanh.                               (bổ từ)
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II.Dịch  ra  tiếng  Tầu  và chỉ  rõ  nhiệm  vụ  của  các  bổ  từ : 

1/  Tôi  nhìn  rõ  lắm. 
      Ngã  khán đắc thanh sở cực liễu.   (túc từ) 

2/  Nghỉ  ngơi  một  ngày  là  đủ  rồi. 
     Hưu tức nhất thiên câu liễu.             (chủ từ) 

3/   Ăn  quá  no  đối  với  bao  tử  không  tốt. 
      Ngật thái bão đối vị bất hảo.                      (chủ từ) 

4/   Tôi  tin  rằng  học  là  hiểu. 
       Ngã tương tín học đắc hiểu.          (túc từ) 

5/    Tôi  cảm  thấy  rất  hạnh  phúc. 
       Ngã cảm đáo hạnh phúc đắc ngận.     (túc từ) 

6/    Tôi  nói  bảo  tồn  không  được  tốt. 
       Ngã thuyết bảo tồn đắc bất hảo.         (túc từ) 

7/    Tôi  chạy  rất  nhanh. 
        Ngã bào đắc khoái đắc ngận.        (túc từ) 

8/    Chỉnh  lý  tư  liệu  tốt  đều  tại  chỗ  này.   
       Chỉnh lý hảo đích tư liệu đô tại giá nhi.    (định từ) 

9/    Ngủ  muộn  quá  ảnh  hưởng đến  sức  khỏe. 
        Miên đắc thái vãn hội ảnh hưởng kiện đường.   (chủ từ) 
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10/    Tôi  định  đi  hai  lần. 
         Ngã kế hoạch khứ lưỡng thứ.     (định từ) 

III.Chỉ  ra  những  bổ  từ  bằng  cách  gạch  dưới : 

1/     è""""é""""ä""""*""
""""Dung     dị     cực   liễu 
      Dễ   dàng  lắm.  

2/     �    <    ¥    b   
        An   toàn   đắc  ngận. 
         Rất  an  toàn. 

3/     �    ê    ë    �  
        An   bài   thỏa   đương. 
         Sắp  đặt  thỏa  đáng. 

4/     Ó    ¥    Ý 
      Khiêu  đắc   cao 
       Nhẩy  được  cao. 

5/    @     D    & 
      Hát  nhất thiên 

         Uống  một  ngày  ;  uống  cả  ngày.  "

6/     µ    Ø  
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       Đả   thương 
        Đả  thương. 

7/     £    c    *  
     Khoái  đa    liễu 
      Nhanh  lắm. 

8/     Ý    c    *  
       Cao    đa   liễu 
        Cao  lắm. 

9/    c    c    *  
       Đa    đa    liễu 
        Nhiều  lắm. 

10/    �    ì    ¥    b  
        Khả   tích   đắc  ngận 
         Đáng  tiếc  nhiều. 

IV.Nói  tại  sao  các  câu  sau  lại  sai : 

1/      '    q    £    ¥    b "
        Ngã  bào  khoái đắc  ngận 
         Tôi  chạy  nhanh  lắm. 
Phải nói : Ngã bào đắc khoái đắc ngận. 

2/     Ô    6    ´    >    æ    ç  
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        Na   thị      tá      lai     tạp    chí 
         Đó  là  tạp  chí  mượn  về. 

Phải nói :  Na thị tá lai đích tạp chí."

3/     '""""æ""""þ""""ä""""*""
""""" Ngã   giác    lụy     cực  liễu 
        Tôi  cảm  thấy  mệt  lắm. 

Phải nói :   Ngã giác đắc lụy cực liễu. 

Bài  kiểm  câu  Chủ  vị 

Câu Chủ vị là câu có dạng thức S-P (S là subject; P là predicate). S có 
thể là danh từ hay đại danh từ. P có thể là tĩnh từ hay động từ. 

Thí dụ :     w""""í""""ß""
                 Đầu  phát  trường  
                  Đầu  tóc  dài. 
Đầu phát là chủ, trường là vị. 

Thí dụ :     '    &    Q  
                 Ngã  miêu  tả 
                  Tôi  miêu  tả. 
Ngã là chủ, miêu tả là vị. 

I-Gạch  dưới  những  câu  chủ  vị  và  nói  rõ  nhiệm  vụ  của  nó. 

1/     '    v    r    �    R    e       
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        Ngã   giá  dạng   tố      bất   đối 
        Tôi  làm  thế  không  đúng.          (chủ từ) 

2/     :    >    [    «    *  
      Tha    lai    thái   hảo   liễu   
       Nó  đến  là  tốt  rồi.                     (chủ từ) 

3/     '    î    �    '    Ï    ü    l    �    �  
       Ngã  tương tín   ngã   môn  hoàn   hội   kiến  diện 
        Tôi  tin  tưởng  chúng  ta  còn dịp  gập  lại.              (túc từ) 

4/     '    u    v    :    º    ~    �    *  
       Ngã   tri     đạo   tha      dĩ    kinh   tẩu  liễu 
        Tôi  biết  nó  đã  đi  rồi.                                      (túc từ) 

5/     '    w    ï  
       Ngã  đầu  thống 
        Tôi  nhức  đầu.              (vị ngữ) 

6/     '    U    A    �    *  
       Ngã   thủ    chỉ  phá  liễu 
        Ngón  tay  tôi  bị  đứt.          (vị ngữ) 

7/     '    Þ    f    �    �    b    (    ð  
       Ngã   đề    đích    ý     kiến  ngận chính  xác 
        Ý  kiến  tôi  nêu  ra  rất  đúng.                        (định từ) 
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8/     v    6    '    Ï    v    ñ    f    Å    0  
        Giá   thị    ngã  môn    du   lãm   đích   nhật  trình 
        Đây  là  nhật  trình  du  lãm  của  chúng  ta.          (định từ) 

9/     C    C    Ð    ï    D    ¨    ª    »    �   
       Ma   ma    tâm  thống  địa   khán trước  nữ  nhi 
        Mẹ  đau  lòng  nhìn  con  gái.                               (trạng từ) 

10/     ¥    ;    Ï    �    �    D    ò    D    �    �    ª  
      Đồng   học  môn     ý   kiến  nhất   chí   địa   công    tác    trước 
          Bọn  đồng  học  chúng  tôi  đồng  một  ý  là  công  tác  trước.   
                                                                                         (trạng từ) 

11/      '    O    ¥    Ü    K    j    °    *  
         Ngã  thuyết đắc   đại    gia     đô   tiếu   liễu 
          Tôi  nói  đến  mọi  người đều  cười.              (bổ từ) 

12/     '    °    ¥     ó    �    j    ï    *  
         Ngã  tiếu   đắc      đỗ     tử     đô  thống  liễu 
          Tôi  cười  đến  đau  cả  bụng.                          (bổ từ) 

II. Dịch  ra  tiếng  Tầu  các  câu  Chủ  vị  và  chỉ  rõ  nhiệm  
vụ :   

1/      Trời nóng là đặc điểm của nơi này."
          Thiên khí nhiệt thị giá lý đích đặc điểm.  (chủ từ)"
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2/     Tôi nói tôi không hiểu."
        Ngã thuyết ngã bất hội.           (túc từ)"

3/     Thân thể tôi rất khỏe mạnh."
         Ngã thân thể ngận kiện đường.     (vị từ)"

4/     Đầu tóc cô đó thật đen."
         Na cô nương đầu phát chân hắc.   (vị từ)"

5/     Nơi đây cây gẫy hết."
        Giá nhi thụ phá liễu.                        (vị từ)"

6/     Tôi cười đến miệng không ngậm lại được."
        Ngã tiếu đắc chủy đô hợp bất thượng.       (bổ từ)"

7/     Mặt trời chiếu đến đất đều nóng cả lên."
         Thái dương sái đắc địa đô nhiệt liễu.   (bổ từ)"

8/     Chỗ lưu học sinh ở, tại bên đó."
         Lưu học sinh trú đích địa phương tại na biên.    (định từ)"
9/     Đây là tiểu thuyết nó viết."
        Giá thị tha tả đích tiểu thuyết.         (định từ)"

10/  Nhiệt  độ trong nhà nóng đến người ta cảm thấy không thoải mái.   "
            Ốc tử lý nhiệt đắc nhân ngận bất dã phục.          (bổ từ)"

III-  Phân   tích  các  câu  chủ  vị  sau :"
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1/     �    �    = "
        Lão  hổ  khiếu 
         Con  hổ  kêu.     
Lão hổ : danh từ , chủ từ ; Khiếu : động từ, vị từ. 

2/     �    â  
       Lộ   trách 
        Đường hẹp. 
Lộ : danh từ, chủ từ ; trách : tĩnh từ, vị từ. 

3/     ô    õ    å  
     Nhan  sắc  thâm 
      Mầu  đậm. 
Nhan sắc : danh từ, chủ từ ; thâm : tĩnh từ, vị từ. 

4/      '    Ï     d    e 
        Ngã  môn   phản  đối. 
         Chúng  tôi  phản  đối. 
Ngã môn : đại danh từ, chủ từ ; phản đối : động từ, vị từ. 

5/     Ð    «     
      Tâm   hảo. 
       Tâm  tốt. 
Tâm :danh từ, chủ từ ; hảo : tĩnh từ, vị từ. 

6/     n    Â         v  
       Ký    giả    báo  đạo. 
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        Ký  giả  đưa  tin. 
Ký giả : danh từ, chủ từ ; báo đạo : động từ, vị từ. 

7/     '    ö    ÷  
       Ngã  thiết  kế 
        Tôi  thiết  kế. 
        Tôi  : đại danh từ , chủ từ ; thiết kế : động từ, vi từ. 

8/     N    Ë    ø  
        Y   phục   bạc 
         Quần  áo  mỏng. 
Y phục : danh từ, chủ từ ; bạc : tĩnh từ, vị từ. 

9/     ù    ú    û    Ü  
     Mạng  lịnh  thủ  tiêu 
      Bỏ  mệnh  lệnh. 
Mạng lịnh : danh từ, chủ từ ; thủ tiêu :động từ, vị từ. 

10/     �    �    (    ð  
         Đáp   án  chính  xác 
         Trả  lời   đúng. 
Đáp  án : danh từ, chủ từ ; chính xác : tĩnh từ, vị từ. 

IV. Điền  các  chỗ  trống  bằng  ¥ đắc, D địa, f đích. 

1/     '    ¾    &    j    À    -    b    ¦  
       Ngã  mỗi   thiên  đô    khởi   -    ngận  tảo 
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        Tôi  mỗi  ngày  đều  dậy  sớm.                         (đắc) 

2/     '    O    &    �    O    -    =    >  
      Ngã  thuyết Pháp ngữ thuyết   -  lưu  lợi. 
       Tôi  nói  tiếng  Pháp rất  lưu  loát.                     (đắc) 

3/ 我    朋    友    說    法    語    說   -   跟    法    ⼈    ⼀   樣 
   Ngã  bằng  hữu  thuyết pháp ngữ  thuyết  -  cân Pháp  nhân  nhất dạng 
   Bạn  tôi  nói  tiếng  Pháp  như  người  Pháp.                 (đắc) 

4/     這    是    ⽼    師    -    書 
       Giá   thị     lão      sư    -    thư 
        Đây  là  sách  của  thầy  giáo      (đích) 

5/     我     -    書    是    新    的 
      Ngã     -   thư      thị    tân   đích 
       Sách  của  tôi  thì  mới.                  (đích) 

6/      去    公    園    -    ⼈    很    多     
         Khứ  công  viên  -   nhân  ngận  đa 
         Người đi (thăm)  công  viên  rất  nhiều.         (đích) 

7/     他    語    氣    柔    和    -    給    我    們    解    釋  
       Tha  ngữ    khí    nhu   hòa   -     cấp    ngã  môn  giải  thích 
        Cách  nói  của  anh  ta  ôn  hòa  giải  thích  cho  chúng  tôi.  (địa) 

8/    我    意    志    堅    強    -    克    服    了    許    多    困   難 
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   Ngã   ý  chí   kiên  cường  -  khắc  phục  liễu  hứa  đa  khốn  nạn 
   Ý  chí  tôi  mạnh  mẽ  nên  vượt  qua  nhiều  khốn  nạn.    (địa). 

9/     我    熱    情    -    打    球  
       Ngã  nhiệt  tình   -    đả  cầu 
        Tôi  nhiệt  tình  đánh  cầu.         (địa) 

10/     我    法    語    說    -    流    利  
        Ngã  Pháp  ngữ  thuyết  -  lưu    lợi 
         Tôi  nói  tiếng  Pháp  lưu  loát.         (đắc) 
 Hãy so sánh với câu  số 2.   

Bài  kiểm  về  danh  từ 

I- Đánh dấu X nếu câu dịch đúng,  dấu 0 nếu là sai. 
1/  �""""ü""""Ï""
""   Lão    sư    môn  
     Thầy  giáo  của  chúng  tôi. 

2/   6    ã    �    ü    ¢ "
     Ngũ    cá     lão    sư    môn 
      Năm vị giáo sư của chúng tôi. 

3/   3    ã    z    �    Ï  
      Tam  cá     hài    tử     môn  
       Ba  đứa  trẻ  chúng  tôi. 
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4/   z    �    Ï "
     Hài    tử    môn "
      Lũ  trẻ  con  chúng  tôi."

5/   ;    <    Ï "
     Học  sinh   môn"
      Bọn  học  trò  chúng  tôi."

6/   b    c    Ü    ì    Ï "
   Ngận    đa   đại    phu   môn"
   Nhiều  đại  phu."

7/   '    6    Ü    ì "
     Ngã   thị     đại    phu"
      Tôi  là  thầy  thuốc."

8/   3    ã    ¥    ; "
     Tam   cá    đồng  học"
      Ba  bạn  đồng  học."

9/   b    c    ¥    ü""
""Ngận    đa    đồng  chí 
   Rất  nhiều  đồng  chí. 

10/   =    ã    .    Ý 
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        Cơ    cá     đại    biểu 
         Vài  vị  đại  biểu. 

II-  Hãy  gạch  dưới  các  danh  từ : 

1/  :    6    n    Â "
     Tha   thị     ký     giả"
     Ông  ta  là  ký  giả."

2/   l    ?    �    L    Ò    Ó "
      Giáo thất    lý     hữu    hắc   bản"
       Phòng  học  có  bảng  đen."

3/   Ô    6    ù    c "
      Na    thị    ngân  hàng 
      Đó  là  ngân  hàng. 

4/   v    6    ;    -  
      Giá   thị     học   hiệu 
      Đây  là  trường  học. 

5/   '    Ï    _    0    ý    ·  
     Ngã   môn  khứ  động  vật   viên 
      Chúng  tôi  đi  sở  thú. 

6/    D    %    L    12    , 
      Nhất  niên  hữu   12   nguyệt 
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       Một  năm  có  12  tháng. 

7/   v    6    '    f    D    þ  
      Giá   thị    ngã   đích   địa    chỉ 
       Đây  là  địa  chỉ  của  tôi. 

8/   $    &    6    0    #     Å  
      Kim  thiên  thị    tinh   kỳ    nhật 
      Hôm  nay  là  thứ  hai. 

9/   Â    Ù    �  
     Tha    ký     tín 
      Cô  ta  gửi  thư. 

10/   9    9    f    w    í    b    ß  
    Muội  muội  đích   đầu  phát   ngận  trường 
     Đầu  tóc  em  gái  dài. 

III-  Chỉ  rõ  nhiệm  vụ  của  danh  từ. 

1/   ;    <    ;    Ì "
     Học  sinh   học    tập 
     Học  sinh  học  tập. 

2/   p    &    É  
   Đông thiên  lãnh 
    Ngày  mùa  Đông  lạnh. 
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3/   |    .    6    /    @    f    ÿ""""j""
"""""Bắc  kinh   thị  Trung  quốc  đích  thủ    đô 
       Bắc  kinh  là  thủ  đô  của  Trung  quốc. 

4/   >    )    6    /    Ä  
     Hiện  tại    thị    trung  ngọ 
      Bây  giờ  là  buổi  trưa. 

5/   '    ¨       
     Ngã  khán   báo 
      Tôi  xem  báo. 

6/   '    ¢    ;    -    )    |    ¨  
     Ngã   môn  học  hiệu   tại     Bắc  biên 
      Trường  học  của  tôi  ở  phía  Bắc. 

7/   5    6    /    @    9  
     Nễ    thị   Trung quốc  nhân 
      Ông  là  người  Tầu. 

8/   $    �    �    &    R    [    ú "
    Hán   ngữ   ngữ   pháp  bất    thái   nan 
    Ngữ  pháp  tiếng  Hán  không  quá  khó. 

9/   ,    ,    f    �    )    v    �   
     Thư   thư  đích     tín    tại    giá     nhi 



 230

     Thư  của  chị  gái  ở  đây. 

10/   '    &     0     #    Å  
        Tạc  thiên   tinh     kỳ   nhật 
        Hôm  qua  là  chủ  nhật. 

11/   $    &    �    �  
      Kim  thiên  nguyên đán 
       Hôm  nay  mồng  1  tết. 

12/   $    %     :    í    5    Ê  
      Kim  niên    tha     nhị   thập  tuế 
       Năm  nay  nó  20  tuổi. 

IV-  Phân  loại  các  danh  từ. 

1/   /    @,   �    . ,   ß    ½,   9,   »,   Ü    ì 
   (danh từ riêng và chung) 

2/   },    x,    !,    �,    ",    #"
   (danh từ vô cơ và hữu cơ) 

3/  �,    $,     %,    & ,   J,    '"
   (danh từ cụ thể và trừu tượng)"

4/  Å,    ,,    %,    Ö,    §,    ¾ "
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   (danh từ thời gian và không gian)"

V- Điền  các  danh  từ  chỉ  vị  trí thích  hợp  vào  chỗ  
trống."

1/   ¦    �  --    L    1 "
     Viện  tử   --      hữu  hoa"

2/   (    �    )    �  --       "
       Ỷ     tử      tại    trác  --  

3/   F    6  --    D    E    æ    ü  
     Thư   thị         nhất    bản   tạp   chí. 

4/   o    )    *    --    L    s    ÷   
             Điện băng sương  --     hữu  ngưu  nãi. 

          5/    :    )  --   '    )  --   5    )    /    ¸   
               Tha   tại    --   ngã   tại   --    nễ     tại    trung  gian. 

VI-  Vài  danh  từ  có  tiếp  vĩ  từ  theo  sau,  hãy  điền  
vào : 

1/    ! thạch   --  (đầu) w 
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2/    �  mộc  --    (đầu)  

3/   A  chỉ   --  (đầu)"

4/   +  thiệt  --  (đầu) 

5/   �  bôi    --   (tử) � 

6/   (  ỷ     --      (tử) 

7/   �  trác   --    (tử) 

8/   a  bồn  --      (nhi) �"

VII- Khi  danh  từ  lập  lại  thì  có  nghĩa  là  mỗi.  
         Dịch  ra  tiếng  Việt : 

1/   9    9    L    �    �  
     Nhân nhân hữu  công   tác 

2/   :    &    &    >  
     Tha  thiên thiên   lai. 

3/   s    s    �    >  
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     Sự     sự    thuận  lợi. 

Chúng tôi quan niệm làm được bài kiểm tra là hiểu rõ những quy 
luật của văn phạm tiếng Hán. Nó thực tiễn và không viển vông. Độc giả 
có thể tự đặt cho mình các câu hỏi và tự trả lời. 

Bài  kiểm  về  Động  từ. 

I- Điền  các  danh  từ  thích  hợp   sau  đây  vào các  chỗ  
trống : 

  

   1,""""c,""""N""""Ë,""""K,""""-,""""&""""�"
""Hoa,   phạn,    y      phục,    gia,   chủng,  pháp  ngữ 

1/   '    ;    Ì    -  
     Ngã   học  tập     - 
      Tôi   học  - 

2/   Â    -   -"
     Tha   chủng  - 
      Cô  ấy  trồng  - 

3/    :    a    - 
     Tha   ngật   - 
      Nó  ăn   - 

4/   :    Ï    {   - 
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     Tha    môn  tẩy   - 
      Chúng  nó  giặt  - 

5/    J    J    )    - 
     Muội muội  tại    - 
      Em  gái  ở   - 

II – Điền  các  động  từ  thích  hợp  vào  các  chỗ  trống. 

1/   '    -    �  
     Ngã   -     trà 
      Tôi    -     trà. 

2/   :    �    ¾    -    &    �  
     Tha    dĩ     tiền   -    Pháp   ngữ 
      Lúc  trước  nó   -  Pháp  ngữ. 

3/   Â    -    o    p  
     Tha    -     điện  ảnh 
      Cô  ấy   -   phim. 

4/  >    )    '    Ï    -    p   
     Hiện  tại     ngã   môn   -  cầu 
     Bây  giờ  chúng  tôi   -  cầu. 

5/   ¤    &    '    Ï    -    ³    ·  
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    Minh  thiên  ngã  môn   -   công  viên 
     Ngày  mai  chúng  tôi  -  công  viên. 

III – Điền  vào  chỗ  trống 6thị, Lhữu, )tại. 

1/    '    Ï    -    ;    <  
     Ngã   môn   -     học  sinh 
      Chúng  tôi  -   học  sinh. 

2/   :    -    F    G  
     Tha   -     túc    xá 
      Nó    -   túc  xá. 

3/   ;    -    �    -    .  
    Học   hiệu    lý     -     thụ. 
     Trong  trường  -  cây. 

4/   :    Ï    -    �    &    F  
     Tha   môn  -     ngữ  Pháp  thư 
      Chúng  tôi  -  sách  tiếng  pháp. 

5/    '    Ï    -    &    @    9  
      Ngã   môn   -  Pháp  quốc  nhân 
       Chúng  tôi  -  người  Pháp. 

IV -  Chữa  lại  các  câu  sau  cho  đúng. 
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1/   '    6    R    ;    <  
     Ngã   thị  bất  học  sinh. 
     Tôi  không  phải  là  học  sinh. 

2/   '    R    L    &    %    F  
     Ngã  bất     hữu  Pháp  văn  thư 
      Tôi  không  có  sách  Pháp  văn. 

3/   '    6    *    l    ü    
     Ngã  thị    liễu   giáo    sư 
      Tôi  đã  là  giáo  sư. 

4/    '    )    �    M    K   
       Ngã   tại   bằng  hữu   gia 
       Tôi  đang  ở  nhà  bạn. 

5/   ;    -    ¾    ¨    )    ³    ·  
     Học  hiệu  tiền    biên  tại    công  viên 
     Phía  trước  trường  là  công  viên. 

V – Chỉ  ra  những  động  từ  có  một  hay  hai  túc  từ. 

1/   ¨,    a,    ;    Ì  
      Khán,   ngật,   học    tập 
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2/   l,    G,    @  
     Giáo,   cấp,   vấn 

VI – Ta  có  thể  biến  danh  từ  hay  tĩnh  từ  thành  động  
từ  bằng  cách  thêm  vào : 

1/   >    .   -   
     Hiện  đại   -      (hóa) 

2/    Ü    - 
       Mỹ    -              (hóa) 

VII – Chỉ  ra  những  nhiệm  vụ  của  động  từ  trong  các  
câu  sau : 

1/   h    Ø    b    :    ?  
    Phân  tích   ngận  trọng yếu 
    Phân  tích  rất  quan  trọng.  (chủ  từ) 

2/   '    L    D    E    F  
     Ngã   hữu  nhất   bản  thư 
      Tôi  có  một  cuốn  sách.     (vị từ) 

3/   '    Ý    /    0    : "
    Ngã   biểu   thị    cảm   tạ 
     Tôi  tỏ  lòng  biết  ơn.          (túc từ) 
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4/   v    6    @    f    x  
     Giá    thị     hát   đích  thủy 
      Đây  là  nước  uống.             (định từ) 

5/   '    Å    �    D    D    �  
     Ngã   chú    ý      địa   thính  trước. "
     Tôi  chú  ý  nghe.                    (trạng từ)"

6/    '    ¨    ¥    � "
     Ngã  khán  đắc   kiến 
      Tôi  nhìn  thấy.             (bổ từ) 

VIII – Gạch  dưới  các  trợ  động  từ. 

1/   '    l    O    &    �  
    Ngã   hội  thuyết Pháp  ngữ 
     Tôi  biết  nói  tiếng  Pháp. 

2/   '    R    l    O    $    �  
     Ngã   bất  hội   thuyết  Hán  ngữ 
     Tôi  không  biết  nói  tiếng  Tầu. 

3/   5    C    R    C    >  
     Nễ   năng   bất   năng   lai 
      Ông  có  tới  được  không ? 
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4/   :    ò    R    ò    ;    Ì  
     Tha  tưởng bất   tưởng  học  tập 
     Nó  có  nghĩ  đến  học  tập  không ? 

5/   '    Ï    �    �    1    2    5  
    Ngã   môn   khả   dĩ     bang   trợ    nễ 
     Chúng  tôi  có  thể  giúp  ông. 

IX – Đổi   các  câu  sau  đây  sang  thể  phủ  định. 

1/    ¤    &    :    ?    O    &    � "
   Minh   thiên  tha   yêu  thuyết Pháp  ngữ 
   Ngày  mai  nó  sẽ  nói  tiếng  Pháp. 

2/    '    ò    ¢    l    :  
     Ngã  tưởng thỉnh giáo   tha 
      Tôi  định  hỏi  nó. 

3/    :    Ï    3    4    � "
     Tha   môn  khẳng tham gia 
      Họ  chịu  tham  gia. 

4/    Ü    K    4    î    �    :  
     Đại    gia    cai    tương  tín   tha 
      Mọi  người  nên  tin  hắn. 
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5/    9    9    l    O    W    �  
   Muội  muội   hội  thuyết Anh  ngữ 
   Em  gái  tôi  biết  nói  tiếng  Anh. 

X – Điền  động  từ  thích  hợp  vào  chỗ  trống. 

1/    '    §    Ä    -    `    K    B  
     Ngã    hạ     ngọ    -   hồi    gia     ma          (năng) 
     Buổi  chiều,  tôi    -  về  nhà  không ?     

2/    Â    -     O    &    �  
    Tha     -   thuyết  Pháp  ngữ        (hội) 
     Cô  ấy  -  nói  tiếng  Pháp ? 

3/    5    R    -    ?    5    _  
      Nễ     bất    -    lập    khắc  khứ 
       Ông  không  -  đi  ngay ? 

4/    Ü    K    -    6    7    �    ä  
     Đại     gia    -    bảo   trì     anh   tĩnh      (yêu) 
      Mọi  người  -  giữ  yên  lặng. 

5/    [    q    *,   '    R    -    D    _    *    
      Thái  vãn   liễu,  ngã    bất    -    nhất   khứ  liễu    (năng) 
      Muộn  rồi,  tôi  không  -  đi  rồi."
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XI – Chỉ  ra  những  bổ  từ."

1/    5    T    )    Ô    � "
      Nễ    tọa     tại     na     nhi 
       Ông  ngồi  ở  đâu ? 

2/    :    `    Z    |     .  
     Tha    hồi    đáo   Bắc   kinh 
      Nó  trở  về  Bắc  kinh."

3/    '    Ý    ¦    ¥    °    *    À    > "
     Ngã   cao   hứng  đắc  tiếu   liễu    khởi  lai 
     Tôi  nổi  hứng  đến  nỗi  phát  cười. 

4/    :    `     F    G    _    *   
      Tha   hồi     túc    xá     khứ   liễu 
       Nó  đi  về  túc  xá  rồi. 

5/    :    ?    Z     '    K    >  
      Tha   yêu   đáo    ngã   gia    lai 
       Nó  muốn  đến  nhà  tôi."

Bài  kiểm  câu  Giới từ 
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Giới từ là từ để giới thiệu chủ từ và danh từ hoặc đại danh từ với động 
từ. Câu giới từ chỉ thời gian, địa điểm, mục đích, cách thức, so sánh, thụ 
động, loại trừ. 

Giới từ chỉ thời gian:     ),""""Ù,""""Ê,""""û
                                        tại    tòng  hướng vãng 

Giới từ chỉ cách thức :   8,""""7"""
"""""""""""""""""""""""""            án   chiếu 

Giới từ chỉ thụ động :     ² 
                                   bị  
Giới từ chỉ so sánh :       @ 
                                        tỷ 

Giới từ chỉ loại trừ ï"""""¡,"""""¡""""*"
                   trừ,     trừ     liễu   

I- Điền vào chỗ trống những giới từ thích hợp :  

1/      ¥"""";""""Ï""""9""""h""""/""""K""""a""""c""
      Đồng    học   môn      Trương trung    gia   ngật   phạn.        (tại) 
      Các  đồng  học  -   nhà  Trương   ăn  cơm. 

 2/      $    &    '    Ï    -    :    ¨    ;    · 
      Kim  thiên   ngã  môn    -    ngạn  biên  tản    bộ      (tại) 
       Hôm  nay  chúng  tôi    -  bờ  sông  tản  bộ. 

3/      y    -    P    D    Ö    a    P  
       Ngưu   -   thảo  địa  thượng ngật thảo               (tại) 
        Trâu  -  trên  bãi  cỏ  ăn  cỏ.   
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4/      q    Ö    '    Ï    -    :    Ô    �    ¨    ;       
       Vãn thượng ngã môn   -    tha    na     nhi    khán  học  báo       

(tại) 
        Buổi   chiều  chúng  tôi   -  nhà  nó  xem  bản  vẽ. 

5/     '    Ï    -    Ü    @    >  
       Ngã   môn  -    Mỹ  quốc   lai        
        Chúng  tôi   -  đến  nước  Mỹ. 

6/     '    Ï    -    M    N    Ô    �    >  
       Ngã  môn   -   bằng  hữu   na     nhi    lai      (tòng) 
        Chúng  tôi  -   tới  chỗ  bạn  bè. 

7/     �    9    Ï    -    Ô    ¨    6    *  
     Khách nhân môn  -     na    biên   thị    liễu         (tòng) 
      Các  người  khách  -  bên  đó  đã  đi  rồi. 

8/     ¤    &    ¦    Ö    Õ    ¡    -    ;    -    £    N  
         Minh  thiên  tảo  thượng bát   điểm  -    học  hiệu  xuất  phát    
(tòng) 
         Ngày  mai  tám  giờ  sáng  -  trường  xuất  phát. 

9/     5    -    '    Ï    H    H  
       Nễ    -    ngã    môn giảng giảng            (cấp) 
        Ông  -  giảng  dạy  chúng  tôi. 

10/     :    -    Ü    K    [    \    v    <    f    Y    ³    
          Tha   -    đại    gia   giới   thiệu  giá     lý    đích   tình  huống   (cấp) 
          Ông  -  giới  thiệu  mọi  người  tình  huống  của  dặm  đường  này. 

11/     '    Ï    K    -    Ô    ã    ³    ·    R    p   
         Ngã   môn  gia    -    na       cá   công  viên   bất  viễn     (ly) 
          Nhà  chúng  tôi    -  công  viên  đó  không  xa. 
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12/     5    -    ¾    ¨  
         Nễ    -    tiền   khán        (hướng) 
          Ông  -  phía  trước. 

13/     :    -    '     O    \    »    ±    ä    *  
        Tha    -   ngã   thuyết   tối    cận  mang cực  liễu       (đối) 
          Nó  -  với  tôi :  gần  đây  bận  lắm. 

14/     Ô    ©    k    z    -     ¨     9     �    S     þ    Ð  
         Na     ta       y      sĩ      -    bệnh   nhân  phi  thường quan  tâm      
(đối) 
          Các  bác  sĩ  đó  -  bệnh  nhân  rất  quan  tâm. 

15/     Ü    K    -    ¥    ;    b    Í    Ç  
         Đại   gia     -   đồng  học  ngận  nhiệt tình.  (đối) 
          Mọi  người  -  đồng  học  rất  nhiệt  tình. 

16/     :    -    '     Ï    O    D    �    s  
        Tha    -    ngã   môn  thuyết  nhất kiện   sự    
         Nó  -  chúng  tôi  nói  một  sự  kiện. 

17/     '     Ï    j    -    :    Ý    ¦  
        Ngã    môn   đô     -    tha   cao   hứng 
         Chúng  tôi  đều  -  nó  cao  hứng. 

II- Dịch  ra  tiếng  Tầu  các  câu  sau  : 

1/ Tôi ở vườn hoa tản bộ :  ngã tại hoa viên tản bộ. 
2/ Tôi từ nhà bạn tới  : ngã tòng bằng hữu na nhi lai. 
3/ Tôi hướng về Tây đi : ngã vãng Tây tẩu. 
4/ Tôi làm theo nguyên tắc : ngã án nguyên tắc vi. 
5/ Tôi đối với mọi người nhiệt tình  : ngã đối nhân nhiệt tình. 
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6/ Tôi ở nhà giáo sư nghe nhạc : ngã tại lão sư gia thính âm nhạc. 
7/ Tôi và nó thảo luận : ngã câu tha thảo luận. 
8/ Tôi giảng bài cho học sinh : ngã cấp học sinh giảng khóa. 
9/ Tôi nói chuyện cùng vận động viên : ngã câu vận động viên đàm 
thoại. 
10/ Tôi vì mọi người mà làm : ngã vi đại gia biện sự. 

III- Chỉ  ra  những  câu  viết  sai  và  cho  biết  lý  do : 

1/     '    )    Ï    /    ;    Ì 
      Ngã    tại    Hà    Nội   học    tập 
       Tôi  ở  Hà - Nội  học  tập. 

2/    '    )    M    N    ;    Ì  
     Ngã   tại    bằng  hữu   học   tập 
      Tôi  học  tập  ở  nhà  bạn. 
(sai vì sau tại là một danh từ chỉ địa điểm, để chữa cho đúng ta có thể 
thêm vào sau bằng hữu 2 từ na nhi, hoặc giá nhi  :"
       '    )    M    N    Ô    �    ;    Ì 
     Ngã    tại   bằng   hữu   na    nhi    học   tập   ) 

3/     '    )    5    ¡    ¨    F  
        Ngã  tại    thập  điểm  khán  thư 
         Tôi vào  lúc  10  giờ  xem  sách. 
(sai vì cùng lý do trên, muốn sửa cho đúng thì bỏ chữ tại đi) 

4/     '    Ù    K    >  
       Ngã  tòng  gia    lai 
        Tôi  từ  nhà  tới. 

5/     '    Ù    =    =    >  
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       Ngã  tòng  thúc  thúc  lai 
        Tôi  từ  nhà  chú  tới. 
(sai vì sau tòng phải là 1 danh từ chỉ nơi chốn, ta có thể chữa sai bằng 
cách thêm vào 2 từ, na nhi hoặc giá nhi sau thúc thúc : 

        '    Ù    =    =    v    �    >   
      Ngã  tòng  thúc  thúc   giá    nhi     lai    )

Bài  kiểm  câu Liên  từ 

Liên từ là những từ kết nối những từ cùng loại hay kết nối các câu lại 
với nhau. 

Thí dụ 1 :      

                   �""""0""""ü""""m"""">""""?""""²""""j""""Z""""*""
""""""           Công  trình   sư     hòa     kỹ   thuật  viên     đô     đáo   liễu"
                  Kỹ sư và  kỹ  thuật  viên  đều  đến  rồi.        (nối 2 danh từ) 

Thí dụ 2 :      

       '    Ã    :    R    @    ?    4    �    v    0    #    Ý  
      Ngã  cân    tha   bất    nhu    yếu  tham   gia     giá    thứ   khảo  thí 
      Tôi  và  nó  không  cần  tham  gia  kỳ  thi  này.  (nối 2 đại danh từ) 

Thí dụ 3 : 

                   Á    A    m    H    £  
                 Hạnh phúc  hòa   du   khoái 
                  Hạnh  phúc  và  vui  sướng.       (nối 2 tĩnh từ) 

Thí dụ 4 :     
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                   B    ¿    m    N    C  
                Củng   cố     hòa  phát  triển 
                 Củng  cố  và  mở  rộng.                 (nối 2 động từ) 

Thí dụ 5 : 

                   v    w    m    D    }  
                 Du    vịnh  hòa    ba   sơn 
                   Bơi  lội  và  leo  núi.               (nối 2 câu) 

I-  Dùng  những  liên  từ  thích  hợp  điền  vào  chỗ  trống. 

1/     E    ;    -    ý    k      
        Số    học    -    vật     lý 
        Số  học -  vật  lý                          (hòa) 

2/     Z    Ï    -    :    Ï  
       Tự    môn   -    tha     môn 
        Bọn  mình   -  bọn  họ.            (cân) 

3/     5    >    -    :    >    j    c  
        Nễ    lai     -    tha    lai      đô   hành      (hoặc giả) 
        Ông  tới  -  nó  tới  đều  được.               (hoặc) 

4/      ¤    &    >    ê    -    T    ^    &    >     
       Minh  thiên  lai     ba     -    tựu    hậu   thiên  lai      (phủ tắc) 
       Ngày  mai  hãy  tới   - ngày  kia  tới.     (nếu không) 

5/     D    &    �    -    W    �  
      Nhất  Pháp  ngữ   -   Anh  ngữ         (bất tha, tựu thị) 
      Tiếng Pháp  -  tiếng  Anh .             (chẳng phải, thì là) 
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6/     /    @    ·    ¸    -    7    8    :    j    _    q  
     Trung quốc,  Ấn    Độ    -    Việt   Nam  tha   đô    khứ   quá  (thậm 

chí) 
      Nước  Tầu,  Ấn  Độ    -  Việt  Nam  nó  đều  đi  qua.    (ngay  cả) 

7/      :    Í    F    È    §    -    ©    *    F    9 "
       Tha     bả   thư   phóng  hạ    -    tiến   liễu   trù  phòng   (nhiên 

hậu) 
         Nó  bỏ  sách  xuống  -  tiến  vào  phòng  bếp.       (sau  đó) 

8/  G    H    L    «    c    I    9    -    Ä    r    r    J    
é    

      Đường triều hữu  hảo    đa     thi  nhân     -     Lý   Bạch, Bạch Cư    
Dị 

(liệt như) 
      Triều  Đường  có  nhiều  thi  sĩ  -  Lý  Bạch ,  Bạch  Cư  Dị , v v  

    (như) 

9/     ¯    -    î    °    -    |    Ü    *  
      Phong  -   một  đình   -   cánh   đại   liễu         (bất đản, phản nhi) 
      Gió   -  không  ngừng  -  lại  lớn.             (không ngừng, lại càng) 

10/   :    b    ¬    0    -    R    £    P    > "
        Tha  ngận  kích  động  -   bất    xuất  thoại  lai        (khước) 
         Nó  quá  xúc  động  -  không  nói  ra  lời.            (nên 

II-  Dịch  ra  tiếng  Tầu . 

1/    Khoa  học  và  mỹ  thuật 
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       Khoa  học  hòa  mỹ  thuật. 
2/     Tôi  và  anh. 
        Ngã   dữ  nễ. 
3/     Đọc  cẩn  thận  và  phân  tích. 
        Tử  tế  duyệt  đọc  tịnh  thả  tiến  hành  phân  tích. 
4/     Số  lượng  và  chất  lượng. 
        Số  lượng  hòa  chất  lượng. 
5/     Đơn  giản  và  rõ  ràng. 
        Giản  đơn  nhi  minh  xác. 
6/     Phát  minh  và  sáng  tạo. 
        Phát  minh  hòa  sáng  tạo. 
7/     Mạnh  hay  yếu. 
        Kiên  cường  hoàn  thị  nhu  nhược. 
8/     Cần  cù  và  dũng  cảm. 
        Cần  lao  nhi  dõng  cảm. 
9/     Chủ  nhân  và  khách đều  tiến  vào  phòng  khách. 
        Chủ  nhân  cân  khách  nhân  đô  tiến  liễu  khách  sảnh. 
10/   Chủ  nhiệm  muốn  hiểu  tình  huống  giải  quyết  khó  khăn. 
        Chủ  nhiệm yêu  liễu  giải  tình  huống  giải  quyết  khốn  nạn. 

III-  Thêm  vào  cá  liên  từ  ở  chỗ  trống. 

1/     '    µ    Î    p    -    µ    K    K    p  
     Ngã     đả     bài    cầu    -     đả   binh   binh    cầu.  (hoặc  giả)     
      Tôi  đánh  bài  cầu  -  đánh  binh  binh  cầu.      (hoặc) 

2/     '    _    ß         -    �    ·  
      Ngã  khứ trường thành  -   công  viên.      (hoàn  thị) 
      Tôi  đi  trường  thành  -  công  viên. 
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3/ '    ?    ©    c    <    �     L    M   -   å    å    f    h   
Ø  

  Ngã   yêu  tiến   hành  toàn  diện  tường  tế    -   thâm  nhập đích 
phân tích  

  Tôi  muốn  tiến  hành  toàn  diện  rõ  ràng -  thâm  nhập  phân  tích.  
(hòa) 

4/     5    _    -    :    _ 
       Nễ    khứ    -    tha   khứ        (hoàn thị) 
       Ông  đi  -  nó  đi  ? 

5/     '    R    u    v    Ö    Ä    -    §    Ä 
      Ngã    bất    tri   đạo  thượng ngọ    -    hạ    ngọ     (hoàn thị) 
       Tôi  không  biết  là  trưa  -  chiều.   (hay)"
6/      -    :    ;    ê    O    '    O    ?    _ 

-   tha   chẩm  ma thuyết  ngã   dã    yêu  khứ    (bất luận)"
-   nó  nói  thế  nào, tôi  cũng  muốn  đi.    (mặc kệ)   "

7/       -    :    ¥    �    '    g    ¥    R"
-  tha     hồi      ý,    ngã    tài    đắc    tự.   (trừ phi) 
-   nó    đồng  ý,  tôi  mới  ký. 

8/      -     :    >    g    C    8    «    v    �    s         
-   tha    lai    tài    năng  biện  hảo   giá    kiện   sự   ( chỉ yêu) 
-   nó  đến  là  có  thể  làm  tốt  chuyện  này.           (chỉ cần) 

9/      -     L    9    R    ¥    �    T    ½    _    * 
-  hữu  nhân   bất    đồng   ý     tựu    biệt   khứ  liễu   (giả sử)"
-  có  người  không  đồng  ý,  thì  không  đi  nữa.    (giả như)"

10/          :    D    Z    Ï    /    -    G    '    µ    o    P"
            Tha   nhất   đáo    Hà    Nội   -    cấp    ngã    đả    điện  thoại  

(tựu) 
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              Cô   ấy  một  khi  đến  Hà  Nội  -  điện  thoại  cho  tôi.    
(liền)  

Bài  kiểm  câu  Phương  Vị 

Câu phương vị là câu chỉ địa phương, thời gian, số lượng, nơi chốn. 

Thí dụ  chỉ không gian :      """"ª,""";""""¦""""¾""""�""
"""""""""""""""""""""""  Thành  Đông  học   viện   tiền   diện 
                                     Ở  phía  Đông  thành,  trước  mặt  trường. 

Thí dụ chỉ thời gian :       k    �,    q    Ö   
                                        Dạ    lý,     vãn   thượng 
                                          Trong  đêm,  vào  buổi  chiều. 

Thí dụ chỉ số lượng :            5    ã    T    b  
                                         Tứ   thập     cá    tả     hữu. 
                                          Vào  khoảng 40  cái. 

                                          3    5    Ê    �    Ö  
                                     Tam thập   tuế     dĩ    thượng 
                                           Ba  mươi  tuổi  trở  lên. 

Thí dụ chỉ nơi chốn :         '    T    .    §    ¨  
                                     Ngã    tọa    thụ    hạ   biên 
                                          Tôi  ngồi  phía  dưới  cây."

I. Chỉ  ra  nhiệm  vụ  của  câu  phương  vị : 
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1/     '    ^    ¨    �    L    9       
        Ngã  hậu  biên  một  hữu  nhân 
         Đằng  sau  tôi  không  có  người.     (chủ từ) 

2/     '""""K""""ª""""¨""""6"""";""""-""
"""    Ngã   gia   Đông  biên    thị      học  hiệu 
        Nhà  tôi  về  phía  Đông  là  trường  học.   (chủ từ) 

3/     ¹    �    ª    ¨    N    O  
        Ốc    tử     Đông  biên  ôn   noãn 
        Phía Đông  bên  trong  nhà  ấm  áp.                            (chủ từ) 

4/     '    ¨    P    Ö    ¨  
      Ngã khán tường thượng biên 
       Tôi  nhìn  lên  vách  tường.            (túc từ) 

5/     '    T    d    �    v    ¨    5    T    d    �    Ô    ¨ 
        Ngã  tọa   trác   tử     giá     biên,   nễ     tọa  trác    tử      na  biên 
         Tôi  ngồi  bên  này  bàn,  ông  ngồi  bên  kia  bàn.   (túc từ) 

6/     '    ¨    �    �    Î    3    ¨ "
       Ngã  khán  trước song hộ   ngoại  biên 
        Tôi  nhìn  bên  ngoài  cửa.                     (túc từ) 

7/      F    §    ¨    f         6    $    &    f  
        Thư   hạ     biên  đích   báo   thị   kim  thiên  đích 
          Báo  dưới  sách  là  báo  hôm  nay.                        (định từ) 

8/     Ô    6     3    &    ¾    f    s  
       Na     thị     tam   thiên  tiền  đích   sự. 
         Đó  là  việc  ba  ngày  trước.                   (định từ) 
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9/     3    5    Ê    �    Ö    f    9    j    u    v  
      Tam  thập   tuế    dĩ   thượng  đích nhân  đô    tri     đạo 
        Người  ba  mươi  tuổi  trở  lên  đều  biết.         (định từ) 

II- Dịch  ra  tiếng  Tầu và  chỉ  nhiệm  vụ  của  câu  phương  vị : 

1/     Trên  núi  có  nhiều  cây 
         Sơn  thượng  hữu  ngận  đa  thụ.      (chủ từ) 
2/      Sách  trên  giá  đều  là  của  tôi 
          Thư  giá  thượng đích  thư  thị  ngã  đích.    (định từ) 
3/      Chúng  ở  ngoài  cửa  nghịch. 
          Tha  môn  môn  ngoại  ngoạn.      (trạng từ) 
4/      Sách  ở  trên  bàn 
          Thư  tại  trác  tử  thượng.       (túc từ) 
5/      Ba  giờ  trước  họ  không  đến 
         Tam  điểm  dĩ  tiền  tha  môn  bất  hội  lai.     (trạng từ) 
6/      Thời  gian  vãn  hội  là  sau  tám  giờ 
          Vãn  hội  đích  thời  gian  thị  bát  điểm  dĩ  hậu.   (túc từ) 
7/       Ông  ta  khoảng  20  tuổi 
           Tha  nhị  thập  tuế  tả  hữu.            (vị từ) 
8/      Trước  nguyên  đán  tôi  ở  Hà-Nội 
          Nguyên  đán  dĩ  tiền  ngã  tại  Hà  Nội.    (trạng từ) 
9/       Ba  ngày  trước  tôi  nhận  được  cái  thư 
       Ngã  tam  thiên  dĩ  tiền  thâu  đáo  liễu  giá  phong  tín (trạng từ) 
10/      Sau  khi  tôi  trở  về  rồi  ông  hãy  đi 
           Ngã  hồi  lai  dĩ  hậu  nễ  tái  tẩu.        (trạng  từ) 

III-  Chữa  các  câu  sau  đây  cho  đúng : 
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1/   t    &    f    �    ^ 
 Lưỡng  thiên  đích   dĩ     hậu 
        Hai  ngày   sau.             (bỏ  chữ  đích) 

2/     U    f    Ö   
        Thủ  đích  thượng 
         Trên  tay                    (bỏ chữ đích) 

3/    3    ã    ,    f    �    ^"
       Tam  cá  nguyệt đích   dĩ   hậu 
        Ba  tháng  sau                                 (bỏ chữ đích) 

4/     D    ã     0    #    f    T    b  
      Nhất   cá     tinh     kỳ   đích    tả   hữu 
       Vào  khoảng  một  tuần      (bỏ chữ đích) 

5/     :    f    b  
       Tha  đích   hữu            
         Bên  tay  phải  nó   (thêm chữ ¨ biên vào) 

IV. Chỉ  ra  các  câu  phương  vị  chỉ  thời  gian ,  địa  điểm,  số  
lượng  : 

1/     s    %    ¾    ^    '    ?    `    K "
       Tân   niên  tiền   hậu  ngã   yêu    hồi   gia 
        Trước  hoặc  sau  Tết  tôi  muốn  về  nhà.      (chỉ thời gian) 

2/     '    Ï    K    ¾    ^    j    L    ¦    �  
       Ngã   môn  gia   tiền   hậu   đô    hữu   viện   tử 
        Trước,  sau  nhà  chúng  tôi  đều  có  viện  tử (tường) (chỉ địa 

điểm) 
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3/     /    @    |    é  
     Trung  quốc  bắc   bộ 
       Bắc  bộ  Trung  quốc   (chỉ địa điểm) 

4/     í    5    T    b  
       Nhị  thập    tả      hữu 
        Vào  khoảng  20       (chỉ số lượng) 

5/     '    Ï    ¾    �  
       Ngã  môn  tiền  diện 
        Trước  mặt  chúng  tôi     (chỉ địa điểm) 

6/     5    &    �    Q  
     Thập  thiên   dĩ     nội 
      Trong  khoảng  10  ngày     (chỉ thời gian) 

7/     ¢    ^    ¨  
     Môn   hậu   biên 
      Phía  sau  cửa       (chỉ địa điểm) 

8/     �    |  
        Lộ    bắc 
        Đường  phía  Bắc    (chỉ địa điểm) 

9/     :    c    ¨  
       Tha  bàng  biên 
        Bên  cạnh  nó       (chỉ địa điểm) 

10/     t    ³    R    �    §  
     Lưỡng công   cân    dĩ      hạ 
      Vào  khoảng  dưới  2  cân       (chỉ số lượng) 

11/     $    &    Ô    ,    Õ    S    0    #    Å   
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        Kim  thiên  cửu  nguyệt bát   hiệu  tinh   kỳ  nhật 
        Hôm  nay  mồng  8  tháng  9,  ngày  chúa  nhật   (chỉ thời gian) 

12/     v    ¸    l    ?    R    Ü  
         Giá   gian   giáo  thất   bất    đại 
          Phòng  học  này  không  lớn       (chỉ nơi chốn) 

13/     '    í    5    Ê 
         Ngã   nhị    thập  tuế 
          Tôi  20  tuổi             (chỉ số lượng) 

14/     d    �    Ö    L    b    c    3    %    Ù    O  
        Trác   tử  thượng hữu  ngận   đa   ngoại  văn  tiểu  thuyết 
        Trên  giá  sách  có  nhiều  tiểu  thuyết  ngoại  văn  (chỉ nơi chốn) 

15/     D    %    �    ¾  
       Nhất   niên   dĩ     tiền 
        Một  năm  trước        (chỉ thời gian) 

16/     .    §    ¨  
         Thụ    hạ  biên 
          Phía  dưới  cây       (chỉ  nơi  chốn) 

17/     6    Ê    �    ^ 
        Ngũ   tuế     dĩ     hậu 
         Năm  tuổi  về  sau        (chỉ thời gian) 

 18/     T    �    Ö  
         Tỵ    tử    thượng 
           Ở  trên  mũi           (chỉ nơi chốn) 

19/     3      S     T    L 
         Tam    hiệu     tả     hữu 
           Vào  khoảng  mùng  3     (chỉ thời gian) 



 257

20/     U     �     � 
        Hạp     tử       lý 
          Ở  trong  hộp    (chỉ  nơi chốn)"

Bài  kiểm  những  câu  tiếng  Tầu 

Tùy theo bản chất của vị từ mà ta chia ra làm 4 loại câu : câu danh từ, 
câu tiếng từ, câu động từ và câu chủ vị. 

 I- Xếp  loại  các  câu  sau : 

1/     >"""")""""3""""¡""
""""""Hiện   tại    tam    điểm 
        Hiện  giờ  là  3  giờ.              (câu danh từ) 

2/    $    &    0    #    6    B  

     Kim  thiên  tinh    kỳ    ngũ   ma 
      Hôm  nay  là  thứ  6  sao ?           (câu danh từ) 

3/    '    $    %    í    5    Ê  
      Ngã  kim  niên   nhị    thập  tuế.    

       Tôi  năm  nay  20  tuổi.                (câu danh từ) 

4/    :    b    V    W  
    Tha    ngận    nỗ    lực. 

     Nó  rất  cố  gắng.                          (câu  tĩnh từ) 

5/    v    �    o    y    J    R    p   
      Giá   nhi    ly  thương điếm  bất   viễn 

     Chỗ  này  cách  hiệu  buôn  không  xa .    (câu tĩnh từ) 
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6/    5    «    B  
      Nễ    hảo    ma 

       Ông  khỏe  không ?            (câu tĩnh từ) 

7/    '    ;    Ì    $    �  
     Ngã   học    tập    Hán  ngữ 

      Tôi  học  tập  tiếng  Hán.        (câu động từ) 

8/    Â    C    C    6    Ü    ì   

      Tha    ma    ma    thị     đại    phu 
      Mẹ  cô  là  y  sĩ.                             (câu  động từ) 

9/    '    a    c    *  
      Ngã  ngật  phạn  liễu 

       Tôi  ăn  cơm  rồi.                   (câu động từ) 

10/    :    [    [    Ð    �    b    ú    q  

        Tha  thái    thái   tâm    lý   ngận   nan  quá 
         Trong  lòng  bà  vợ  nó  rất  khó  chịu.        (câu chủ vị) 

11/    :    �    �    ;    ê    r  
       Tha   công  tác   chẩm  ma   dạng 

        Công  tác  của  nó  thế  nào ?           (câu chủ vị) 

II-  Câu  động  từ. 

1/    '    6    ;    <  
     Ngã   thị    học    sinh 

      Tôi  là  học  sinh. 
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2/    :    �    L    9    9 
      Tha   một   hữu  muội muội 

       Nó  không  có  em  gái.  (câu đồng động từ) 

3/    '    >    *  
      Ngã   lai    liễu 

       Tôi  đến  rồi. 

4/    @    X    ?    2    ]    *  
       Tỷ    tái    yêu   khai   thủy  liễu 
       Cuộc  tranh  đua  sắp  bắt  đầu.    (câu không có túc từ) 

5/     '""""¨""""*""""D""""E""""�"""" """""
"""""Ngã   khán   liễu    nhất   bản    họa    báo 
       Tôi  đã  xem  xong  một  tờ  báo  vẽ. 

6/    5""""R""""ß""""à"""":""
"""""Nễ      bất   nhận   thức    tha 
       Ông  không  nhận  ra  nó.            (câu có một túc từ) 

7/    '    l    5    &    �  
      Ngã  giáo    nễ   Pháp  ngữ 

      Tôi dạy  ông  tiếng  Pháp. 

8/    :    C    '    D    Y    1    �  
      Tha  tống  ngã   nhất   thúc   hoa  nhi 

       Ông  tặng  tôi  một  bó  hoa.               (câu có 2 túc từ) 

9/    '    l    O    $    �    

      Ngã   hội thuyết  Hán  ngữ 
      Tôi  biết  nói  tiếng  Tầu. 
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10/    >    )    2    ]    Ö    �""

"""""Hiện    tại     khai  thủy  thượng khóa 
       Bây  giờ  bắt  đầu  lớp  học.                 (câu túc từ là động từ) 

11/    :    u    v    '    6    "    B  
        Tha   tri     đạo   ngã   thị   thùy    ma 

          Nó  có  biết  tôi  là  ai  không ? 

12/    '    ò    :    D    e    b    Ý    ¦  

        Ngã tưởng tha    nhất  định ngận   cao  hứng 
         Tôi  nghĩ  nhất  định  nó  rất  cao  hứng.     (câu chủ vị là túc từ) 

13/    :    $    R    Q    ¥    «  

       Tha  Hán  tự   tả  đắc  hảo 
         Nó  viết  chữ  Tầu  rất  tốt. 

14/    v    E    F    5    ó    *    B  
        Giá   bản    thư    nễ    mãi   liễu    ma 

         Cuốn  sách  này  ông  có  mua  không ? 

15/    '    ©    X    ó    ª    «    *  
       Ngã  tiến   thành  mãi  Đông  Tây liễu 

        Tôi  xuống  phố  mua  đồ. 

16/    '    C    :    `    ;    <    F    G   

        Ngã  tống  tha    hồi    học  sinh   túc    xá 

         Tọi  đưa  nó  về  túc  xá  học  sinh.       (câu túc từ là nhiều động 
từ) 

17/    '    ¢    '    M    N    a    c"
       Ngã  thỉnh  ngã  bằng   hữu  ngật  phạn 
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        Tôi  mời  bạn  tôi  ăn  cơm. 

18/    Â    C     C    ?    Â    Å    �    2    =  

        Tha   ma     ma    yêu    tha   chú     ý     thân   thể 
          Mẹ  cô  muốn  cô  chú  ý  đến  thân  thể.  (câu xoay vòng) 

Bài  kiểm  về  Tĩnh  từ 

I- Đánh  dấu  0  vào  câu  không  đúng. 

1/    c""""D""""f""
"""""Đa      địa   phương 
       Nhiều  địa  phương. 

2/    b    c    x  
     Ngận  đa    thủy 
      Rất  nhiều  nước. 

3/    b    c    Ñ    �  
      Ngận  đa  thôn    tử 
       Nhiều  người  làng. 

4/    Õ    c  
   Thiếu  phạn 
    Thiếu  cơm. 

5/    R    Õ    y    J  
     Bất thiếu thương  điếm 
     Không  thiếu  cửa  tiệm. 

II- Thêm  tĩnh  từ  thích  ứng  vào  các  danh  từ  sau : 
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1/     -    �  
- ngư 
- cá         (to, nhỏ) 

2/    -    Ç""""ª  
- khí      xa 
- xe   hơi       (cũ, mới) 

    3/    -    Ü""""5   
- tiêu     tức 
-  tin   tức     (tốt, xấu) 

4/    -    ë  
- nhục 
- thịt            (tươi, ôi) 

         5/    -    E""""�"
-  bản     tử 
-  sách           (cũ, mới) 

III-  Thêm  tĩnh  từ  thích  ứng  vào  động  từ :

1/     -    >"
-   Lai           (sớm, muộn) 

2/    -    ;""""Ì"
- học     tập     (nỗ lực, khắc khổ) 

3/    -    O 
- thuyết           (nhiều, cao hứng) 

4/    -    � 
-  tẩu           (nhanh, chậm) 

5/    -    ó"
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-  mãi                (nhiều, ít) 

IV-  Chỉ  ra  nhiệm  vụ  của  tĩnh  từ  trong  các  câu  sau : 

1/    Z    [    R    «  
     Kiêu  ngạo  bất    hảo 
     Kiêu  ngạo  không  tốt     (chủ từ) 
2/    v    \    1    «    ¨  
     Giá    đóa    hoa   hảo  khan 
      Đóa  hoa  này  nhìn  thấy  đẹp   (vi từ) 
3/    »    z    �    4    j    k  
      Nữ    hài     tử     ái   phiêu  lương 
       Con  gái  thích  đẹp      (túc từ) 
4/    £    �  
     Khoái tẩu 
      Đi  mau  (trạng từ) 
5/    Ü    «    f    <    �  
      Mỹ   hảo  đích   sinh   hoạt 
       Sinh  hoạt  đẹp  đẽ    (định từ) 
6/    '    �    ¨    )    ]  
     Ngã  một  khán  thanh  sở 
      Tôi  không  thấy  rõ   (bổ từ) 

V- Chữa  cho  đúng  những  câu  sai. 

1/     9    9    6    Ù  
     Muội  muội  thị   tiểu 
      Em  hái  nhỏ 
2/    9    9    b    Ù  
   Muội  muội  ngận  tiểu 
    Em  gái  rất  nhỏ 
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3/    9    9    R    6    b    Ù    
      Em  gái 
4/    5    «    B  
      Nễ    hảo    ma 
       Ông  khỏe  không ? 
5/    5    R    6    «    B  
      Nễ    bất    thị     hảo    ma 
       Ông  không  khỏe,  phải  không ? 

VI – Lập  lại  tĩnh  từ  làm  mạnh  thêm,  hãy  cho  thí  dụ. 

1/     Ù                         Ù    Ù 
      Tiểu                          Tiểu  tiểu 
        Nhỏ                          nho  nhỏ 

2/    Ü                           Ü   Ü  
       Đại                             đại   đại 
       Lớn                            lớn  lớn 

3/    ~                           ~    ~    
      Mạn                            mạn  mạn 
      Chậm                          chầm  chậm 

4/    )    ]                   )    )    ]    ] 
   Thanh   sở                   thanh  thanh  sở    sở 
    Rõ  ràng                      rõ  rõ  ràng  ràng   

5/     ï    £                   ï    ï    £    £  
   Thống  khoái             thống thống khoái khoái "
   "
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VII – So  sánh. Dịch  ra  tiếng  Việt  các  câu  sau :    "

1/     '    @    :    Ý   "
        Ngã   tỷ      tha    cao 
         Tôi  so  với  nó  cao   hơn. 

2/      '    Ã    :    D    r    Ý  
        Ngã  cân    tha    nhất  dạng  cao 
         Tôi  với  nó  cao  bằng  nhau. 

3/      '     �    L    :    Ý  
        Ngã    một   hữu   tha   cao 
         Tôi  không  cao  bằng  nó. 

4/      '    6    ;    -    \    Ý    f    ;    < "
       Ngã     thị    học  hiệu    tối     cao  đích   học   sinh 
        Tôi  là  học  sinh  cao  nhất  trường. 

VIII – Các  tĩnh  từ : nam,  nữ,  chính,  phó,  công,  mẫu  
chỉ  được  dung  như  các  tĩnh  từ,  nhưng  không  được  dung  
như  vị  từ. 

1/    Mr X    L    D    ã    ^    z    �,   í    ã    »    z    
�   

       Mr. X   hữu   nhất   cá    nam   hài    tử,    nhị     cá     nữ    hài     
tử 

       Ông  X  có  một  con  trai,  hai  con  gái. 

2/    Mr X   L    D    ã    ^    f,   í    ã    »    f  
      Mr. X   hữu  nhất   cá    nam  đích,  nhị    cá      nữ   đích 
      Ông X có  một  con  trai  và  hai  con  gái. 
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3/      ³    | 
       Công  kê 
        Gà  trống. 

4/      º    _ 
        Mẫu  thố 
         Thỏ  cái. 

IX – Gạch  dưới  những  tĩnh  từ  nghi  vấn : 

1/      v    6    "    f    F  
       Giá     thị    thùy  đích  thư"
        Đây  là  sách  của  ai ?"
2/     l    ?    �    L    ¶     ê    ª    «  "
       Giáo thất    lý      hữu  thậm   ma   Đông  Tây 
       Trong  phòng  học  có  cái  gì ? 

3/      <    ©    ;    <    6    Å    E    9  
         Na    ta      học  sinh   thị     Nhật  Bản  nhân 
          Những  hóc  sinh  nào  là  người  Nhật  Bản. 

4/      '    ó    ¶    ê    F  
       Ngã   mãi  thậm  ma   thư 
        Tôi  mua  sách  gì ? 

5/      Ô    6    í    6    "    f      
        Na    chỉ     cẩu   thị    thùy   cẩu 
         Con  chó  đó  là  của  ai ? 
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X – Gạch  dưới  những  tĩnh  từ  chỉ  thị. Lưu  ý  là  các  
tĩnh  từ  chỉ  thị  khác  các  loại  đại  từ  chỉ  thị  là  sau  nó  là  
bổ  từ,  loại  từ  và  danh  từ. 

1/      Ô    �    x  
         Na    bôi  thủy 
         Chén  nước  đó. 

2/      v    ©    F  
        Giá   ta  thư 
         Những  cuốn  sách  này. 

3/      v    3    ã    `    d  
        Giá    tam   cá    bình   quả 
          Ba  quả  táo  này. 

4/      v    �    »    z    Ã    Ô    �    ^    z    O    P 
       Giá     vị      nữ     sĩ      cân   na      vị     nam   sĩ   thuyết  thoại   
        Người  đàn  bà  này  cùng  người  đàn  ông  ấy  nói  chuyện. 

5/      v    ©    ^    z    �    R    (    )    Ô    ©    í "
        Giá   ta      nam   hài    tử     bất     hỉ     hoan  na     ta     cẩu 
         Những  đứa  trẻ  nam  này  không  thích  những  con  chó  đó. 

XI – Gạch  dưới  những  tĩnh  từ  vô  định  (không chỉ định 
một danh từ  nào) 

1/      L    ©    ;    <    ;    ¥    b    £ "
        Hữu   ta     học   sinh   học   đắc  ngận  khoái 
         Vài  học  sinh  học  rất  nhanh. 
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2/      '    ?    ½    D    E    F   
         Ngã   yêu  biệt    nhất   bản  thư 
         Tôi  muốn  một  cuốn  sách  khác. 

3/      a    ²     »    z    �    j    b    L    5"
     Nhậm    hà     nữ     hài     tử     đô      cáo  tố       nễ 
      Bất  cứ  cô  gái  nào  cũng  nói  cho  ông  biết. 

4/      t    ã    \    H    j    )    5    ¡ "
      Lưỡng  cá   diễn  giảng  đô    tại     thập  điểm 
       Hai  buổi  diễn  giảng  đều  vào  lúc  10  giờ. 

XII – Dịch  sang  chữ  Tầu  các  câu  sau : 

1/  Sách  của  tôi  :  Ngã  đích  thư 
2/ Bạn  bè  của  nó : Tha đích bằng hữu 
3/ Con  chó  của  chúng  tôi  : Ngã môn đích cẩu 
4/ Chiếc  xe  của  chúng  nó  : Tha môn đích xa 
5/ Cái  bàn  của  chúng  mày : Nễ môn đích trác tử. 
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	Giới   từ

